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AF.521U0 VẶN CHUYẾN VỮ A BÊ TÔNG BẰNG Ô TÒ CHUYÊN TRỘN 
Đem vị linh: dũny/LUOnr1 

Mã hiậi Danh mục dun giá Dun vị Vật liộll Nhãn tỏng Máy 

Vận chuyên \ ừ;i hỉ tống 
bỉogô tô chuvtln trân 

Phạm vỉ vụn chuyên < u,5km 

AK52I 1 1 - Ố tử 6m3 lOơm3 H.432.18? 

AK52I 12 - ô tử 10Jittí lOơm3 9 570 656 

AK.52113 - ỏ tò 14,im1 ltx>m3 7.955 117 

Phạm vỉ vận thu vén < l.Okm 

AK52I2I - ô tỏ ỏm3 ltK>m3 9.024.717 

AK.52I22 - ỏ tò 10,7111* lủtott* I0.195.67H 

AF.521B - ô tó 14,5mJ ltK>m3 8.479,107 

Phạm vỉ vụn thu vẻn < ln5km 

AK.52I3I - ỏ tỏ 6m3 lủtott* 9.571.670 

AK52I32 - ỏ tó 10JU1J ltK>m3 ] 0 937.892 

AF,52133 - ỏ lỏ 14,5mJ lOữm1 9.050.732 

Phạm vỉ vận thuyền < Ỉj0km 

AF,52141 - ỏ tỏ ỏm3 lOữm1 Ỉữ392.<&> 

AK.52I42 - ỏ tó lừjmj l(X>m3 1 L 797.298 

AK.52I43 - ô tò 14,im1 lOtott* 9.765.263 

Phạm vỉ vụn thu vẻn < 3.0 km 

AK.52I5I - ỏ tỏ 6m3 lổữm1 12.306 433 

AK.52I52 - ô tò lO,7niJ lOữm5 13.906.74S 

AK.52I53 - ô tứ 14,5mJ lOữm5 11 527.774 

Phạm vì vụn thuyên < 4,Ukm 

AK52I6I - Ố tứ ốm3 lOữm5 I3.514.2H6 

AK.52I62 - ô tử ÌO^ÍII1 lOơm3 15313.049 

AH.52I63 -Ởtó 14^00* lOtott* 12.71 Ê 660 

Vân íhuvỄn Ikm lièji Ihin 
ngiiài phạm vì 4km 

AK52I7I - Ố tứ ốm3 lOữm5 1.148.600 

AK.52I72 - ỏ tó 10,Tm* lOtott* 1 304.734 

AK52I73 - ô tứ 14,5mJ lOữm5 1+081324 

mailto:ubnd@tphcm.gov
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Ghi chà: PHẠM VI NGOẢI 4KM. CỬ IKM VẶN CHUYỀN TICP ÁP DỤNG ĐUN GIÁ VẶN CHUYÊN Ớ 
cự ]y 4KM cụng VĨTI ĐAN GIÁ VẬN CHUVCIT LKM tìep THCỨ. 

AF.524UU VỊN CHUYỀN VỮA BÊ TỎNG ĐẼ DÕ BÈ TÔNC THONG HẰM BẰNG Ỏ 
TỎ CHUYỀN TRỘN 

Thành phan cõng việc: 
Nạp liệu Lại Irạm trộit, vặn chuycn, qua}' điiii tại cửa hầm huặi: ngách hầm, liii vảo vị Irí 

IẢ, xả vữa bí lõng hũm, di chuyín ve trạm trộn. 

Đ(JH vị tính: dỏng/Ì (X)m3 

Mà hiệu Danh mục dim giá Đun vì Vặl liÊu Nhãn tỏng Máy 

ván chuyển vữa bề tống đẻ đu 

bế lcínjí trong ham hằng ũ tô 
chuyên Lrộit tìm* 

Cự Iv từ cửa hám đén trạm 
trtìn < 4J,5km 

Cư lv vỉn chuyển trang hầm 

AF 52411 - < u,5km lOOrn1 11.128,206 

AF 52412 -< 1,0km lOOrn1 13.407.175 

AK.5241Ì -< l,5km lOOm1 15.166.539 

AK.52414 -< 2,Ukjn lOOrn1 16.793.723 

AF 52415 - < 2,5kin 

Cự ly từ cứa hám đền trạm 
tríìn < 1 km 

Cự ly vận chuyển trũng hãm 

lOOm* 18.420,906 

AK52421 - < u,5km lOOrn1 12.267.690 

AF. 52422 -< 1,0km lOOrn1 14.546.659 

AFJ2423 -< 1,5km IO0mJ 16.306.023 

AFJ2424 -< i^kin IOOmJ 17.933.207 

AFJ2*35 - < 2,5kin 

Cự Jy từ cứa hám dén trạm 
trủn < ],5km 

Cự ly vận chuyển trong hầm 

lOOm* 19.560.3«? 1 

AK 52431 - í u,5km lOOm1 13.407.175 

AK 52432 -< 1,0km IOOmJ 15.6S6.I44 

AFJ2433 -< 1,5km IOOmJ 17.445-508 



4 CÔNG BÁO/Số 168+169/Ngày 15-8-2023 
-r_» ỉ 

Mà hiệu Danh mục đun giá Đtm 'VỊ Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

AK.52434 - < 2,0km I00mj I9.072.&92 

AH.52435 -<2,5km 

(Tự lv lừ cùa hám đền trạrrt 
trôn < 2km 

Cự Ly vận chuyền trong hầm 

lOOíll1 20.699. S7 5 

AH.52441 -<0,5km 100m» I4.16B 350 

AF. 52442 -< 1,0km lOOni1 16.447.319 

AP.52443 -< l,5km IOOÍTL1 18.204.404 

AP.52444 - í 2,014111 lOOni1 19.S3I.58S 

AH.52445 -<2,5km 

Cư Lv lừ cứa hầm dén (ram 

(rộn < 2,5kin 

Cư Lv vân ehuvtn Irung hầm 

IOOÍTL1 21.461.051 

AF5245] -<0,5km lOOni1 14 927.247 

AK.52452 1,0km LOOTM* 17.206.216 

AP52453 -< l,5km lOOni1 18.963301 

AK.52454 - < 2,0km LOOTM* 20.592.764 

AK.52455 - < 2,5km 

Cự lỵ từcihi 1 lầm ilén trạm 
trôn < íkm 

Cư Lv vãn ehuvtn Irung hầm 

lOOni1 22.219. <MH 

AK.5246I -<0,5km lUOni1 I5.ÓH6 144 

AK.52462 -< 1,0km lOtíni1 17.965 113 

AK.52463 -< l,5km mom1 19 724.477 

AK.52464 - < 2,0km LOOTM* 21.351 661 

AK.52465 -< 2,5km 

(Tự lv lừ cùa hum đtn trạrrt 
trôn < ỉ,5km 

Cự Ly vận chuyển trang hầm 

lOOni1 22.97H.S44 

AF.52471 -<a5km IOOmJ 16.255.SB6 

AK.52472 -< 1,0km lOtíni1 IK 534.S55 

AK.52473 -< l,5km lOOm* 20 294.219 
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MI hiệu DLLỈIII mục dtm giá Đem vị Vặl liệu Nhân tỏng Mấy 

AF.52474 -<2,Ukm 21.921.403 

AF.52475 -< 2,5km 

Cự Jy từ cứa hầm đến trạm 
trộn <4km 

Cư lv *án chuyên trung hầm 

23,548.587 

AF.524&I • í 0,5km I6.K25.62S 

AF,52482 -< L.Okm 19.104.597 

AF,524$3 -< 1,5km 20.863.961 

AF.524H4 -í2,Okiii 22.491.145 

AF.524&5 -< 2,5km 24.118329 

AF.525U0 VẶN CHUYỂN VỮA BẺ TỎNG ĐẰM LẪN (RCC) BẰNG ỎTỎ TỤ ĐÕ 
Thanh phan cõng việc: 

CHUÁN BỊ, NHẶN VỪA BÈ TÔNG JÃM LĂN TẠI TRẠM TRỘN, VẬN THUYÊN ƠON VỊ TRÍ DI), DỎ VỮA, DI 
THUYÕI VE [RAM TRỘN. 

ĐUN VI TÍNH: ĐÃNG/LOOM3 

Mã hiệu Dành mục dơn giá Đem vị Vặl LLệu Nhân tỏny \tìy 

Vân chiẵYĨn vữa hí tồ Iig 
(RCC) Mng ỏttì tự đố 

Cư Iv * án ưhuvtn 

AH 52511 -< 1 ,Ukm 4.578 869 

AK.5252I -<2j0km IO0mJ 5,598-853 

AK.5253I -< 3,Ckm ổ. 797,051 

AK.5254I -< 4,Ckm 7.973.464 

AK.5255I -< 5,Ckm D.128.091 
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ÀFJÓ<HM)0 CỒNG TÁC GẴA CỒNG, LẢP DỰNG CÓT THÉP 

Hiriyng dan ảp dụng: 

Cũny [át yia còng, lấp dựng cốt [hép đưọc đon yiá cho I [a.D col thcip dà bao gom hau hụi 
thcp ử khăỉỉ thi câng, chưa bao íy:jm thỂp nui chtmy. ihiíp chung EŨừa các lúp cât ibiip, thíp 

thò vả ũỉc kít cấu Ltiứp phi liCu chuẩn thôn íiln Irimy bo tỏng. 

Thành phẩn công việc: 

- chuan bị, kéo, Itajì: cẳt. uor, hảr nủi, dặl buộc hoặc hán Cot Ihilp. 

- Vận chuyiÌTi vật Liệu trứng phạm vi 3Um. 

AFJ6] 100 CÓT THÉP MÓNG 

Đtm VỊ tinh: dũny/llàn 

Mã hiệu Danh mục đem iỉiá Đun vị Vật liệu NliẫrL cỏn LI Máy 

AH.6I110 

AK.61130 

AK.61130 

Cúng (át "iii cung lắp dirnfi 
cốt thiip IJÉ lũng lạì cho 

Cốt thép mỏng 

- Đưửng kính < 1 Omm 

- Đưừng kính < 1 iỉmm 

- Đưừng kính > 1 iĩmm 

tản 

tản 

tần 

16.375.713 

16.556.134 

16.541997 

2.9S0A75 

2.105.415 

1.534.455 

113.482 

547.232 

562.970 

ÀF.6l200 CÓT THÉP Bt: MÁY 

Đtm vị linh: diìii^llàn 

Mã hiệu Danh mỊỊỉ: don giá Đun vị Vật liệu Nhẫn uủny Mày 

AP.6121Ữ 

AK.6I220 

AK.6I2 3Q 

Cũng tác gia Ctìng Lắp dụng 
Cot Ihép lỉti tông tạì chu 

CTẺt thúp bệ máy 

- Dưửng kính < lCmrn 

- Dưửng kính < lKmm 

- Dưimg kính > Hímm 

tẩu 

tan 

tan 

16.375.713 

16.559.571 

16545.997 

3.373.605 

2.544.615 

I.K9I 305 

113.482 

563.534 

5Ể2,97Ữ 



CÔNG BÁO/Số 168+169/Ngày 15-8-2023 7 

AFJ6lm CÓT THÉP TƯỜNG 

Đun vị LÌnh: dũng/llẳn 

Mà hiẹu Danh mục đtm giá Đun vi Vặt liỘLi Nhản củng Máy 

Cúng tác Ịỉíii íòĩìg lắp clụiiỊỉ 
Cốt thí p hè tùng lại nhũ 

Cốt thúp urìrtig 

Đưửtig kinh < IDmm 

AF.6131 ] - chiều CAO s Ếm tần 16375.713 3.554.775 I I3.4K2 

AF.61312 - ChiẺu cao í 2Km tần 16375.713 3.681.G45 170,703 

AF.61313 - ChiỂii cao < 1 OOm tẩn 16375.713 4048-875 225,654 

ÀR61314 - ChiÊii cao í 200m 

Đưửtig kỉnh < IHmm 

tần 16375.713 4.232.790 282.332 

AR61321 - ChiÈu CAO í Ếm tẩn 16.556.134 2,821 860 547.232 

AF.61322 - Chièu cao í 2Km tắn 16.556.134 Ỉ.Ũ79.Ã90 605^278 

AF.61323 - ChiÊu cao í 1 OOm tần 16.556.134 3.390.075 656.3M 

AF.61324 - chièii cao í 200m 

Đưiừtig kính >18mm 

tắn 16.556.134 ỉ.555.560 710,059 

AF.61331 - ChiẺii cao í Ếm tắn I6.545.yy7 2.198-745 5ÒĨ.9 70 

AF.61332 - Chiêu CAO s 2Km tần 16.545.997 2.462.265 617.405 

AF.61333 - ChiÊu cao í 1 OOm tần I6.545.yy7 2,706.570 660.582 

AF.61334 - ChiÊu cao s 200m tần 16.545.997 2.830.095 716.313 
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AF.Ú14UU CÓT THÉP CỘT, TRỤ 

Đ(JH vị tinh: dung/nần 

Mà hiiÊu Danh mục đtm giá Đưn vi VặL liệu Nhản câng Máy 

Cũng tát gia công lấp ílựiiỊỉ 
Cut thép bỉ tiìng Lại chỏ 

Cốt thép cột, trụ 

Đirìmg kinh < lllmm 

AH.6I4I1 - Chicu cao < 6m tan 16.375.713 3.HKL43U 113.482 

AF ,61412 - Chiêu cao < 2Km tán 16.375.713 3.980050 174,628 

AH.6I4I3 - Chièu cao < 1 UUm tán 16.375.713 4.375.530 233.504 

AF .61414 - Chièu cao < 2UUm 

ĐmYng kinh < IXmm 

táu 16.375.713 4.575.915 292.131 

AF ,61421 - chiêu Cao < 6m tan 16.559.571 2.530. R90 563.534 

AK.6I422 - Chièu cao < 2Km tắn 16.559.571 2.572.065 621.906 

AK.6I423 - ChiẾu Cao < 1 OUm tầll 16.559.571 2.S3C.095 672.932 

AK.6I424 - Chièu cao < 2UUm 

Đưìmg kinh >]8mm 

tắn 16.559.571 2.959.1 LO 726.687 

AF ,61431 - Chiêu cao < 6m tan 16.563.179 2.047.770 652,629 

AH.6I432 - Chicu cao < 2Km táu 16.563.179 2.138355 708,857 

AF.61433 - Chièu cao < 1 CUm tán 16.563.179 2.352.465 752.034 

AF.61434 - ChiÊu tau < 2CCm tán 16.563.179 2.459.52C 807,766 
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AFj*]5ft« CÓT THÉP XÀ DẢM, GIẰNG 

Đưn vị únh: dỏng/1 lãn 

Mà hiệu Duiih rnục ikm yiá Dtĩn vị VặL liệu Nhân tỏny Míy 

Cúng úc gia cũng Ép dựn^ 
cul thép lỉè tfinjí tiẠĨ nhu 

G7)t thép \iì diim. giảng 

Dirìrnư kinh < Hlmm 

AP.61511 - Chicu CAO í 6fll tẳn 16.375.713 4.224.555 113.432 

AP.61512 - Chicu cao £ 2Xm tẳn 16.375.713 4320.630 174.62 s 

AP.61513 - Chicu cao í 1 UOm tẳn 16.375.713 4.754.340 233.504 

AP.61514 - Chicu cao í 2U0m 

DmYiig kinh < ISmm 

tẳn 16.375.713 4.982,175 292.131 

AP.61521 - Chicu CAO í 6fll tẳn 16 557.2HO 2.536.3 !i0 552.530 

AP.61522 - Chicu cao £ 2Xm tẳn 16 557.2KO 2.629.710 610.682 

AP.61523 - Chicu cao í 1 UOm tẳn 16 557.2KO 1&904S5 661.70$ 

AP.61524 - ChÍLu cao í 2U0m 

DirtViikinh > lHmm 

tẳn 16 557.2KO 3.022.245 715 463 

AP.6153I - Chicu CAO í 6fll tẳn 16 560 125 1198,745 63«. 773 

AFj6I532 - Chicu cao £ 2Xm tẳn 16 560 125 2.215.215 694 724 

AFj6I533 - Chicu cao í 1 UOm tẳn 16 560 125 2.440.305 737.901 

AP.61534 - ChÍLu cao í 2U0m tẳn 16 560 125 2.547.360 793.632 
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AF.61()00 CỎT THÉP LANH TÔ LIỀN MÁI HÁT, MÁNG NƯỚC 
Đ(JH vị tinh: (liỉny/ltàíi 

Mù hiệu Danh mục đun giã Đưn vi Vật Liệu Nhãn tỏng Máy 

(-'ủng Lát «[a công lap dựng 
cul thép tiủ tim ự lại chỗ 

cổt thirp Jarih lu nến ínúi 
hắt, mùng nirỏí 

DirtYng kinh < 10mm 

AF 61611 - Chicu tàu < 6m tẩn 16.375.713 5.067.270 1114K2 

AF 61612 - Chicu cao í 2Km tán 16.375.713 5.157.855 174.Ố2K 

AF 61613 - Chì èo cao < lOOm tán 16.375.713 5.673.ụi5 233.504 

AK 61614 - chiỏu cao í 200m tẩn 16.375.713 5.926.455 292.131 

Dirìttig kinh > lOmm 

AF 61621 - Chicu tao < 6m tán 16 555 69? 4.304.160 54B.455 

AK 61622 - chitu tàu < 2Km tẩn 16.555.695 43781275 606.526 

AK.Ó1623 - ChÌLTi cao< lUUm tấn 16.555.695 4.79S.2&0 657.551 

AF 6162-1 - Chicu cao í 200m tẩn 16 555 69? 5.037,075 711306 

AF.6170L) CỎT IHẺP SAN MÁI 

Đtra vị LÌnh: dõng/Hãn 

Mả hiệu Danh mục dim giá Đưn vi Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

cóng lác Ịỉiii công Jjp dụng 
tốt thOp bê lũng lại cho 

Cốt thép sàn mái 

Đuiửtig kính < LOmm 

ếAF 61711 - Chiẽu cao í 2Sni tẩn 16.375.713 3.815.550 1B2.47K 

AK.Ó1712 - Chicii cao < ] UOm tấn 16.375.713 4JW.S50 253.129 

AK.Ó1713 - Chiêu cao < 2[)[)fn 

Đưửtig kính > HI mm 

tán 16.375.713 4.389.255 331326 

AK.Ó1721 - Chicii cao < 2&Í11 tấn 16.555.695 2,755.980 618301 

AVÒÌ722 - Chỉèii cao < ] 00111 tán 16.555.695 3.000.480 677.176 

AK.Ó1723 - Chiêu cao í 20[)m tấn 16.555.695 4.252.UU5 750.502 
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AFJ61BỬ0 CÓT THÉP CÂU THANG 
Đun vị [inh: dỏng/1 tăn 

Mà hiệu Danh ITÌỊU: Jưn giá Dim vị Vặl liệu Nhãn tỏng Mầy 

Công lác gia công Lắp dựng 
cối thép bẻ Lũng lụi chù 

cót Ihép cáu Ihnnỵ 

Dirủmg kính < lOmm 

APỎlăll - Chiều cao í 6m tấn 16.375 713 4.726.K90 113.482 

AE61S12 - Chiều cao í 2Btrt tấn 16.375.713 4.825.710 174.628 

AF.618LÌ - Chiều cao < l [)0m tấn 16.375 713 5.308.830 233.504 

AR61814 - Chiều cao< 200tn 

Duửtig kính > ] llmm 

tấn 16.375.713 5350390 292.131 

AR61321 - Chiều cao < 6m tấn 16 555 69? 3.639.870 548.455 
AP61B22 - Chiều caoi 28m tấn I6.555.6Y? 3 694.770 618301 

AP61B23 - Chiều cao < l OOrn tấn 16.555.695 4.002.210 677.176 
APÓ1H24 - Chiều cao< 20títn tắn 16.535.693 4.183.380 735.804 

APILMO CÓTT THẾP THÁP BỀN TRÊN ĐÁO 
Đun vị tính: đong/1 tan 

Mà hiẹu Danh mục đim gi ủ Đim vị Vât lìỘLi Nhãn tỏng Mầy 

củng tác £Ĩiỉ câng lắp 

đụiiỊi cót Ihép hí lúng Lụi 
chỉ 

cit thíp (háp đi'II iri'11 đáo 

ĐươJif! kính < lOmm 

AF_6L9L1 - Chiỉu cao < 25m tán 16.375.713 5,948.415 546.821 
AF.6I912 - ChiỂu cao > 25m 

DưiừtiỆị kính < ISmm 

tán 16,375.713 6544.080 560389 

AE.6L9Ỉ1 - Chiỏu cao < 25m tán 16.556.134 5.034330 1.733.203 

AF.61922 - chiểu cao >25m 

DưỚJif! kính > lỉìmm 

tán 16.556.134 5.536.665 1.757.771 

AF.61931 - CUỀu cao < tán 16.545.ỘỘ7 4.455.135 1.893 H92 

AF.61932 - chiẻu cao > 25m tán 16.545.997 4.Í99.825 I.9IÓ.460 
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GIA CÔNG, LẢP DỰNC cởr THÉP LÒNG THANG MÁY, SILÔ, ÓNG 
KHÓI THI CÔNG THEO MHTƠNG PHÁP VÀN KHUÔN TRƯỢT 

Ttỉiiiỉh phan cõng việc: 

Chuãn bị, gia cãng củt thtip, vận. chuyên vẳt liệii Irony phạm vi 30td vả vẳtì chuvcn len 
cao tl^n vị Lrí mâm sin [hau [át, làp dựng, dặL buột;, hàn cốt thép thi60 đúng yÊli cằu kỳ thuỊl 
(chiihi tao đà [inh binh quăn Irung đũfũ giả). 

AF.6210Ỡ CÓT THÉP LỦNG THANG MẢY 
Đ(JH vị LÍnh: dimy/llàn 

Mà hiẹii Danh mục đun giá &ƠM vi Vặl liệu Nhãn tỏng Mảy 

AE.62110 

Cốt thúp lung thung máy 

- Đường kính < 1 OiTira táu 10.375.713 4.057.110 259-538 

AE.6212Ơ • Đưtmg kính < 1 iSmrn tãxi 16.556.134 3.4 w.290 723.192 

AE.62130 • Đưừng kính > 1 iSmm tan 16.545.997 2.72K.530 729390 

AF.É220Ờ CỎT THÉP SI LÒ 

Đtm vi [inh: dũny/llản 

Mà hiệu Danh mục dưn giá Dưn vị Vật liỂu Nhàn cũng Máy 

AK.622I0 

Cốt thúp sĩ 1 fp 

- Dưửng kính < lOmm Lấn 16.375.713 3.760K5 259.538 

AK.6222U Đưửng kính < lBtnm tẩn 16.556 134 3.156.750 723.192 

AK.62230 Đưímg kính > Hỉiĩim Lẳn 16.545.997 Z4l 5.600 729.390 

AF.Ó23UU CÔT THÉP ÔN<; KHOI 
Đ(JH vị LÍnh: dỏiìHi1'1 làn 

Mà hiệu Danh mục Jưn giá Dưn vị Vật liỂLl Nhản củng Máy 

Cốt thú]) ỈMg khỏi 

AK.623IC - Dưừng kính < lGỉĩim Lẩn 16.375 713 4.564,035 259-538 

AK.62320 - Dưùng kính < lKmm Lấn 16 556 134 Ĩ.7B8.100 723.192 

AK.6233C - Dưùng kính > liỉmm Lấn 16.545.997 2.K9ÍÌ.720 729390 
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AF.é31(IO CÓT THÉP GIẺNG Ntfởc, G1ẺNG CÁP 

Đun vị tính: đũrLg/llãn 

Mà 11 LŨ LI Danh THỊIC dctũ yiá Ekm vi Vặl liệu Nhãn câng Máy 

AP.63UÚ 

AF.63120 

AE.63130 

Cút Ihép fiiOnjỉ nuứi\ giềng 
cảp 

- Đưửng kính < 1 (Jmrn 

- Đưửng kính < 1 iímm 

- Đưùng kính > 1 límm 

tấn 

(ân 

tấn 

16375,713 

16.55^.055 

I6.5Ô2.6K3 

5.726.070 

4M2A7S 

4.4S2.5S5 

113482 

630.589 

652,629 

ÀF.63200 CÓT THẾP Ml/CNG CÁP, RẢNH NƯỚC 

Đun vị tinh: tlỏng/llin 

Mà biệu Danh mục dưn yiá Dtm vị Vạt li£u Nhãn câng Máy 

AK.63210 

AK 63220 

Ctìt Lhép mưoTỊí CíipL rành 
aưút 

- Đuứng kinh < 1 Omm 

- Đuúng kírih > 1 [)mra 

tấn 

tan 

16.375.713 

16.56«. 734 

2.64K.925 

1.751.310 

113.482 

612,438 

À E-.03300 CÓT THÉP ÓNG CÓNG, ÓNG BUY, ÓNG XI PHÔNG, ÓNG XOẮN 

Đun vị tinh: tlỏng/llin 

Mà hiệu Danh mục đưn giá Dtm vị Vái liệu Nhũn câng Mắy 

AK 63310 

AK63320 

AK.63330 

Ctìt thúp Ong Cung, I>njí buy, 
tìng \i phỏng, i>njí \iiaii 

- Đuứng kinh < 1 Omm 

- Đuứng kirLh < 1 Smm 

- Đuứng kinh > 1 Smra 

tán 

tăn 

tẳn 

16.375.713 

lti.64SJ17 

I6.626.1S0 

5.086.485 

3.991130 

3.661.830 

ÍỈĨA92 

1.024.0?? 

978.662 
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AFJ640M CÓT THÉP CÀU MÁNG 

AFJ64IM CÓT THÉP CÂU MÁNC TUIĨỜNC 

Đưn vị Linh: dimg/lLảii 

Mi hicii Danh mục dun yỉá Đun vi Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

cốt Ihép càu máng thirtYiig 

AP.64110 - Đinmg kính < 1 Omm tắn 16.375.713 5.347.260 113.4*2 

AP.64120 - Đường tính < 1 Krnrn tản I6.64H.917 4.419.450 1 024.055 

AP.64130 - Đường kính > 1 Kmm tan 16.622.361 3.914.370 95K.2S5 

Aí .64100 CÓT THÉP CÀU MÁNG VÒ MÒNG 

Đưit vị tinh: dong.'Hàn 

Mà hiệu Danh mục dun Lỉiii Đun vi Vặt liệu Nhãn cồitg Máy 

Cốt Ihép tầu máng vú móng 

AR64210 - Đường kính < 1 Omm tãĩ) I6.375.71i &7B&975 113.482 

AF .64220 - Đirửng kính < 1 Kmm tan 16.64« 917 5.377.455 1.024.055 

AF. 64230 - Đưùng kính > 1 Krnrn tấn 16.622.361 5.080.995 95H.2H5 

Aí .64300 CỐT THÉP TRỤ, MŨ TRỤ CÀL TRÊN CẠN BÀNG CÀN TRỤC THÁP 
Đim vi tính: đũng/lLan 

Mà hiựu Danh mục đun giá Đun vĩ Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

Cốt Ihép trụ, mũ Irụ uiu trên 
cạn hiìnjỉ tàn trụi: thip 

AF 64310 - Đirửng kính < 1 Omm tần 16.375.71i 4.37S.275 330.09 R 

AF. 64320 - Đưòng tính < 1 Krnrn tan 16.591.644 imno 906376 

AF. 64330 - Đường kính > 1 Kmm tần 16.577.116 2AÒ2.2Ò5 K94.S50 
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AF.6440Í) CÒT THÉP TRỤ, MŨ TRỤ CÀU DƯỚI NƯỚC BẰNG CÀN TRỤC THÁP 
Đun vị Linh: dũng/llãn 

Mà hiụu Dành mục dao giả Dtra vị Vạt liệu Nhàn cũng Máy 

AF 64410 

AF 64420 

APÓ4430 

Ctìt Ihíp Irụ, mủ Irụ cầu duìVi 
nu ớt; bằng tần trục tháp 

- Đuừng kính < 1 Ornrn 

- Đuừng kính < 1 Srnm 

- Đuứng kính > 1 Srnm 

tẩn 

tẩn 

tấn 

16.375.713 

16.591.644 

16.577.11 ủ 

5.242.950 

3.552.030 

2.953.620 

34Ú.694 

970.054 

923.636 

AI .ỔS100 CÓT THÉP MÓNG, MÕ, TRỤ, MỦ MÕ. MŨ TRỤ CÀU TRÊN CẠN BẰNC 
CẰN CẢU 

Đun vi linh: đũng/1 lãn 

Mà hiụu Dành mục dao giả Dtra vị Vạt liệu Nhàn cũng Máy 

AP65110 

AF 65120 

AF 65130 

Ctìt thúp mong, mồ, trụ,, mũ 
mu, mủ trụ cảu IrẾit cạn hằng 
tần Cấu 

- Đuửng kính < 1 Dmm 

- Đường kírih < 1 Smưi 

- Đưứng kính > 1 Srnm 

tẩn 

tẩn 

tẩn 

16.375.713 

16,591.644 

16.577116 

4.378.275 

2.MI 10 
2 462.265 

372.265 

936.939 

922% 1 

AFJ6S200 CỘT THÉP MỎNG, MÒ, TRỤ, MĨ) MÓ, MỦ TRỤ CÀL DƯỚI NUỚC 
BÀNG CÀN CẲlí 

Đun vị Linh: đũng/1 lãn 

Mà hicu Danh mục don giá DTRA vị Vật Liệu Nhàn câng Mảy 

AF 65210 
AF 65220 

ARÓ523Ủ 

Ctìt thúp mong, mó, (rụ, mũ 
mổ, mũ trụ cảu dưúi nnúv 

hằiig CÉMI tẩu 

- Đường kính < 1 Ornrn 

- Đưửng kính < 1 Srnm 

- Đưứng kính > 1 Srnm 

tẩn 

tẩn 

tấn 

16.375.713 
16.591.644 

16.577.11 Ủ 

5.242.950 
3.552.030 
2.953.620 

409.086 
1.039 356 

959.291 
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APJÓ54M CÓT THÉP DẰM CÀU ĐÕ TẠI CHỎ. TRÊN CẠN BẰNG CẰN cải 

Dira vị tinb: đõng/llãn 

Mả hicn Danh mục dim giá Đun vi Vật liiéu Nhàn công Máy 

Cốt thíp dám cầu tíu tụi thố, 
trên cạn bìinỵ cằn câu 

AF Ố5410 -Dưòny kinh < 10 [Tim tẵn J6.375.71i 5.253.930 424.021 

AF 65420 -Dưừny kinh < IHmm tắn 16.591 644 3.552.030 975.757 

AF Ố5430 -Dưòny kinh > ISữim tan ] 6.577.116 2.953.620 957.46? 

AFJ655M CÓT THÉP DẰM CẰU ĐÕ 1 ầ\l CHÓ. DƯỚI MỨC BẮNG CẰN CÁU 
Đtxn vị tinh: dõng/Hản 

Mà hiệu Darb mục: đưn giá Dưn vị Vặt liộn Nhản củng Máy 

CỂl lhi'p dầm cần (ỉu lai 
thồ, dưứỉ Iiưrpt hiinjỉ cần 
do 

AH.Ó55I0 - Dưừng kính < lOmm táo 16.375.713 6.291 540 522.964 

AK.6552C - Dưừny kính < 1 Smin tẳn 16.591.644 4.260.240 1096421 

AK.65530 - Dưừng kính > 1 Smin tẳn 16.577.] 16 3.546.540 1.001.062 

AF.Í5600 CÕT THÉP DĂM CÀU ĐO TẠI CHÕ, TREN CẠN BÃNT; CĂN TRỤC 
THÁP 

Đtxn vị tinh: dõng/Hản 

Mã hiệu Darh mục: đưn giá Dưn vị Vặt liệu Nhản củng Mầy 

AF.Ó561Ủ 

CỂl lhi'p dầm cáu đu lụi 
tho, trên cạn hằng cản trục 
thip 

- Dưừng kính < IOTHITI tẳn 16.375.713 5.253.930 372.572 

AP.65Ỗ20 - Dưừny kính < 1 Smin tẳn 16.591.644 3.552.030 938^31 

AF.6563D - Đuừug kính > 1 Saam tấn 16.577.] 16 2.953.62G 924.5K1 
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AF.6S70(I CƠI THÉP DẰM CÀU ĐÓ TẠI CHỎ, DƯỚI Nựởc BẲNG CẰN TRỤC 
THÁP 

Đưn vị Linh: tlũng/llãn 

Mã hiẹii Dãuh mụt; ÚUE giả Dun vị Vại liệu. Nhản câng Máy 

Cốt thíp díiin cảu đổ liii 
tho, dirái Iiước tiíing cần 
trục tháp 

AK.6571 • - Dưừng kính < lOmm tẩn 16375,713 6.291.540 454.647 

AR65720 - Dưừng kính < lSinm tẩn 16.591.644 4.260.240 I.02K.104 

AR65730 - Dưừng kính > lXmm tẩn 16.577.116 3.546.54U 953.13K 

AF.é6l00 CÁP THÉP Dự ỨNG Lực DẰM CÀL ĐÚC HẰNG (KÉO SAU) 

Thành phần cóng viị'CJ 

chuãn bị. [ám sạch vả khũ ỏng luôn táp, luôn, do cẳt vã kiru cãp báu úàm đùng ycu cẩu 
kỳ LhuậL Vệt) thuyên vât liệu trong phạm vi 30m. 

Đưn vị tinh: tlũng/llãn 

Mù hiựu Danh cnụt: íltm giá Đơn vị Vặl Lí cu Nhân cỏny Máy 

Cỉp thúp dự li 11" ]ựt (lảm 
Cãu. đút hẫng (kéo sau) 

AFj661 10 - Trìu cạn [ắn 24.232.S76 H 343.356 10591.128 

AFj66120 - Trìu mặi nưứt [ắn 24.232.S76 9.535.264 13.823.HH2 
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AF.6Ố200 CẢP THÉP DỤ ứtỉG Lực DẰM CẰU UÕ TẠI CHÒ (KÉO SAU) 
Thảnh phản cõng việc: 

Chuắiì bị, lảm yạt:h vả khỏ ung luètl cảp, luồn, do cãi vả kéo t:áp [tioo dùng yêu cằu kv 
ibuạL. Vận chuyÉn VẾt liệu tnorg phạm vi 3 Om. 

Đửit vị tĩnh: đõng/llãii 

Mà hiÈu Danh THỊit: đơn yiá Đưn VĨ Vật liỏii Nhãn cũny Máv 

AF.662lŨ 
Cáp thíp dự ứng lực kéo sau 
dâm càu đủ tụ 1 chi) (kứt> 
sau) 

tẩn 24232.676 XSÚỘ.OữO 8-492.338 

AT.TÌỔSÊD CÁP THẾP Dự ỨNG Lực SI LỒ, DẰM, SÀN NHÀ (KÉO SAU) 
nành phản cóng việc: 

Chuãn bị, luồn cáp. Rái, đặt cáp, kích, kí ứ cãng cáp thép dự ứng lực theo yẽu cju kv 
ibuạt. Vận chuycr vất liệu trũttg phạm vi 3Om. (Khóỉỉgpỉìàiì hiệl chiến cao). 

Đưn vị tinh: đũng/hãn 

Mà hiÈu Danh TTiỊit: đơn giá Đưn VĨ Vật liỏii Nhãn cũny Màv 

Cỉp thúp dư ứng luv silủ, 
dim, sàn nhà (kétì MU) 

AK.665IÍ) - silố tẩn 24.171.67ii 9.064.460 11.647.752 

AF. 66520 - Dim, yản nhà tẩn lA.mxiĩb 4.666.320 I.0K7.305 

AFJ670M CÓT THÉP CỌC KHOAN KHÒ], CỌC, TIRỬNG BARRTTE 
Thanh phản cõng việc: 

Chuẩa bị, ktio. nin, cẳt, uốn ỉ hán nồi, dặl buộc oổt thýp, lẳp dỊmy cồl thýp dw> yêu cằn 
kỳ lllLLÌH, 

AFJ671M CÓT THÉP CỌC KHOAN KHÒ], CỌC; TƯỜNG BARRTTE TRÊN CẠN 
Đon vị Linh: dũng/1 Làn 

Mà hiện Danh mục dơn giá Đ(JĨI vị Vật Liệu Nhãn uỏny Máy 

Cút Ihèp Ctìt khuân lihípL, 
Cọt. lưìmg Bìirretle trên 
Cạn 

AE.Ô7110 - Đương kính < 1 Smrn tắn 16.» 15.406 3.376 350 1.367378 

AF.Ô7I20 - Đưúng kính > 1 Smm tan 16,811.724 2.%4.Ó00 1.599,968 
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AF.Í7200 CÓT THÉP cục KHOAN NHÒI DL ỞI NIIỞC 
Đom vị Linh: dỏng/1 lãn 

Mù hiẹu Danh mục dim giá Đun vi Vật 1ỈỎLL Nhãn cõny Máy 

cót thúp cọt khoan Iihrii 
(ỉirứỉ nuức 

AR672IỦ - Đưứng kính < 1 Snini tần 16.815.406 3.713985 I .SI4K B76 

AF.67220 - Đưứng kính > 1 Snini tán I6.S11.724 3.261.060 1.945 567 

AF.Ổ3lM GẵA CỎNG CỐT THÉP BL TÔ\G HẰM 
ĩhitỉỉỈ! phàn cóng việc: 

ChiiLiii bị, kró, nãn, cãt, uy 11 cãt ihứp, hán nối. dặt buộc vá bản cỗL ihcp. lảp dựng tol 
[tnỊp tnuny ham yÊu cau kỹ thuật. 

Đun vi [inh: (]ỏng/l Lản 

Mù hiẹu Danh mục J»ra giá Đun vị Vặl 1ÍẾLI Nhãn cỏny Máy 

Gia cũng túi thép bé lũng 
hảm 

AP.6S110 - Đưứng kíiih < 1 Smm tan I6.4M363 2.064.240 342.017 

AP6H120 - Đưứng kíiih > 1 Smm 16.492.735 1.734,840 4K2.777 

A 1.682 00 LÁP DỤNG CÓT THÉP NẺNT TƯỞNG 
AFJTFM0 LÁP DỰNG CÓT THÉP VÒM HÀM 
AI .6S400 LÁP DỤNG CỚT THÉP TOÀN TIÉT DIỆN HẲM 

Đun vị [inh: dỏng/llản 

Mà hiộu Danh mục đun lỉi j Đun VĨ Vật Liệu Nhãn tỏny Máy 

Lìip dưng ttìl lhè[> nén, 
tuông hầm 

AF_&821G - Đưòng kính < 1 tSmrn tán 3263Ỉ 4.759.83*) 9W,464 

AE.6K220 - Đường kính > 1 iSmm 

Lấp tlựii" túl thirp vòm hầm 

[ấn 301.5« 4.526.505 926,992 

AF.tìS3I0 - Đường kính < 1 iSmrn [ủn 344.257 H.55S.9I0 1.215.507 

AF.tì&320 - Đưtmg kính > 1 iSmm 

Lắp dựng C(V thứp Itiitn tiet 
diện him 

[ủn 318,923 s 067.555 1.207.193 

AF.6S410 - Đưtmg kính < 1 ỉỉmm tấn 363.730 6.471710 L31M3Ữ 

AF_6&420 - Đưòng kính > 1 tSmrn [an 3 3 s. 201 6.16S.CI5 1 Jtì6.96ữ 
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AF.6S5Ỡ0 LẮP DựftG CÓT THÉP HẲM dùng 

AF.6S600 LẮP DựhG CÓT THÉP HA\I Ní;H[ÊN<J 
Đtm vị LÌnh: dõng/Hản 

Mã hitu Danh mục đưn giã Đun vị Vặl liÊu Nhãn cồng Mửy 

Lắp dựng cát thOp hầm 
đứng 

AF 6K510 - Dưòny kính < 1 Smm [ắn 69S.663 10.400.805 2 SB4 163 

AR6B520 - Dưòny kính > 1 Smm 

Lap dựng cốt thOp hầm 
nghiêng 

[ắn 529 425 9,769455 2.194.115 

AF ÔKÓ10 - Đuímg kính < 1 Smm tán 69B.663 10.820.79U 2.915.794 

AF ÓS620 - Dưòng kính > 1 Hmm [án 529.425 1G.249.K30 2.225.746 

AF.ÍS700 LÁP DỰNG CÓT THÉP CỘT TRONÍỈ HẲM GIAN MẤV, GIAN B[ẼN THÉ 
AFJ688M LẢP DI/NG CỎT THLP DẦM, SÀN TRONG HÀM GIAN MÁY, GIAN 
B1ÉN THÉ 
AFJ6&900 LÁP DỰNG CỐT THÉP BỆ DỬ MẢY PHA I , BUỒNG XOẮN, ỎNG HÚT 
TRONG HẰM 

Dun vị [inh: tlũny/llàíi 

Mà bicu Danh mục dtra giá Dun vị Vật lrèu Nhãn câng Máy 

Lắp dựng cát Ihẽp CỘI 
trong hàm gìn máv, giiiA 
biẺn LhỂ 

AE.6ÍÌ710 - Điíừng kính < 1 iSmm tấn 327316 5.410.395 1.124.055 

AF.&Ji720 - Điíừng kính > 1 iSmm 

Lắp dựng cól thép dảrrt, 
SÚII trong hầm giun may, 
giun biển Ihé 

tẩn 301,593 5.182.560 1.] 1 ].5S4 

AF.6SH1Í> - Đưòng kính < 1 iSmm tẳn 344.257 7.205.625 1.215.507 

AE.6ÍÌS20 - Đường kính > 1 iSmm 

Lắp dụ'íijỉ cui thúp hệ đờ 
máy phát, 1)1141 ng M>;uu 
hủl trong hầm 

tấn 318.923 6.909.165 1.207.193 

AE.6S910 - Đường kính < 1 iSmm tan 344.257 8,984.385 1.215.507 

AF.6íi920 - Đirửng kính > 1 iSmm tẳn 31S.923 $.471.070 1.207.193 
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AI .mm GIA CỎNC, LẤP DỰNG CỐT THÉP MẬT ĐƯỜNG, BÂN MẬT CẰU 

Tíìiiỉỉh phần cóng vỉệc; 

chuun bị, kéo, nắn, cẳl liổữ, hán. nổit dặt buộc huặt hán cốt Ihtip Ihcứ yíu cầu kỹ [huị[. 
Vận chuyOn vặt liộu Irony phạm vi 3[)m. 

E>ưn vị tinh: dũng/1 Ún 

Mà hiựu Djnh mục đơn giá Dtin vị Vật liỆu Nhãn tỏng Mảy 

Gia tông, Jắp dựng tíìl (Kép 
mặl đưìiìig, hiin mặt eầu 

AR69110 - Đưừng kính s 1 Omm tẩn 16375,713 3.038.715 113.4S2 

AK 69120 - Đưừng kính < 1 iỉmm tẩn 16.556.134 2.297.565 5Ó3.534 

AFjS9130 - Đưửng kính > 1 iSmrn tẩn 16-545,997 1.690.920 562,970 

AF.692D0 GIA CỔNG THANH THUYÊN Lực 
Thànhphần cõng việc: 

chuun bị, lay dầu, cẳL thcp, lảm mũ. sun vả bỏi Irun theo ycu cảu kỹ IhuạL Vận chuyên 
vật licu trong phạm vi ì Om. 

Đưn vị tinh: dùng/1 lãn 

Mã hiệu Danh mụt: dun giá DUE vi Vật liệu Nhãn tỏng Mảy 

(ìia eủng thanh truyền lụt 

AP.692IU 
- rhanh truyeti lực khư co, 

khư Liúìn 
tấn I6.H09.&00 7.664.040 95.325 

ÀF 6922C - rhiiiih truyèti lực khe dục tấn 16.S09.600 5 693.130 119.156 
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AP,7WW) GIA CÔNG, LÁP DỰNG CỎTTHÉP CÒNG THÌNH THỦYCỎNG 

tĩuáng dan sư dung; 

Cũng lác gia côngt lap dựng cổl thtip cãng Irinh [huý còng dượt: tính dun giá chu 1 lan 

Cul Lhcp cIÍL bao gom hau hụt thỳp ở khãu thỉ cồng, chưa bao uom IIILLP nui chồng, Lhóp chuny 
giừa tảc liirp Củt [hcp. thíip thò và các ktL cẩu rt](ip phi tiéii chuẩn chãn sàn trứng bo Lỏng. 

Tlứinlỉ phÀiì cóng việc: 

Chuắn bị. kcu. Hẳn, cẳt uỏn, bán, nổi. jỊt buục hoặc hán ct:iL ihứp. Lẳp dựng tốt thíp 
hang can cẴll theo yền Can kỳ tbliầt Vặn chmvcn vậl 1ỈỘLL trong phạm vi 3Om. 

A1V7IOO& GIA CỒNG, LÁP DỰNG CỐT THẾP BẺ TỒNG THL Y CÔNG EẲNC CẢN 
CẢU 16 TẮN 

AF,7LLM CÓT THÉP MÓNG, NẺN, BÁN ĐÁY 

Đơn vị tinh: dõiiy/1 lản 

Mà hiộii Danh mạt dtTTì giá Dun vị Vật liựu Nhãn tỏng Máy 

iiiii rông, l ẳ p  tlựitg eổt tliỏii 
Ihiiy t5njỉ bằnỆị tun càu 16 lấn 

CỂl thép mung, ntii, hìin đ á y  

ÀK.7I ] 10 - Đưũng kính < lCmm tấn 16.375.713 2.950 .875 221.30« 

ÀK.7I120 - Đưòng kính < lKmm tấn 16.556.134 2.105.415 655-058 

AK.71130 - Dưừng kính > lKmm tấn 16.545,997 1.534.455 670.796 

AF.71200 CÓT THÉP TỰỜNG 
Đon vị tinh: dong/1 lan 

Mã hiệu Danh mục đem giá Dun vị Vịt liệu Nhản còng Máy 

(iỉii tỏng, láp dưng col thép 
bỉ lũng thúy Ctìng bang cần 
táu lò lún 

Cút thúp lưiừílg 

AF_71210 - Đưứng kính < 1 Dmưi lẳn 16.375 713 3.628890 221.50« 

AF.7122Ứ - Đường kính < 1 ttrnm liin 16.556.134 2,978325 655.05S 

AR71230 - Đường kính > 1 Stmri tân 16 545 W7 2.355.210 670.796 
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AF.71300 CÒT THÉP TRỤ PIN, THỤ BIÊN 

Đun vị Linh: dỏng/llản 

Mà hiộu Danh mụt dun giá Dim vị Vật liệu Nhàn tỏng Máy 

Gia cũng, Lắp dựng rót Ihíp 
hê lỏng IhÚỴ cũng bang tằn 
cáu 16 lấn 

Cốt thép trụ pin,, Irụ biên 

AF.71310 - Đưừng kính < 1 Omm Lẩn 16,375.713 3.939.075 221.308 

AF.71320 - Đưững kính < 1 Kmm tẩn 16.559 571 2.555.595 671.360 

AH.7I330 - Đưửng kính > 1 iSmrn tẩn 16.563.179 2.102.670 760.455 

AF.71400 CÓT THÉP MẬT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI HLÓNG 
Đun vị Linh: đũng/llãn 

Mả hiộii Danh mụt dưn giá Dtiĩi vị Vật liệu Nhản cỏng Máy 

Gia củng, Lắp dựng Cút Lhép 
hí Lũng Ihúỵ tỏng bảng tan 
càu 16 lun 

CẨl thúp mật Cong đí)jj Iràn, 
mũi phúng 

AP.7I4I0 - Đưìmg kính < 1 (Jmm tẩn 16.375.713 3.620.655 221.30« 

ÀH.7I42Q - Đưùng kính í 1 iSmm Lẩn 16^556.134 2.950.H75 655.058 

ÀP.7I430 - Đưừng kính > 1 iSmm Lẩn lú.545.997 2330.505 670.796 

AF.71500 CÒT THÉP DÓC NUỞC 
Đun vị LÌnh: tlõng/llãn 

Mà hiộu Danh mụt dun giá Dim vị Vật liệu Nhàn cỏng Máy 

Gia cũngr Lắp dựng rót Ihíp 
bỉ Lũng Ihúy cũng bang tin 
ciu 16 lấn 

Cốt thtp lỉổo nuuV 

AK.7I5I0 - Đưùng kính < 1 (Jmm tẩn 16,375.713 337Ỉ,60S 221.30« 

ÀH.7I52Q - Đưòng kính < 1 iSmm Lẩn 16,559571 2.544.615 67U6Ỏ 

AF.7153TÌ - Đưùng kính > ItSmm tẩn 16.545 997 1.S91.305 670.796 
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AF.71TÌM CÓT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP 
Đtm vị LÌnh: dỏnn/HILII 

Mã hiỌu Djnh mục đíin giá Dưn vị Vật liệu Nhản cõng Mảy 

(ríu tỏng, láp :lựnjỉ cổt lhẽjj 
b£ long thúy C[ìn;i líỉíng cun 
táu 14 lán 

cót thỏp Ihíip đíeu úp 

Điròng kinh < LUmm 

ÀP.7I611 - chiẻu cao < 25m tân 16375.713 5.948415 329,134 

AF.7I6I2 - chiẻu cao > 25m 

Điròng kinh £ L8mm 

tẩn 16.375.713 6.544.0M 480.091 

AF.71Ố21 - chiẻu cao í 25m Lẩn I6.56S.734 5,0H33Ử K26.«6H 

AF.71Ó22 - Chiéu tao > 25m 

Điròng kinh > 1 Hmm 

tẩn IÓ.56H.734 5.536.665 977.825 

AF.7I631 - ChiẾu cao í 25m tẩn ló 545.997 4.455.135 781.475 

AF.7I632 - chiủu cao > 25m tẩn 16 545.W7 4.899-825 932.432 

AF.7171t CÒT THÉP MỎ ĐỜ, MÓ NÉO ĐLI ỜNÍ; ÔNG ÁP Lực 
Đcm vị tinh: đũng/1 lãn 

Mũ hiện Diinh mục đan giá Dưn vị Vặt liÊLl Nhản cũng Máy 

AE.71711 

GÌa cũng, láp :lựíifỉ cổt lhẽjj 
hỄ tông thiiv ctìnịi bang cản 
táu 16 lấn 

cổt thúp mó dữ, mố nẻo 
đuàmg ing áp lục 

- Đường kính < 1 ũmiĩl tẩn 16375.713 3.881430 221.30« 

AF.717l2 - Đường kính < 1 Smữi tẩn 16.559.571 1926.170 671.360 

AP.71713 - Đường kính > 1 Smữi tẩn 16.545.997 2.176.785 670.7% 



CÔNG BÁO/Số 168+169/Ngày 15-8-2023 25 

À F. 71720 CÓT THÉP BỌC DƯỜNG ÓNG ÁP Lực ÓNG HÚT 
Đun vị LÍnk dòĩig/llãn 

Mã hiộn Danh rnục đan giá Dun vị Vật liệu Nhản eỏng Máy 

CiLi cùn*!. lắp dựng tủi Ihép 
1K' lồng thiiy 'tâng bang cản 
tẫu 16 tấd 

Ctìt Ihép bọc đirùng óng áp 
lực, Ẻng hủl 

AF.71721 - Đưứny kinh < 1 Omiii lẩn 16.375 713 5.009.625 221.308 

AR71722 - Đưứny kiiih < 1 &THTH lẩn I6.64K.917 3.991.230 ].131.881 

AF.71723 - Điiứny kiiiihi > 1 Ệmm lảu 16.626.1 SO 3.502.620 ] ,066.488 

AF.71730 CỚT THÉP BLÒMỈ XOẮN 

EXm vi tinh: dõng/1 làn 

Mà hiủu Dadih mục dun giá Dun vị Vật liệu Nhản eỏng Máy 

(ÌĨH rông, Lẳp dựng Ctìt Ihép 
bê lũng Ihũy cúng bang tần 
Cấu 16 lán 

Cốt thúp huống \0ấJi 

AF,71731 - Điíùng kính < 1 (Jmm tán 16.375.713 4,726,890 221.308 

AF.71732 - Đirimg kính < 1 tSrĩim tán ịế.555.695 3.694.77U 656.281 

AF,71733 - Điíùng kính > 1 Kmm tán 16545.997 339Ủ.Q75 673,649 

ÀK.71740 CÓT THÉP BỆ ĐỜ MÁY PHÁT 
Đun vi tinh: tlõng/llàn 

Mà hiệu Danh úlực dun giá Dơn vị Vật liệu Nhàn eỏng Máy 

Cla cũng, Lắp dựng cúi Ihép 
bé lũng Ihúy cũng t>ìinf; cằn 
cẩu 16 lán 

cíìt thúp hụ dù' máy phái 

AK.7I74I - Đirũng kính < 1 (Jmm lẩn 16.375.713 3373,605 221.308 

ÀH.7I742 - Đưùng kính < 1 tSmm lảu 16.559.571 2544,615 671360 

AF.71743 - Đưừng kính > 1 iSmm lẩn 16.545.997 1.691.305 670.796 
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AF.7l75ệ CÒT THÉP MÁI KỀNH, MÁI HÒ SÓI 
Đơn vị LỈnh: đòng/ltẳn 

Mã hiụiL Danh Í11ỊỊC đưn giá Đun vi Vật liẻù Nhãn tỏng Máv 

(ríu côog, lắp đu IIỊÌ tí>i thép hê 
túng IhÙY cũng bàng tản câu 
16 tan 

Cối thép inúí ktnh, máỉ hố xói 

AK.7I75I - Dưúng kinh < M hnm tắn 16.375.713 3.554.775 22130« 

AK.7I752 - Llưúny kinh < 1 Smm tắn 16.556.134 2.H21.ÍÌ&0 655.05S 

AF,71753 - Dưúng kinh > lSmm tản 16545.097 2.19H.745 670.796 

AF.7 ] 800 CÓT THÉP SÀN DÀY > 30CM 

Đtm vi LỈnh: dũng/lLãn 

Mà hiỘLi Danh mục dun yiá Đun vị Vật liệu Nhãn cỏny Máy 

(ìiii cong, lắp dựng cốt thép 
hê lâng (húy câng Mng cần 
câu 16 lán 

Cốt Ihép sàn dày > 34Jfm 

AR71810 - Đirùng kính < 1 Đmm tắn 16.375.713 3.815.550 22130« 

AF 7IS20 - Đirũng kính < 1 Kmm tắn 16.555.695 2.755.980 656.281 

AF 7IS30 - Đưòĩig kính > 1 Kmm táil 1 É.545.997 2.003,850 673.649 

AK72IIU0 <p[ẳ'\ CỒNG LÁP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG I HÍ V CÔNG BẲNG CÀN 
CÁU 25TẮN 
AF.72]U0 CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẲN ĐÁY 

Đơn vị Linh: đổng/ltẳn 

Mà tiiựu Danh mục đun giá Đun vi Vật liộii Nhãn công Máy 

GU công, lắp dựng cốt thép 
bỄ l[ínjí 11] úy cũng Mng cần 
cảu 25 lẳn 

Cốt thép mủng, nen, han đáy 

AF 72110 - Đirùng kính < 1 Đmm tắn ] 6.375.713 2.050,875 209.08S 

AF,72120 - Đưòng kính < 1 Kimn tai) 16.556.134 2.105.415 642. S3B 

AE72130 - Đưỏng kính > 1 Kmm tắn 16.545.997 1.534.455 65K.576 
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AF.72200 CỚT THÉP TƯỜNG 
Đơn vị [inh: dỏng/1 lổn 

Mà biệ J Danh mục (lun tiiá Ehm vị Vải liệu Nhãn eõny Máy 

íiia cũng, Liip đụnjr cul thi'p 
bẻ tông Ihủy tfpnjí hằng cản 
tiu 25 liin 

Cốt thép lirìrng 

AK.72210 - Dưòng kính < lOmm tẩn 16.375.713 3.Ó2S.ÍÌ90 209.0KS 

AF. 72220 - Dường kính < lKmm tẳn 16.556.134 2.Ộ7H.325 642S3S 

AF. 72230 - Dường kính > lKmm tẳn 16.545.997 2.355.2 L ư 65H 576 

AF.723M) CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIỀ\ 
Đon vị [inh: dũng/1 làn 

M à hiỌ J Dành mục dơú giá ĐÍM VỊ Vật liệu Nhũn côog Máy 

tiia rông, Liip dựng tui thtip 
bẻ lẾtlg ihúy t[mjí hằng Cart 
tâu 25 tỈB 

CẺt thép trụ pin, trụ lùèn 

AF.723lữ - Dưòng kính < lOmm tẩn 16.375.713 3.939,075 209.0KB 

AF 72320 - Đuủng kính < lKmm tấn 16.559.571 2.555.595 659.140 

AF. 72330 - Dường kính > Hímm tẳn 16.563.179 2.102.670 748.23? 

ÀF.72400 CÓT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNT; 
Đưn vị Linh: dũng/1 lán 

M à hiẹu Dành mục đơú yiá Dtm vị Vạt Liêu Nhàn cồng Máy 

tiÌM cũng, lìip dựng toi thi'p 

bẻ tóng Ihủy tfpnjí hằng cản 
câu 25 lán 

cvit thi'p mặt conịi dập trán, 
mũi phóng 

AF.72410 - Dưòng kính < lOmm tấn 16.375.713 3.620.655 209 0KB 

AF. 72420 - Dưòng kính < lXmm tẩn 16.556.134 2.950.875 642. H3S 

AF. 72430 - Dưòng kính > lXmm tẩn 16.545.997 2 330.505 65H 576 
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AF.72500 CỞT THÉP DÕC Nựớc 
Đtm vị tinh: đổng/ltíti 

Mã hiệu Danh mục dơn giá Đun vi Vật liệu N hãr cõny Máy 

(ỉta lắp dưng cốt thíp 
bé lông Ihiiy củng bắng tần 
cáu 25 lản 

Cốt thép dốc 1L u"OV 

AF.72510 - Đường kính < 1 Omm tín 1)6375.713 3371,605 309.08« 

AF 72520 - Đưửn£ kính < 18mm tán 16.559 571 2 544.615 659.140 

AP.72530 - Đường kính > 18mm tán 16.545.997 1.891305 65K.576 

AF.726(K) c6ĩ THÉP THÁP Đ1ÈLI ÁP 
Đun vị tinh: đtỉny/l tán 

Mã hiệu Danh mục dơn giá Đun vi Vật liệu N hãr cõny Máy 

(ỉta ciìng, lắp dirii" cốt thíp 
t)L- lông Ihiiy củng bắng tần 
cáu 25 lẳn 

Cốt Lhép Iháp đít!ii áp 

Đưửtig kính 5 LOmm 

AP.72Ó11 - Chiêu cao< 25m tín 1)6375.713 5,948.415 304.694 

AP72Ó12 - ChiÉu cao> 25m 

Đưửtìg kính < ISmm 

tán 10.375.711 6544.080 44H.103 

AF. 72621 - ChiẾii cao< 25fn tan 16.56H.734 5jO04.33O 802.428 

AR72622 - Chiẽu caO> 25m 

Đưửtig kính > ISnnn 

tắn 16.568.734 5.536.665 945-837 

AF 72631 - Chỉcii cao< 25m tán 16.545.997 4.455.135 757.03? 

AF 72632 - ChiÉu cao> 25m tán 16.545.997 4+&WiS25 900.444 
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AF.727L0 CÓT THÉP MÒ ĐỠ, MỐ KẼO ĐTÙNG ÓNG ÁP Lực 
Đun vị tinh: đõny/ltàn 

Mả hicu Dành mục Jun giá LJtm vị Vật liộu Nhãr cỏny Máy 

Gìn cỏng. Lẩp dmijí tỏi thúp 
bê tíìng Ihũv tììng bằng cằn 
tắu 15 lán 

Cốt thtp mo đív, mủ Iitu 
đuửtig ống áp Lưu: 

AF 72711 - Dưong kính < lOmm tấn 16.375.713 3.881.430 209.08S 

AF 72712 - Dưòng kính < lKmm tấn 16.559.571 2.926.170 659 140 

AF 72713 - Dưòng kính > lHmm tan L 6.545.997 2.I76.7S5 65H 576 

A 1.72720 CỎT THÉP BỘC ĐƯỜNG ỎNG ÁP Lực ÕNG HÚT 

Đun vì [inh: dồng/] tấit 

Mù hiệu Danh mục Jưn yiá Lltra vị Vật liệu Nhũn cỏny Máy 

Gia câng. Lắp dựng col thiip 
bẻ t»njí Ihũv efínjí bằng cần 
cáu 25 lẩn 

Cốt thép bục ilirứn" ung áp 
lụt, ổng hút 

AP.7272I - Đuửũg kính í lGmm tấn L 6.375.713 5.009625 209.09$ 

\Y.12122 - Đuừũg kính < lKmm tấn ] 6,648.917 3-W 1.230 1.119661 

AP.72723 - Dưừng kính > 18mm tấn 16.626,180 3.502.620 I.074.26K 

AF.72730 CÓT THÉP BUỎNC XOẮN 
Đon VÌ tĩnh: đũng/1 tàn 

Mà hiệu Danh mục ilun tiiii Dtra vi Vật liộu Nhũn cũny Máy 

Gìh cdsg, Lắp dụiiỊí cul thúp 
bẻ túng Ihũv tĩín« bảng cần 
titu 25 lần 

Cốt thép huống YHắn 

AF 72731 - Đuừũg kính < lOmm tẩn L 6.375.713 4.726.890 209.08$ 

AF 72732 - Đuủng kính < 18mm tẩn 16.555.695 3.694.770 644.061 

AK.72733 - Dưòng kính > lHmm tấn 16.545.997 3.390-075 661,429 
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AF.7274Ừ CÓT THÉP BỆ ĐỜ MÁY PHÁT 
Đun vị tinh: tỉỏng/llản 

Mà hiệu Danh mui; (Itm yiá Đun vi Vật líiệu Nhảntõny Máy 

Gỉ* ttỉnjí. lắp dựng CẺt ihi'p 
hé lông lh jy cung lỉầng rin 
riu 25 lấn 

Cốt thép bệ đỉV máy phủi 

AF. 72741 - Đưũng kính < 1 (Jmm tẵn ] 6.375.713 3.373.605 209.088 

AP.72742 - Đưòng kíiih < 1 tHrnni tản ] 6.559.571 2.544.615 659 140 

AF. 72743 - Đường kính > 1 Kmm tan 16.545*997 1.891,305 65K.576 

AR7275U CÓT THLP MẢI KÊNH, MẢI HỦ sól 
Đun vị tinh: dỏng/llàn 

Mà hiÊu Danh mực đtm giá Đun vi Vật liệu Nhãn câng Máy 

(ríu rông, Lắp dựng CỎI Ihép 
bí lâng Ihủy cũng ItiÍMịỉ tản 
cẩu 25 tán 

cổl lhủfj múi ktnh, niáỉ l]|L> xói 

AK. 72751 - Đưứny kinh í lOmm lấn 16.375.713 3.554.775 209,ữS8 

AF. 72752 - Đưủny kinh < IBmin tắn 16.556.134 2.821.860 642.838 

AF. 72753 - Đưủny kinh > IBmin tắn 16.545.997 2.I9S.745 658.576 

AF.72S00 CÓT TMÉP SÀN DÀY > 30CM 

Đun vị Linh: dũng/llãn 

Mà hiệu Danh mục; đưn giá Đưn vi Vặt liệu Nhãn cồng Máy 

Gla ttìny, lầp dựng L-ồt thúp 
hê tông Ihúy cũng lỉang cần 
tiu 25 lấn 

CẾt tliẽp !iãn diiy > .Klcni 

AF.72810 - Điròng kính < 1 Omm tẵn 16.375.713 3-815.550 209.0SS 

AF.72H20 - Đưũng kính < 1 Knnn tan 16.555 695 2J$$MÙ 644.061 

AF.72Ằ30 - Đưòng kíiih > 1 tHrnni tản 16.545.997 2.003.K50 661.429 
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\T.73000 GIA CÔNG, LÁP DỤ NG CỏT THẺP BẺ TÔNC I HL Y CÔNG EẲNC CẰN 
CÃL 40 TẮN 
AF.73LM CỎT THÉP MÓNG, NỀN, BÀN ĐÁY 

Đun vi tinh: đũng/1 lãn 

Mù hiẹu Dành mục dơn giá vị Vật liộu Nhãn cỏny Máy 

AF.73l 10 

AK 73121) 

AF 73130 

Gia câng, Lắp dựng cul thtip 
bẻ tông Ihũv t:CínJỉ hằng cẳil 
cắu 40 lan 

Cốt thép mỏng, nén, liiin đáy 

- Đuủng kính < lOmm 

- Dưìmg kính < lKmm 

- Dưùng kính > lSmm 

tẳn 

tấn 

tấn 

L 6.375.713 

16.556.134 

16,545.997 

2.950.875 

2.105.415 

1.534.455 

219.207 

652.957 

Ó6HÓ95 

AI .73200 CỎT THLP n ỜNG 

Đun vị LÌnh: dòng/1 lãn 

Mà hiẹu Danh mục ilưn yiá Dtra vị Vật liệu Nhũn cỗny Máy 

AR73210 

AF 7322U 

AR7323D 

(iìa lỉp dụiiỊí CHl thOp 
bẻ tông Ihũv rông bung CầA 
cắu 40 lan 

Cốt thép lirtYng 

- Đuủng kính < lOmm 

- Đuòng kính < lKmm 

- Đuòng kính > lKmm 

tấn 

tấn 

tấn 

L 6.375.713 

L 6.556.134 

L 6.545.997 

3.628.890 

2.97H.325 

2.355.210 

219.207 

652.957 

668.605 

AF.7330Ù CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ 

Đun VĨ LÌnh: đông/1 lảu 

Mả bicJ Danh mục Jun giá Dim vị Vật liộu Nhãn cỏny Máy 

AK 7331U 

AK.7332Í) 

AK.73330 

Gia cteg, Lắp dmijí CỎI thúp 
bẻ tíìng thủy din^ hiíiiỊỉ íẳn 
tắu 40 lan 

Cổl thép tru pin, tru lỉLẾil 

- Dưìmg kính < lOmrn 

- Dưìmg kính í lKmm 

- Dưùng kính > lKmm 

tấn 

tấn 

tấn 

16.375.713 

L 6.559.571 

16.563.179 

3*939.075 

2,555.595 

2.102.670 

219.207 

669.259 

758.354 
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ÁF.73400 CÓT THÉP MẬT CON (ỉ ĐẬP TRÀN, MỦI p HOM tỉ 
Đưn vị LÌnh: đồng/ltặll 

Mù hiệu Danh mục dun giá Đưn vi Vặt liệu Nhãn công Máy 

Gi* tiìng, \ầp dựng Cut [híp 

hê lông lliiiy cùng bằng cằn 
cầu 40 lán 

cr&t thíp măl tìmg đáp tràn, 
mũi phùng 

AP.73410 - Đirửng kính < 1 Omm tắn 16.375.71i 3.620.655 219.207 

AF. 73420 - Điròng tính < 1 iSmrn tan 16.556.134 MS0.S75 652957 

AR73430 • Điítmg tính > 1 iHmrn tắn 1)6,545-997 2.330.505 6GS-Ổ95 

AF.73500 CÓT THÉP DÕC NƯỚC 

Đưn vị Linh: dõngi'llân 

Mù hicii Danh mục dun giá Đun vi Vật ỉìệa Nhãn cimy Máy 

(ỉiu cĩìng, láp dựng Cut Ihép 

hê lông lliiiy trũng băng cần 
cấu 40 lán 

Cốt thép dốc n u UV 

AF.735l0 - Đirửng kính < 1 Omm tắn 16.375.71i 3.373.605 219.207 

AF 73520 - Điròng tính < 1 Krnrn tan 16.559 571 2.544.615 669.259 

AR73530 - Điròng tính > 1 Kmm tắn 16.545 997 1.891.305 66È-Í&5 
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AF.73600 CÓT THLP THÁP Đ1ÈL ÁP 
Đun vị Linh: đũng/l làn 

Mà hiệu Danh mục đun yiấ Đtra vị Vặt liệu Nhãn câng Máy 

Gi* côọg, lap dựng cốt th(jp 
hẻ tông thiiv tâng bung cần 
cấu 40 lấn 

<'tìl lliĩp Ihỉip divu úp 

DLTỦTI^ kính < LOmm 

AR73611 - Chicu cao í 25m tán 16375.713 5.94Ã.415 324.931 

AR73612 - ChiỂu cao > 25m 

DLTỦTI^ kính < Ittmm 

tán 16375713 6 544.080 465 H97 

AR73621 - Chicu cao í 25m tán 16.568.734 5.034330 K22.665 

AF. 73622 - ChiỂu cao > 25m 

])irớnj!. kính > IHmm 

tán 16.568.734 5.5 36.665 %3.631 

AR73631 - Chitu cao í 25m tán 16.545.997 4.455.135 777.272 

AF. 73632 - Chhẻu cao > 25fn tẩn L 6.545.997 9IK.23K 

AF.737lt CÓT THÉP Mỏ ĐỜ, MÓ NÉO ĐƯỜNG ỎNG AP Lực 
Đun vị LÌnh: dỏĩig/1 lảo 

Mà hiệu Danh mục đun yiấ Đtra vị Vặt liệu Nhân câng Máy 

GLH cống, Lắp tlụ ii" cot th(jp 
bề tíln« Ihũv TÍINỊỈ hằng cần 
táu 40 lán 

cốt thép mu đử, mồ néo 
đưửtig ống áp Lưv 

AF 73711 - Dư ưng kính < lOmm tẩn L 6.375.713 3.881/430 219.207 

AR73712 - Dưùng kính < lKmm tán Ló.559.571 2.92&170 669.259 

AP.73713 - Dưong kính > lKmm tẩn L 6.545.997 2.176.785 66HÓ95 
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AP.73720 CÓT THÉP BỌC DL ỜNG ÓNG ÁP Lực, ÓNG HÚT 
Đ(JI1 vị tính: dung/liản 

Mà hiựLỉ Dành mục (lun yiá Đun vi Vật liộu Nhãn eỏĩiy Máy 

{rìa cũng, lủp dựng íhép 
bề lông Ihũv tònịí hằng cản 
Ciiu 4U lán 

Cut íhép bọc líưrViiỊi ung áp 
]ựt, tìng hút 

AR73721 - Dưừny kính < lOmm tắn 16.375.713 5.009.625 219.207 

AF 73722 - Đuửng kính < 1 Bmm tan ] 6.64« 917 3.991.230 I.129.7H0 

AR73723 - Đuírog kính > 1 Smm tan 16,626.180 3.502.620 I.OH4.3H7 

AP.73730 CÓT THÉP BỤỎNG XOẮN 
Đ(JH vị LÍnh: đũilg/ltAll 

Mù hicLi Danh mục dun yiầ Đun vi Vật liệu Nhãn cỏny Máy 

(Ỉiỉi 1'ím^ láp ciụny túi Ihép 
bẻ líìnịỊ Ihiiv còíiịỉ hằng cẩn 
táu 40 lan 

cút Ihép buẳng xoắn 

AF.73731 - Đuừng kính < lOmm tái) 16.375.713 4.726.800 219.207 

AP 73732 - Dưùng kính < 1 Smm tan 16.555.695 3.694.770 654.1 HO 

AR73733 - Dưừny kính > 1 Bmm tan 16,545.997 3390.075 671.54B 

AE.73740 CÓT THÉP BỆ ĐỞ MÁY PHÁT 
Đun vị LÍnh: dũng/llản 

Mả hiệu Danh mục (lun Liiii Đun vi Vật liệu Nhãn cỏny Máy 

(ìĩa cồng, láp dựng cât Ihép 
t)Lh líìnịí Ihúy củng báng cần 
cảu 40 lấn 

Cốt Ihép bệ dỏ' máy phái 

AFv 73741 - Đường bính < 1 Omm tẵn 16.375.71i 3.373.605 219.207 

AR73742 - Đường bính < 1 tĩmm tan ] 6.559 571 2$\A,6\$ 669.259 

AR73743 - Điíửng kính > 1 Kmm tan 16.545.997 1.891.305 668.ISM 
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AF.73750 CÓT THÉP MÁI KẼNU, MÁI HÓ XÓI 

Đun VỊ tinh: tlỏng/1 Lan 

MI hiẹu [)anh mục dưn giả DI.M vị Vật liệu Nhản cũng Máy 

(ỉiii tông, láp tlụiiỊỉ thíp ht 
hìng iliiiy công hằng CẢN tẩu 
40 lán 

Í:lít thép mái kính, mủi HI xói 

AI-.73751 - Đưừng kính < 1 Qmm Lẳn 16.375.713 Ì.554.775 219.207 

AH.73752 • Đưừng kính < 1 (ỉinri Lẩn 16.556.134 2,821.360 652.957 

AF.73753 - Đưừng kính > 1 (ỉinri Lẩn 16.545.997 2J98,745 668.695 

AF.73S0C CÚT THÉP SÀN DÀY > 30CM 
Đun vị tinh: đồng/1 lẩn 

Mà hiệu Danh mục dim giá Dim vị Vật Hệu Nhãn câtig MÍY 

Gỉl címg, lap dựng củt thép 

bé tĩìng lliiiy công băng cản 
cáu 40 lần 

Ctìt Ihủp SHI1 diiy > 3(kni 

AP.73S10 - Đuứng binh < ] Omm tắn 16.375.713 3^815*550 219.207 

AK.73S20 - Đuứng kính < 1 Hrnm tan LỔ.555.695 2.755.9S0 654.1 SO 

AP.73B30 - Đuứng bírih > 1 Híĩirn tán 16.545.997 2J003.B50 67I.54H 
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AFJ9FHẾẾ CÓNG TÁC GIÀ CỞNG, LÁP DỤFTG, THÁO DỞ VẮN KHUÔN 
AF-8100C VÁN KHUÔN GỒ 

Thuyết minh rà hưimg dẫn áp dụng: 

- Ciii thỏng Inung dtm giá \ãn khuũn linh [oại gồ tủ kích ihưút tiêu chuãn và 

phiíUTig thức chõny LỨíig loại kèl cẩli trung (](JH EỈIÁ sử dụng vật liệu. 
- Gỗ ván Irony đem giá lả loại nhòm VII cỏ kích thước tiêu chuắn Iruíig dửll yià sử 

dụny vặt liệu. 

Thành phan cóng việc: 

- Chuẩn bị, £ÌJ1 câng, [ắp dụng vả thúi) dờ ván khuôn điim báo yêu tàu kv Lbiiậl của 
tỏng Lic di) bẻ lỏng. 

- Vận CHUYÊN vặt HLU Lrong phạm vi 3OM. 
AF.«1110 VÁN KHUÔN MỎNG BẮNG, MÓNG BÈ, BỆ MÁY 

Đưn vị linh: dỏny/IUOm7 

Mà Kĩựu Danh mục dtm yiá Đun vi Vặt liệu Nhân tỏng Máy 

AF.S1111 
Ván khuân móng băng, móny 
bê. bỊ máy 

lOOm1 1770.441 3.7ì5J945 

AFj81 120 VÁN KHUÔN MÓNG CỘT 

Đơn vị linh: dõny/]U0m7 

Mà hiựLi Danh mục dơn giá Đun vi Vật liệu Nhân tỏng Máy 

AF.S1121 

AF.81122 

< Ì Ĩ J  C Ẻ M g ,  l í p  d ự n g ,  I h á ó  d ì ) '  
ván khuũn III ['injỉ eột 

- Mỏny Lnón, đa gĩảc 

- Mỏng vuỏny, chữ nhật 

lOOm1 

lOOm1 

4.543.K79 

ỉ,82&9$6 

10.035.720 

8.152.650 

AF.BI 130 VÁN KHUÔN CỘT 
Đơn vị linh: dõny/]U0m7 

Mà hiựLi Danh mục dơn giá Đun vị Vật liệu Nhân tỏng Máy 

AF.81131 

AFt81132 

< Ì Ĩ J  C Ẻ M g ,  l í p  d ự n g ,  I h á ó  d ì ) '  
ván khuũn cội 

- Cột tròn, đa yiác 

- Cột vuôngi chừ nhặt 

lOOm1 

lOOm1 

4.941.203 

4.034.521 

I5.BS.675 

B.75 6.550 
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AF.«] 140 VÁN KHUÔN XÀ DẰM, GlÀNG 

Đứn vị linh: dỏny/IOữm3 

Mà hiỂu Danh mục (lưn yiá Dtm vị Vật liệu N hân tỏny Máy 

AF.K1141 
Gia tỏng, lắp dựEg, ibáo dò 
ván khuân gu xá dảm, giány 

LOOm3 5.049.9 09 7.5 4B .750 

AF4I15* VÁN KHUÔN SÀN MÁI, LANH TỎ, LANH TỎ LlẺN MÁI HÁT, MẢNG 
NƯỚC, TẮM ĐAN 

Đưn VĨ linh: diiiiyA 0[)mJ 

Mà hiỂu Danh mục (lưn yiá Dtm vị Vật liệu N hân tỏny Máy 

AF.K1 l?l 

AF.fi 1152 

(ria ciìng, l á [}  dựng, thám dử 
ván khuân gù 

- Sản, mái 

- Lanh lỏ, lanh tù IÌLH mái hểl, 
máng íiLiức, Lam đar 

]00mJ 

]O0ma 

4.1 71.603 

4.171.603 

7397.775 

7,815.015 

AIF.fi 1160 VÁN KHUÔN CẰU THANG 

Đem V linh: dÌJJiy/l uthn3 

Mà hiỂu Danh mục (lưn yiá 
Đun 
vi 

Vầt liệu Nhản sông Mảy 

AF Hllól 

AP.K1162 

( r ia  côọg,  l ap  dựng.  thá»  dữ 

ván kKuôn tàu Ếbang 

- Cầu Lhan^ Lhưừny 

- Cầu thang xoáy ấc 

lOơm2 

lOơm2 

4.668.053 

Ử.174.44S 

I0.67ii.050 

I5.49K.270 

AF4120* VÁN KHUÔN NỀN, SÂN BÃI, MẬT ĐƯỜNG BÊ TỎNG, MẢI TÀLUY 

Đưn VĨ linh: diiiiyA 0[)mJ 

Mà hiụu Danh mục dun yiá Dtm vị Vậi liệu Nhân công Máy 

AF.K 1211 
Gia câng, lap dựng, ibáo dù 
ván khuôn gồ nen, sản bài, mặl 
đưứng bỏ tùng, mái lalựy 

]00mJ 1550,518 3.705.750 
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AF.S1300 VÁN KHUÔN TƯỜNG 

Đem vị linh: dỏng/IUtkn7 

Mủ hiệu Danh mục dơn Líiứ Đun vi Vật liộii Nhãn tỏng Máy 

<ìiíi cíìng, Jap dựng, Iháù dữ' 
l án khuũn gu 

AP.SIỈll 

Tirùrng ll]ìirjf 

- Chicu dảy < 45cm lOOm1 3.856.934 7.625.610 

AK.KI312 - ChiẾu dảy > 45cm 

Tuớnjí tong, nghiêng, vãn vú 
đồ 

lOOm1 4.108,291 s. 95 1.445 

AF KI321 - Chicu dảy < 45cm lOOm1 4.759.087 9.525.150 

AR81322 - ChiẾu dảy > 45cm lOOm1 5.1I0.H5K 11.454.885 

AR8I4]0 VÁN KHUÔN XI PHÔNG, PHỀU 
AF.S 1-120 VÁN KHUÔN ỎNG CỚNG, ỐNG BUY 
AF4l43t VÁN KUUỞN CÒNG, VÒM 
AR8I44Ì VÁN KHUÔN CẦU MẮNG 

Đtxn vị linh: dỏny/lUOm3 

Mà hiệu Danh mục đun giá Đun vi Vật liệu Nhản cõng Mảy 

Cììa Jap dựng, Iháù dù' 
l án khuũn jro 

AP.SI411 - Xi phỏny, phầL lOOm1 6.637.771 19.475.775 

AF+81421 - Qtlg tống, ỏny buv lOOm1 4.707 570 12.525.435 

AK.8I431 - cóny, vúm lOOm1 5.KI5.7B2 16 577.05? 

AF+81441 - Cẩu máng lOOm1 6.650.185 2I.125.52Ơ 

AFJ ] 600 VÁN KHLÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG 

Đtm vị linh: dỏny/lUOm3 

Mà hiựLỉ Danh mục đun yiá Đun vi Vật liệu Nhản cõny Mảy 

AF+81611 
Gia câng, lap dựng, Iháu dử 
ván khuôn gồ mái bò kênh 
miiưny 

lOOm1 3.536.065 5.464 190 
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AF.«I700 VÁN KHUÔN GÒ THÁP DÈN TRỀN ĐẢO 

Đan vị LÍnh: đủng/] OOm2 

Mã hiỌu Danh mục dơn giá EXm vi Vặt hệu Nhàn cõng Mảy 

AP.S1710 

AF.81720 

tiìa cúng, lap lỉựng, Ihảii d-Tr ván 
khuũn go Iháp đèn IrẾn dáo 

- ChiẾu cao < 25m 

- ChiẾu tao > 25m 
10ỜĐÍ 
IOOĐÍ 

5*15.782 

5*15.782 

16 577.055 

17.40(5.045 

132.366 

224.904 

Ghì chú: Không Linh thi phí diện oSng CÚa giá ca máv tứi diựn 2T đỏi vùi Irưiray hợp 
sử dụnEi máy phái điện. 

AF.S2000 VÃN KHUONTHÍP 
Thành phấn cõng việc: 
chuan bị, do lấy dán, cẳL hán, mái. boảu thiện ván khuOn dúng VLU ciiii kỳ thuạL. 

Lap dựng, [báu dù ván khuân đam báu ycu cầu kĩ thuặl ciia cõng tác dò bí- lòng. Vận chuyên 
vật Liệu thcũ trũng phạm vì 3Uin. 
AF.«2400 VÁN KHUÔN MẬT ĐƯỜNG 

Đan vị LÌnh: đủng/] OOm*1 

Mà hiệu Danh mLiC đưn giá Đun vị Vịt liệu Nhãn líãng Máy 

AK.H24I 1 
Gia còng, láp dựng, Ihấo dừ vấn 
khuân thtip mặl duúng bẽ tủng lủOm1 636.945 3.426.736 174.590 

AF.S2500 VAN KHUỠN MONG 
Đan vị LÌnh: đủng/] OOm*1 

Mà hiÊu Dành mục dun giá Đtm vị Vật liệu, Nhản củng Mảy 

AK.S2511 
AK.H2521 

Gia tống, lap lỉựng, Iháu dừ 
ván khu rin Ihúp 

- Mủng dái 
- Mủng cột 

lOOm2 

lOOm2 

1 676 142 
L.752.36? 

3.650.218 

7.964925 
340J6S 
38X43? 

AI-.S2600 VẤN KHUÔN MÁI BÒ KÊNH MƯƠNG 
Đom vi tính: đỏng/lOOnr 

Mà hiựu Danh mục đon giá Đơn vị Vật liệu Nhâu câng Mây 

ÁH.82611 
tiia câng, Lìp dựng. Iháo dừ 
váa khuùn thcp mái bú kính 
mưưng 

IOOTTT 1 635.525 3385.019 311 .769 
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AF.K3IKI0 VÁN KHUÔN RẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP cú KHUNG XỊ/ƠNG, CỘT 
CHỎNG BÀNG HỆ GIÁO ÓNG 

Thành phan cõng việc: 

Chuắn bị, do ]ắy dán, lap dựng, [háu íiử ván khưỏTL khung XiKmg* cây chung dam báo 
yỀũ cẩn kỳ thuât cùa cãng lác dũ bề [ủng. Vậil chiiycn vật liệu thto trung phạm vi 30m. 

AF.K3 ](IU VÁN KHLÔN SÀN MÁI 

AF.H320U VÁN KHLÒN TUỜNG 

AF.«3300 VÁN KHLÔN XÀ DẲM, GIẰNG 

A0340Ữ VÁN KHLÔN CỘT VỤÔNC,CHỮNHÃ I 

Đưn vị linh: dũng/lOOm3 

Mà hiộu Danh mục (lun giá Đưn vị Vặl liẾu Nhãn cỗny Máy 

(ìiii cũng lấp dựng Ihátp dữ 
ván khuửn băng ván úp 
câng nghiệp tti khung 
xưxrtig, cí>( chống hììng hẻ 
gìảip ung 

Ván khuôn sàn mái 

AF.S3111 - Chieu cao í 2Km 100lrf 1.679. «9 5,810352 471.011 

ARS3121 - Chiều cao < lUOm ìữờa? 1.679.939 6.406.506 931,272 

AK.83I3I - Chiêu cao í 2U0m 

Ván khuôn lưửti^ 

lOUm2 1.679.939 7.002.460 1,518-821 

AF.S3211 - ChiẺL cao í 2Sm ÌOữa? MỈ&815 6.099589 471.011 

AK.H322I - ChiẾL cao í 1 OOm lGUm2 1.456.815 6.704.48 ì 9K 1.272 

ARS323 1 - Chiồu cao< 2U0ni 

Ván khuôn xà dầm, £Í;injì 

ÌÙOtt? 1.456.815 7377.911 1.518821 

AF.S3311 - Chiêu cao < 2Kin lOOoí I.H10.473 6391.607 471.011 

AK. 83321 -Chicucao< lUOm ìữờa? I.B10.473 7.044.176 93U72 

ARS3331 - Chiểu tao < 200fĩi 

Ván khuũn CỘI vuông, chữ 
nhủi 

lOOm2 I.B10.473 7.747.402 1.518821 

AK.K3411 - Chiêu cao < IOOTTI2 L479.495 6.710.442 471.011 

AK.H342I - Chiồu CSO< lUOm ÌÙOtt? 1.479.49? 7374,931 9« 1.272 

AK. 83431 - ChiẺL cao < 2U0m lGUm2 M79.495 S.l 19.873 ] .513.821 
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AF.K6U0U VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHÒNG BÀNG THÉP 
ÓNG 

Thánh phấn cóng việc; 

Chuẩn bị, du lav diu, cẳL hán. mài, hoán thiện van khuõiì ihiíD dúng vthi ớầu kỹ thuật. 
Lap dựng, tháo dii vãn khuãri, cảy chổny. đan báo VLU du kv thuỊỊl của cỏng tát dố bí* [õng. 
Vạn chuyền vắt liệu Ihcứ phưcmg nituntĩ trùng phạm vi ĩ Um. 

AF.«6100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI 
Đem vị tinh: dtỉny/IOOm3 

Mà hiệu Danh mục đem giá Đơn vi Vật liệu Nhãn câng Máy 

(ỉìa công l:<f! dựng, Ihãu dử 
ván khuỏn Ihép. khung \ươn« 
thúp, cột chung bằng Ihép ung 

Ván khuỏn SŨ II mái 

AF.H6111 - ChiÊu cao í 2Km 1 OOTTT 2.5S2.453 5.959.?40 1,094,549 

AR86121 - ChiÊu CAŨ < 1 UOm lOOm3 2.582.453 6.704.4H3 1,604,810 

AF.86I31 - ChiÊu CAŨ < 20Cm lOOm3 2.582.453 7.211.043 2.142.359 

AF.«620U VÁN KHUÔN TƯỜNG 

Đem vị tinh: đồng/lOOiĩt2 

Mù hiỏu Danh THỊIC dun Lí LŨ. Dim vị Vật liệu Nhãn tỏrty Máy 

iỉiii cõng, Lắp dựng, thiỉd dử 
ván khuíin thép, khung 
mmg íhép. tộ ỉ thống hầng 
Ihép »njí 

Ván khuun tLTÙìn^ 

ARS6211 - Chicu CAO í 2Km lOOm3 2.77H.913 8.492.345 1,094,549 

AF 86221 - ChiỂu CAO í 1 OCm l(X)m3 2.77H.913 K 939.310 1,604,ÉtlO 

AF S623I - Chiều cao í 20tim lOOm3 2.77H.913 10.439.195 %142359 
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AF-W3M VÁN KHLÒN XÀ DẲM, GIẰNG 
Đem vị linh: đông/] ỮOm3 

Mã hicu Danh mục đim yiá Đưit vị Vật Liộu Nhãn còng Máy 

AP.S6311 

Gia cũng, Jắp (lựng, Ihán lỉtV 
Min khui) II thếp, khung 
luông thép, C[)l thống bằng 
thép »11« 

Vùn khuũn xả đảm, fỉíiii]jỉ 

- Chicu cao < 2Sm lOOm1 2.K07.351 6.853,471 1.094.549 

ARS632I - Chieu cao í lOOm lOUm2 2.H07.351 7.449.425 I.604.S10 

AF- 86331 - Chicu cao í 200m lOOm1 2.H07.351 8-545-379 2.142.359 

AFMm VÁN KHLỎN VÁCH THAM; MÁY 
Đơn vị linh: đủíig/lOOm1 

Mà hiệu Djnh mực đtm giá Dffli vị Vật liộn Nhản củng Máy 

(riii rông, lip dựng, Ihám dò' 
ván khu rin thtp, khung 
mng Ihép, CỘI chống hiinịỉ 
thíp ung 
Ván khuôn Viỉch Ihan" múỵ 

AFJS6351 - chiẻu cao < lUOtn2 4.031.208 7.31H.3 15 3.134.450 

AFJ8tì3$2 - chiốu cao < L (X>ĨI1 lOOm2 4.031.208 g.045379 3.644.711 

AFJ86Ỉ53 - Chiều cao < 2(K>ữi lOOm3 4.031.208 S.8S2-897 4.IK2.260 

AO63Ế0 VÁN KHLÒN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẶT 
Đơtl vị linh: đũng/lOOm1 

Mà hiẹu Danh mục dem aịủ Đưn vi Vật liệu Nhãn cũny Máy 

Gia công, lả [í dựng, tháu d-Tr ván 
khuŨA Ihíp, khung xirdìi" thứp, 
CÔI thúng tíanf! thOp ỈRU 

Vâit khuân Ctìt vuâng, ehử Ithậl 

AE.ÍÌ6361 - Chiỏii cao <2&m 100m3 2.778.913 H.9IÍÌ.452 1.094.549 

AF.S&362 - chiỏii cao < lOOm IQOm3 5.778.913 9JKÓ.27& 1,604,81Q 

AE.S6363 - Chièn cao < 200m lOOnr 2,778.913 10.950.655 2.142.359 



CÔNG BÁO/Số 168+169/Ngày 15-8-2023 43 

AF.Ỉtó370 VÃN KHL ON CỘT TRON 

Đtm vị LÌnh: dỏny/1 0Om2 

Mà hiỌJ Dunh mục dim Lỉiii Dim vị Vật liẹii Nhãn câng Máy 

Gia công. Lắp dựng, thám dữ 
lán khu ỏ II thép, khuDg 
\ươnjỉ thép, tộl thống bằng 
Ihép iíriịí 

Ván khuôn tộl trùn 

AF K637I - Chicu CAO í 28m lOttm3 3 016.94*} I0.2?3 3B9 1.177.687 

AF ,86372 - Chicu CAO í 1 (J0m l(K>m2 3.016.94*} 10.795.707 1,687,948 

AP.H6373 - Chiều CAO í 2U0m 100m2 3 016.940 I2.592.50S 2.225.497 

AFJtt4M GIA CÔNG, LÁP DỤNG, THÁQ DỠ VÀ VẬN HÀNH HỆ VÁN KHUÔN 
TRƯỢT LỬNG THANG MÁY, SILÔ, ỦNG KHÓI 

T Ỉ Ì Ì Ì I Ì Ỉ !  p h ấ n  c á n g  v i ệ c :  

ChiiLLỉi bị. Lii.il cõng, Lup dymy, [háo dỡ ván khuân [rưụt, hụ mâm sản chinh, mâm sản 
phụ, ht lan can, hành lang báu vệ an toàn, vặn hAiib ván khuôn trưựt ử mọi độ cao thoa 
diing yêu cầu kỳ thuật 

Đun vị tính: dõny/ÌLHÍm2 

Mà hiựu Danh lĩiỊit dun giá Dun vị Vật Hệu Nhiĩn cỏny Máy 

(riu cún". liip dựng, tháu dữ 
và vụn hành Ihiềt hị Viin 
kKuồn trượt 

AP.S6411 - Lồng thang máv l(K>m2 4.08U.H52 14,91 M98 7.171 S9S 

AP.K642I - Sỉlũ 100m2 4.503.0K5 13.614.&46 6.486.116 

AP.R643I - t)ng khỏi lOttm3 5068142 21.070.595 7.951.047 
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AF.S7100 LÁP DỤNG, THÁO DỞ KẼTCÁL THÉP HỆ VẲN KHUÔN NGOÀI DÀM 
CẦU ĐLC DÃY 

Thành phấn cõng việc: 

Chuan bị. lap dụmyT Iháu dỏ thcu đtblg yíu cau kv Ihuật. Vặn chuyẳD vậl liệu tiứng 
phạm vi 3 Om 

Đun vị linh: dòny/llân 

Mã hiệu Danh mục dtm giá Đun vi Vật liệu Nhãn tỏng Mảy 

AP.87111 
Lap đựng. Iháu dử kL't cảu 
ihtp hệ vảo khuỏn nyuái dãm 
cãu diic đãy 

tán 193.163 3.727.875 1.163 421 

AFJ7ỈM GiA CÔNG, LÁP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN MỚ, TRỤ CẰU 
Thành phan cóng việc: 

Chuẩn bị, gia câng, lúp dựng, thãu dừ Lhcu đủng yeu taii kỳ thuật. Vận chuyền vật liệu 
trung phạm vi 30m. 

Đưit vị linh: dũiig/LOOm7 

Mà hiệu Danh mục dim giá Đun vi Vật liÈL Nhãn công Mảy 

(Ỉííỉ CỈO& lắp dựng, tháu dừ 
ván khuôn mỏ, trụ cầu 

AR87211 - Trên cạn lOOm* 1.807.527 9,982.230 4.042.SS5 

AF .£7221 - Dưới nước lODm2 I.B07.527 11.978,675 6.766.959 

AF. 37310 C=IẾ\ CÔNG, LÁP DỤNG, THẢO DỞ VÁN KHUÔN THÉP DẦM CÀL ĐÕ 
TẠI CHỞ 

Thảnh phấn công việc: 

Chuắn bị, gia câng, lap đựng, [háo ílò thcù dũng yíu cằn kỳ Lhuậl. Vận chuvCn vật liệu 
Irung phạm vĩ 30m. (Đữn giá chưa lin h câtig lác yia cống, làp dựng vả thát) dờ hộ đá giáữ). 

Đưn vi LÌnh: đỏng/lm* 

Mà hiÊL Danh TI1Ị1C đơn giá Đtra vị Vật liệu Nhân tỏng Máy 

AR87310 
Gia cứng, lap dựng, tháu dir ván 
khuân thcip dằm cầu đổ lại chu 

m: 47.647 230.156 177*478 
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AF. 88110 GIA CÔNG HỆ VÁN KHUÔN, HỆ KHUNG ĐỞ VÁN KHUÔN HẰM 
AF. «8120 GIA CÔNG, LÁP DỰNG, THẢO DỞ HỆ GIÁ LẤP CỎT I HẺP BẺ TÔNG 
HÀM 

Thanh phần cõng việc: 
chuãn bị, gia còng hệ ván khuân hẩm; yia côíigt lap dựng, Iháo dò giá lẳp tố[ tbép ihto 

diiny yéu clu kỳ thuật. Vặn chuyên vật liệu trun£ phạm vi 30m_ (Đem giá chira tính thu hồi 
vật Liệu chí nhì -

Đon VỊ [inh: dồng/Han 

Mà hiỘLi Danh mụi: đun giá Dưn vị Vật liộn Nhàn cũny Máy 

AR88110 - í ji.il cùng vản khuỏn hãm Lấn 20.703.960 10 H76 161 2.619.245 

AR88120 
- Gia cỏny. IJj p dựng, Lhácỉ dừ 

giá láp CÍ.U thép bc Lỏng hẳm 
Lẩn 20.703.960 12.Sl3.011 2.619.245 

AFJỈ*21» TÓ HỢP, DI CHLVÉN VÀ LÁP nựĩSG VÁN KHUÔN HÀM 

Thanh phần cõng việc: 
chuin bị, tỏ hợp, di thuyên. lắp dụng. ciln chinh, định vì ván khiiủn. Đám báo đũng vị 

trí thiữl kè, dũng yêu cẩu kỹ lbuậ[. 

Dim vị linh : dũng/1 Lản/lãji đâu 

Mã hiệu Danh mục dun giá Dun vị Vật LLọu Nhãn còng Máy 

TÈ hợp. dĩ chuvển vả lắp 
dưng ván khuũn 

AP.HH2I 1 - Ham ngang Lần 347.384 4.41 S.342 I.S2I H52 

A F  H H 2 I 2  •  H ẳ m  d ử n g ,  n y h i õ i g  Lẳn 297.271 4,619323 1.743.676 

AFJ»22» THÁO DỞ, D[ CHUYỀN HÊ VÁN KHUÔN HÀM 
Thảnh phần cõng việc: 
ChiuẺn bị, hạ kkh Iháu ván khuùn, di chuyòn hẹ vấn khnủit JLTL vị ưí đu lidp [heo, kích 

đã}' hẹ ván khuôn vảD vị trí, uãn chinh, cỏ định hũản [hiện ván khuòn đảm báo ycu cầu kỳ 
thuật 

Dtín vị linh : đông/1 Làn/lãn di chuyÉn ticp Lbct> 

Mà hiỀu Danh rnụt dtm giá Đưn vi Vật liụu Nhãn cỏny Máy 

Tháo dír, di L-huvỂn hụ ván 
khuôn hầm 

AF SS22I - Ham ngang tắn 279^90 197.010 

AP.BB222 - Hãm dứng, nyhiõig tắn Ỉ34.890 197 010 
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Ghi chú: Đưu yiá gia câng, tô hựp, íli chuyéũ lẳp dựũg lan đằu vả lháuT di chuyên lẳn 
uqi thcu hệ ván khuỏn hãm chưa LÌnh thái) dử hệ váũ khuỏn lãn cuối túng sau khi hoán thành 
câng tảc đổ bí; [iủny hãm. 

AF, 38230 GIA CỔNG, LÁP DỤNG, THÁO DỞ VÁN KHUÔN THÉP SÀN, ĐÀM, 
TƯỞNG TRONG HÀM (HAN MÁY, GIAM BỈÉJV THẺ 

Thành phấn công việc: 
Chuắn bị, gia t:ũny, lắp dựng, [háo dir hệ vản khuôn ihtp sản, dam, LƯỨny trong ham 

gian máy, gian biến. thÉ Lhco đừng yêu cầu kv Lhuậ[. 

Đan vị únh: dỏny/lm7 

Mà hiệu Danh mục dun giá Đưn VĨ Vật liệu Nhũn cỏng Máy 

AP.88230 

Gia tông, lẳp dựng, ibáo tlìĩ 

ván khuủri (hép sán, dăm. 

luứng Inung hãm gian máy, 
gian bien the 

m1 721.647 1.403.472 315.074 

AF. HH2-10 GIA CÔNG, LÁP DỰNG, THÁO DỜ VÀN KHUÔN THÉP CONG TRONG 
HẰM GIAN MÁY, t;iAN BIỂN THỂ 

Thành phấn cõng việc: 
Chuin bị, yia củng, ]ảp (lựng, thào dở hẻ vấn khuân ihép sân, dầm, Lư ứng Lronn him 

gian máy, giun biẽn thi; theo đủng VL'II tầu kỳ Lhuặ[. 

EXm vi [inh: dũng/llàn 

Mà hiệu Danh mục đun giá Dơn vị Vật LiỆu Nhàn L'ỏng Máy 

ARB8240 
Gia tủrty, lap dựng, [háu đừ 
ván khuân Lhtip uontí trứng 
hầm yian ináv. gi.ar bicn the 

lấn 20.343.264 20.837.532 2.951.776 

Ghi chú: Dim giấ thua Linh thu hòi vặl liệu chính. 

F. 8H250 GiA CÒNG, LÁP DỤNG TÔN TRÁNG KẼM CHÓNG THẮM TRONG HẰM 

Thành phan cóng việc: 

Chuan bị. gia cỏtig+ lẳp liựng, [ùn Lĩứny kềm chàng thám lnuny hầm thcu đúng vcu cằu 
kỳ thuật 

Đun vị [inh: dỏng/lLđn 

Mà tiiỏLỉ Danh mục dun giá Dun vị Vịt liệu Nhãn cỏny Máy 

AR8S250 
(ìia câng, lắp dựng tủn Iràng 
kem chỏng Ihlm trong hầm lẳn 25.464.477 10.727.172 3.690.94 5 
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AF.«S300 GIA CÔNG, LẢP DỰNG, THÁO DỞ VÁN KHUÔN CÔNG TRÌNH THÚY 
CỎNG 

Thảnh phần cõng việc: 

Chuẩn bị. gia cỏity ván kbuỏn. hệ cây chừng. Lăp dặt vấn khuân, hẹ cây chổng ihctí 
dúny yẽu cầu kỳ Ihiiặi, vặn chuyên vật liệu trong phạm vi 3Um. 

Đim vi tính: dảng/1 m3 

Mà hiỘLi Dun b mLiC đím giá Đưn VÌ vậl liÊu Nhãn c&ng Mầy 

ARS83I0 
Gia cùng, lap tlựng, tháu dử 
ván khuân lắm lởn củng 
trình thúy tỏng 

m? 68.944 1S4.746 104,133 

Ghì chủ: Tnrững hợp íiia L'õny láp dựng tháu dử ván khuôn mặt Cứng, căn cứ vảo [hie[ 

kè cụ the di: Xiic định đan giá. 

AK. HH414I GIA CÔNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỞ VÁN KHUÔN DẰM CẦU ĐÚC 
HẨNG 

Thanh phấn cồng việc: 

chuũn bị, gia cãng hỊ khung Jù, giá dù Lncu JÍHJ bũ tâng, hệ ván khuũn dảrn diit: hảng, 
[háu lắp ihứ, thí ngbitm, Ihứ lái hÈ [ntỉ diic bê [ỏity tlảm ứtttì đúng yỀU cau kỹ thuặL 

Dui) vị lírih: dỏng/Im"1 bi1 mặt bt lãng 

Mà hiệu Danh mục dcm giá Đun vi Vát Hậu Nhàn tỏny Mấv 

AK8B4I0 
Gia tỏng ván khuỏn. hệ 
treo dữ ván kbuuii dãiTi điic 
hẫitg 

Itr 130.651 2K5.2Ó3 201.049 

AK.8842IỈ Tỏ Hựp, LÂP DựNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỜ VẮN KHUỎN DẰM 
CÀL ĐÚC HẪNG 

Thảnh phấn cóng việc: 

chuũn bị, vận chujùi vẳt liệu ƯLT1 mạ, trụ tản. Lẳp tlựng, định vị, cân thinh ván kbuỏn. 
hv trtu Jt> ván khuân dinh mã trụ cầu đùng vi Iri đam báu yẽu cẩu kỳ thllâl 

Đun vị tính: (lỏng/tan/lãn dâu 

Mằ hiÊu Danh mục dưn yiá Đưu vị Vật liÊu Nhũn cũng Máy 

Lup dựng, Ihúu dỏ' 
khuun,, hệ treo dù' 
khuón iliìiii đúc hãng 

ván 
ván 

AR88421 - Trtn cạn tan 80-693 570.527 175.500 

AR88422 - Dưới nưác tấn 80-693 687,326 499.247 
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AI".8H4J0 THÁO. D[ CHUYỀN VÁN KHUÔN, HỆ TREO DỎ VÁN KHUÔN DẨM 
C ẢU ĐÚC HẴNG 

Thành phản công việc: 

Chuãii bị. Iháo dir ván khuân vả hí lbỏn£ Itủứ cùa bộ trttì ViÌA khuân. Di ớhuyẻrt hệ 
tnco dừ ván khuim doi vi trí ucp theo bang bệ Lhung kích tbuý lực. Neủ hệ IriMí dù ván khuân 

vảo khui bi} làng múi đúc bằng bậilâng ciiúny dụ cao. Lẳp lại ván khuân. Kích đicLi chỉiứi bệ 
tneở đủ ván khuũn bãog kích thuý lực, càn thinh đam bảo yiLu cẳu kỳ thuậl. 

ĐUE vị tinh: đũng/lÉÌrv1 I lãn di chuyữn ticp LbiM} 

Mầ hiệii Danh mục dim giả Đtm vị Vật liệu Nhân cỏny Máy 

Tháo, dì chuyên 
khiiún, hệ Imi dcV 
khu Ún dầm đút lutnỊi 

vỉn 
ván 

AK.EỈK43I • Dầm titrL cạn Lẩn 70.431 405.204 337.251 

AK.EỈK432 - Dầm dưói nưúỉ] Lẳn 79.611 534.H69 793.157 
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Ap.imoo VÁN KHLÒM BÀNG VÁN ÉP PHU PHIM CÓ KHUNG XlTỢNG, CỘT 
CHỦNG BÀNG HỆ GIẢO ÓNG 

Thành phấn cóng việc: 

Chiuẩa bị, du ]ắy dấLỉ- lap dựng, tháu dù vãn khuôn, khung xưtmy, CỀy thong đám báo 
yêu câu kỳ Ihuậl cùa câng tác dũ bt; lũng. Vận chuyên vặt IỈLU [bci> trong phạm vĩ 30m. 

AFJMI* VÁN KHUÔN SÀN MÁI 
AR.ỈMIU VÁN KHUÔN TƯỜNG 
ÀF.imJU VÁN KHUÔN XÀ DẲM, GIÀNG 
AF.ỈTOI4(J VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẶT 

Đửn vị lirứi: dửng/IOUni7 

Mà hiệu Danh mựí; đem giá Đưn vị Vật liỄLi Nhãn công Máy 

vản khuôn hiing ván ép phú 
phim cú khu uy xưưtig, cột 
chúng bằng hệ giíiu [ìn*; 

Ván khuôn sáII mải 

AR89111 - chitu cao < 2Km lOOm1 1.470.420 5.810-552 471.011 

AR89112 - ChiẾu cao í 1 UUíTi KỈOm2 1.470.420 6.406.506 MU72 

AF.89113 - ChiẺu cao < 2(X)rn 

Ván khuôn lướnjỉ 

lOOm2 1.470.420 7.002.460 1.518*821 

AR8912H - chitu cao < 2Km lOOm1 1.364.977 6.099,589 471.011 

AR89122 - ChiẾu cao í 1 UUíTi KỈOm2 1.364.977 6.704.4X3 MU72 

AR89123 - ChiẺu cao < 20Um 

ván khuôn xà dằm, giang 

ỉoữat1 1.364.977 7377,911 1.518 821 

AK.K9131 - chieu cao < 2Km I00ms 1.600.954 6.391.607 471.011 

âfmb2 - ChiẾu cao í 1 UUíTi lOOm2 1.600.954 7.044,176 MU72 

AF.89133 - Chiều cao í 200m 

Ván khiiũn CỘI vuâag, chừ 
nhật 

lOOm1 1.600.954 7.747.402 1.518 821 

AK.K9I4I - ChiẾu cao < 2Km lOOm1 1.387.657 6.710.442 471.011 

ÀR89142 - chièu cao í 1 UUm lOOm1 1.387.657 7.374.931 981.272 

AR89143 - Chiểu cao í 200m lOOtti1 1.387.657 8.119.873 I.5IS.K21 
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AFJP4M VẮN KHUÔN BÀNG VẤN ẺP PHU PHIM, KHUNG THÉP HỈNH, DẰN 
GIẢO CỒNG CỤ KÉT HỢP CÕT CHỒNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG 

Thanh phần cõng úệc: 

Chuắn bị. đu lắy dấu, lằp dựng, thúo dừ vãn khuôn, xá gỗ, yiàu chung, cây chỏng đám 
báu VLU cầu kv thuật dùa cỏdg Lát dtJ bè tũng. Vậũ chuyền vạL liệu thcu Irimy phạm ví 3 Om. 

AFJ9410 VÁN KHUÔN SÀN MẢI 
AFJ042t VÁN KHUÔN TITỜNC 

AF4943t VÁN KHUÔN XÀ DẰM, GIÀNG 
AFJ044§ VÁN KHUÔN CỘT VUỞNG, CHỮ NHẶT 

Đun vị linh: dũny/IOOm7 

Mà hicu Danh mụt: dim giá Dtm vị Vậl liệu Nhản cỏng Máy 

Vùn khuôn bang 1 án tp phu 
phim, khung thép hĩnh, dán 

giảo cũng cu ktl hựp cội 

hang hệ «ỉá(P ồng 

Vùn khuũn sàn mái 

AR89411 - ChÌLU cao í 28m 100mz 962.558 I0.2H0.207 471.011 

AR89412 - ChÌLU cao< lOOm 100mz 962.558 11323.126 9SU72 

AR&94I3 - ChÌLU cao< 20Cm 

Vùn khuũn lưửrig 

100mz 962.558 11366.046 1.518.821 

AR89421 - ChÌLU cao í 2Hm 100mz 1.127.022 tì.099.589 3.134450 

AFt89422 - ChÌL-u cao í lOOm lOOm1 1.127.022 6.704.4K3 3.644.711 

AR&9423 - ChÌLU cao< 20Cm 

Vùn khuũn \à dầm, giằng 

100mz 1.127.022 7.377.911 4.182.260 

AR&9431 - ChÌLU cao í 28m 100mz 1.419540 11.174,138 471.011 

AF 89432 - ChÌLii cao< lOUm 100mz 1.419 540 11366.046 98U72 

AR89433 - ChÌLU cao< 2CCm 

Vùn khuũn cội vuông, thử 
nhật 

100mz L.419.540 13.557.954 1,518,821 

AFt89441 - ChÌLii cao< 2Hm 100mz 1.184.035 ó. 710.442 3.134.450 

AFt89442 - ChÌLii cao< lOOm lOOm2 1.184.035 7374.931 3.644.711 

AR&9443 - ChÌLU cao< 2(JCm 100mz 1.184,035 s.l19.873 4.IH3.26C 
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AFJtf5M VÁN KHUÔN NHỤ A CÓ KHUNG XUƯNG, CỘT CHỎNG BÀNG HỆ 
GIÁO ỎNG 

Thanh phấn cõng việc: 

chiiiin bị, dt) ]ay dđu, lap dựng, tháu dừ vin khưôtt+ khung xưtmy, cãy chổng đam báo 
yêu câu kỳ Ihuậl túa câng tảc Jii bũ tông. Vận chuycn vật liệu Lhctí trong phạm vi 30m. 

AFJP5lậ VÁN KHUÔN SÀN MÁI 

AFJW52I VÁN KHUÔN TƯỜNG 

ÀF.#*»530 VÁN KHUÔN XÀ DÀM, GIÀNG 
AFJft954ft VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮNHẬT 

Đưn vì LÌnh: tlurig/l CX>cni 

Mà hiÊL Danh mục dun LTÌii Dưn vị Vật liẺLl Nhản công Mấy 

Vi* khuún nhựa t("p khung 
\irirngt CỘI ttuing bang hệ 
giảo ung 

Vin khuôn iàn iniií 

AKK95I1 - Chiều cao <2Sm lOOm? 1185 497 1810552 471.011 

AR89512 - chieii cao < lOOm lOOm5 1.185.497 6.406.5 06 981 ̂ 72 

ÀR895B - Chicu cao ± 200m lOOm2 1.181497 7.002.460 1.51021 

Vin khuôn lưúìiịì 

AF,89521 - Chieu cao <2Std lO0m? 1.203.068 6-099589 471.011 

ÀR89522 - ChiẶu caủ < lOOm IQOm3 1.2U3.06S 6.704 981272 

AR89523 - Chicu tao ± 200m lOOm? 1.203.068 7377.911 L51Í.821 

Vin iihuữii \ii dầm, giằng 

AF,85531 - Chiêu cao <28m lOOm5 1.316.031 6.391.607 471.011 

ÀR89532 - Chiỉu cao < lŨOm KKhn3 1.316.031 7.044.176 9S 1.272 

AR895B - Cbicu tao — 200m lOOm? 1.í 16.031 7.747.402 L51S.821 

Ván khuũit Ctìt vuỏng, thừ 
nhụt 

AH.K954I - Chiểu tau <2Std lOOm5 1225.748 6.710442 471.011 

AF,89542 - Chiều 030 < ỈQỘm lOOm? 1.225.748 7374.931 981272 

AF,89543 - cbiỏu cào < 200m lOOm? 1^25.748 & 119.873 1.518,821 
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AUtíMrtậ VÁN KHUÔN NHỤA, KHliNG THÉP HÌNH, GIÁO CÔNG cự KÉT HỢP 
CỘ I CHỔNG GIÁO ỎNG, 

Thảnh phấn cõng việc: 

bị. đù lav dan. [áp dựng, thảo dử ván khu u n .  xú gổ, yiáu chảng, cảy chỏng đám 
báu VLU Cầu kỳ ửiuặl của cồng tác dõ bò tũíig. Vện chuvcTi vạt Liệu theo trtmy phạm vi 3Om. 

AF49ft]ậ VÁN KHUÔN SÀN MÁI 
afjmiệ VÁN KHUÔN T ƯỜN tỉ 

AF.ÍW«J0 VÁN KHUÔN XÀ DẰM, G1ẨNG 

AFjm4t VÁN KHUÔN CỘT M ÔNG, CHỮ NHẶT 

Đưn vị linh: đồog/lOOm2 

Mà luỌu Danh mụu dưn giá Đưrt vị Vịt liệu Nhin t'õny Mảy 

Vãn khuũn nhựá, khung 
thép hinh, dán giảo tùng cụ 
kềt hựp cột chung gián ống 

Vãn khuiìn sàn mủi 

AF .S9K11 - Chiều cao< 2&m lOOm* 677.635 I0.2S0.207 471.011 

AF.S9K12 - chiỉu cao í 1 OOm lOOm1 677.635 11.323.126 981.272 

ARS9813 • Chiều cao < 2U0m 

Vãn khuiìn luó'rjí 

lOOm1 677.635 12.366.046 1,518.821 

AF.K9821 • Chiều cao< 2lim lOOm1 965.113 6499.539 ì. 134.450 

AP.89822 • Chiều cao < 1 OOm lOOm1 965.113 Ỏ.704.4B3 3,644,711 

AR89823 • chiẻu cao< 2t)tkn 

Ván khmìn là dằm, 

lOOm1 965.113 7377.911 4.182.260 

AR898Ỉ1 - chitu cao í. 2Srn lOOm* 1 134.617 11.174.138 471.011 

AP.&98Ỉ2 - chitu cao í 1 OOm lOOm* 1 134.617 12.366.046 981272 

ARS98Ỉ3 - chiíu cao í. 200m 

Vãn khuỏn tộl vuông, chữ 
nhật 

ICOm* 1 134.617 I3.557.V54 1.518,821 

AF.!i9S41 - chièu cao< 28m lUUm3 1.022.126 6.710.442 3,134.450 

AF.K9K42 - Chiều cao í 100m lOOm* 1 022.126 7.3 74.931 3.644.71 1 

ARS9843 - Chiều cao í. 200m lOOm* 1.022.126 8.1I&873 4.182.260 
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CHƯ0NG VII 
CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐỨC SÂN 

SAN XUẤT CÁL KIỆN BẺ TÔNG ĐÚC SÁN 
Thuyết mình và hiĩiĩỉìg dẵn áp dụng: 
- Dun giá sán xuất eau kiện bc tủng diit: sằn ch] áp dụDg chờ các cẩu kiện sán íllẩt tại 

hiện Irưứny vả dược tinh líưn yiầ tho ba nhúm cũny việc aau: 
+ Đổ bè lãng. 

+ Cĩia tỏng, lẳp ílựity cốt ibcp. 
+ Gia tỏng- lẳp dựng, Ihầũ dừ vảr khuân. 

- Cĩmy [ất do bí tâng cất tẩn kiện đức sằn đirợc tính ơun yiấ theo pKuơng thức săn xual, 
tung cap vừa (bẳĩi^ máy lnụn vừa. hì- thontỉ trạm Irộn [ại 111 Ọn trinứng huặt vữa bi; lũng thưtmg 
phárn lir cỉc cơ sử sán Miđ[ lập liunp) vả biệtl pháp thi câng phi) bĨLTi (bảnt: thu câng, bằng 

tan Cẩu, bẳny máy bum bc lỏng). 
- Cũng lác đỏ bò Lâng cảc cắu kiện đúc iiằn bằng Ihú tỏng được tính dotl giả tho vữa bo 

[ỏng sán xuãl bẳng máy Lrụn trại hiỌn Iniỉmg. Trưùny hựp đỏ bẳng Ihu câng, tnmg đ(j vữa bi; 
lủng sàn xuui bằng Irạm [rộn tại hiẹn truứng hoặt vữa bỀ lỏng ihưung phẩm Ihi t:hi phí nhãn 
còng nhãn hẹ sỏ 0,6 và khỏny LÌnh chi phĩ mấy tnộrL 

- Cũng việc yia câng, liĩp dụmg, tháo dữ ván khuỏn (gunn ván khuỏn gồ, ván kỉiuũn kim 
loại) dược tính tho Iirr mặ[ bí' tõng càu kiộn căn sứ dụng vãn kihuỏD. 

AG.il000 ĐÕ BÊ TÔNG ĐÚC SÁN HẰNG THÍ) CÔNG (VL A BẺ TÒNG SĂN XUẤT 
BẮNG MÁY TRỘN) 

Thanh phần cóng việc: 

- Ch nàn bị, trận, đỏ, đàm vả báo dưừity bũ tỏng theo đúng VLU cảu kỹ thuật, vẳn ehuyiiii 
vặt liệu Irony phạm vi 30tn. Tách, dọn vả xcp cáu kiện vảo vị tri quy định lại bài sán xuất cấu 
kiện. 

- Vữa bè lỏng Inuny dim giá sứ dụng cẩp phối vữa si măng PC40, -đá 1x2, dụ sụl 2-4tm. 
AG.ILI00 BẺ TÒNG cọc, CỘT, cọc cừ 

Đưn vị tinh: đang/lm3 

M3 hiệu Danh mục đem giá Dun vi Vặl liệu Nhũn cũng Máy 

Bẻ HÌnjỉ CỨC, cột, CỌC cừ 

Bê líiny tạt, tột 

AG.ll 1 1 1 - Vữa mát 150 mJ 955.151 343.902 80995 

AG.ll 1 12 - Vữa mái: 200 mJ 1,01 $-210 343.902 80.995 

AG.ll  113 - Vữa máiJ 250 mJ 1,081,894 343.902 80995 

AG.ll 114 - Vữa mái: 300 mJ 1 141.751 343.902 80.995 
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JU F 

Mã hiẺu DaÁh ÍTLLIC dan giá Đun vi Vật liệu Nhâũ cỏity Mảy 

AŨ.11115 - Vừa mác 350 m3 1.199.829 343.902 HO. 99 5 

AG.l 1116 - Vừa mác 400 m- 137.163 343.902 80.995 

AG.11117 - Vừa mác 450 m3 1.405.620 343.902 SO. 99 5 

AG. l l l  18 - V ừu mác 500 m3 1.541.672 343.902 H0.W5 

AG.miụ - Vừa mác ÍS00 m3 1.674.878 343.902 SO. 99 5 

BÊ lủng tột cừ 

AG.1112I - Vừa mác 150 m- 955.151 612.496 64220 

AG.11122 -VttamAc soo m3 1.ỮIH.2I6 613 496 64.220 

AG 11123 - Vừa mác 250 m- L08L894 612.496 64.220 

AG.11124 - Vừa mác 300 m3 1 141.751 613 496 64,220 

AG.11125 - Vữa mác 350 m- 1.199.829 61X496 64.220 

AG 11126 - Vừa mác 400 m3 1 613 496 64.220 

AG.11127 - Vữa mác 450 m3 1.405.620 612.496 64.220 

AQ. 11128 - Vùu mác 500 m- 1.541.672 612.496 64.220 

AG. 11129 - Vừa mác ÍS00 m3 1.674.878 613 496 64,220 

AG-tlMO BẺ TỒNG XÀ DẰM 
AG-ỈỈ340 BẾ TÔNG PA :NEN 

Dtra vị tính: đõíig/lm'' 

Mã hiệu Danh ÍHLIC dan giả Ekm vị Vật liệu Nhãn cỏity Máy 

BỄ lùn" lủ dầm 

AG11211 - Vừa mác 150 m3 955.151 361G85 SO. 99 5 

AG. 11212 -Vữa mác 200 m- 1.0I&.2I6 365 085 H0.W5 

AG1213 - Vừa mác 250 m3 I.Ũ8L894 365 os? so. 99 5 

AG. 11214 - Vữa mác 300 m3 1.141.751 365.0K 5 K0.W5 

ACỈ.l 1215 - V ùa mác 350 m- 1.199.829 365.0K 5 80-995 

AG. 11216 -Vữamác 400 m3 1.297-163 365.0K 5 H0.W5 

AG. 11217 - Vừa mác 450 m- 1.405.620 365 0K 5 80.995 

AG-1Ỉ218 - Vừa mác 500 m3 1.541.672 365 os? so. 99 5 

AG.l 1219 - Vừa mác 600 m- 1.674.878 365 0K 5 80.995 
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Mã hiộu Danh mục đtm má Dưn vị Vật liệu Nhãn cõrty Máy 

Bẻ HÌ 11« pitiiLn 

Bẻ HÌ 11« pitiiLn 3 mặt 

AG.1I3I 1 - Vữa mất 150 m5 955.151 474.BB5 55.553 

Aữ-11312 - Vừa mát: 200 m5 1.0IS.2I6 474. KS5 55.553 

AG11313 - Vừa mát 250 m5 1.081.894 474. KS5 55.553 

AG.1I3I4 - Vữa mác 300 m5 1.141.751 474.KS5 55.553 

AG-11315 - Vừa mát: 350 m5 1.19^829 474. KK5 55.553 

AG-11316 - Vừa máu 400 m5 1.297.163 474.KS5 55.553 

AG.1I3I7 - Vừa mán 450 m5 1.405.620 474.KS5 55.553 

AG-11318 - Vừa mát; 500 m5 1.541.672 474.HB5 55.553 

AG. 11319 - Vùa máiJ 600 mĩ 1.674.S7ÍÌ 474.H85 55.553 

Bé lông ỊIUI1LH 4 mặt 

ÀCì.l 1321 - Vừa máiJ 150 mĩ 955.151 614 sso 55.553 

AG.1I322 - Vừa máiJ 200 m5 1 0IS.2I6 614 SBO 55.553 

AG11323 - Vữa mất 250 m5 1.08LS94 614 BBO 55.553 

Atì. 11324 - Vữa mất 300 m5 1.141.751 614 BBO 55.553 

AG-11325 - Vừa mát 350 m5 1.199.S29 614 SBO 55.553 

AG.1I32Ó - Vừa mát: 400 m5 1.297.163 614 KSO 55.553 

ÀCì.l 1327 - Vừa mát: 450 m5 1.405.620 614 KSO 55.553 

AG.1I32ÍỈ - Vừa mát: 500 m5 1.541.672 614 KSO 55.553 

ACỈ. 11329 - Vừa máu 600 m5 1.674.K7ÍÌ 614.KSO 55.553 
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AG.114O0 1ÌÊ TÔNG TÁM ĐAN, MÁI HÁT, LANH TỎ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CỬA 
Sã TRÒI, CON SON, HÀNG RÀO, LAN CAN 

Dtrti vị tính: đâng/lm'1 

Mà hiệu Danh mục đtm giá Đun vi Vật liệu Nhãn tỏng Mảy 

BÊ lũng lấm đan. mái huL, 
lanh tô 

AG 11411 - Vừaniác 150 m5 955.151 484.474 30.671 

AGU412 - Vùtt mác 200 m3 1.0IS.2IÓ 484.474 30.671 

AG 11413 - Vừaniác 250 m5 Ij0Ệ 1.894 484.474 30.671 

AG 11414 - Vừíi Tnác 300 m5 1 141.751 484.474 30.671 

AGU415 - Vữa mác 350 m3 1.199.329 484.474 30.671 

AG-11416 - VừaTnác 400 m5 137.163 484.474 30.671 

AG. 11417 - Vừíi Tnác 450 m5 1.405.620 484.474 30.671 

AG.U418 - Vùtt mác 500 m3 1.541.672 484.474 30.671 

AG.l 14IV - Vừíi Tnác 600 m5 1.674.« 78 484.474 30.671 

BÊ lùnỊí min ln>;i 

AGU421 - Vữa mác 150 m3 955.151 748.049 30.671 

AG. 11422 - Vừíi Tnác 200 m5 L01&216 74K.049 30.671 

AGU423 - Vữa mác 250 m3 1J08L8W 748.049 30.671 

AGU424 - Vùtt mác 300 m3 1 141.751 748.049 30.671 

AG. 11425 - Vừaniác 350 M5 1 1 M.S29 74K.049 30.671 

AGU426 - Vùtt mác 400 m3 1.297.163 748.049 30.671 

AG. 11427 - Vừíi Tnác 450 M5 1.405.620 74K.049 30.671 

AG. 11428 - Vừa Tnác 500 M5 1.541.672 74K.049 30.671 

AG. 11429 - Vùtt mác 600 m3 1,674.878 748.049 30.671 

Bẽ tông lá chóp 

AG 11431 - Vừaniác 150 M5 955.151 547.230 30.671 

AGU432 - Vùtt mác 200 m3 1.0IS.2IÓ 547.230 30.671 

AG 11433 - Vừaniác 250 M5 Ij0Ệ 1.894 547.230 30.671 

AG. 11434 - Vừíi Tnác 300 M5 1 141.751 547.230 30.671 

AGU435 - Vữa mác 350 m3 1.199.329 547.230 30.671 

AG. 11436 - VừaTnác 400 m5 137.163 547.230 30.671 

AGU437 - Vùtt mác 450 m3 1.405.620 547.230 30.671 
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_R A U 

Mà liiậi Danh 111 ụL đtm giá Đơn vị Vật liệu Nhãn cũny Máy 

AC. 11438 - Vữa uỉảii 500 m5 1.541.672 547.230 30 671 

ÀG. 11430 - Vữa mát 600 m5 1.674878 547.230 30 671 

Bẻ 1»nịỉ cửi so Irới, Hitt SỪI1 

AC. 11441 - Vữa uỉảii 150 m5 955.151 5K9 904 30 671 

AG.l 1442 - Vữa mát 200 m5 1.0IH.2I6 5K9 904 30 671 

Aữ. 11443 - Vữa 1nát 250 m5 1.081,894 ?K9 904 30 671 

AG. 11444 - Vữa mác 300 m5 1 141.751 589 904 30 671 

AG.1I445 - Vữa mát 350 m5 1 199.829 589.904 30 671 

AG. 11446 - Vừa mán 400 m5 1.297.163 ?K9 904 30 671 

AG.1I447 - Vữa mất: 450 m5 1.405.620 589.9M 30.671 

AG-1144S - Vữa 1nát 500 m5 1.541,672 589,904 30 671 

AG. 11449 - Vữa mát 600 m5 1.674.878 589,904 30 671 

Bẻ ỉiìng hỉỉiig rào. Lun can 

AC. 11451 - Vữa uỉảii 150 m5 955.151 539 699 30 671 

AG.l 1452 - Vữa mát 200 m5 1.0IH.2I6 539 699 30 671 

AG.1I453 - Vữa mát 250 m5 1.081,894 539 699 30 671 

AG. 11454 - Vữa mác 300 m5 1 141.751 539 69V 30 671 

AG.l 1455 - Vữa m á n  350 m5 1-199.829 ?39 699 30 671 

AG. 11456 - Vừa m á n  400 m5 1.297.163 539.699 30 671 

AG.1I457 - Vữa mát 450 m5 1.405.620 539.699 30 671 

AG-11458 - Vữa mất: 500 m5 1.541,672 539.699 30.671 

AG. 11459 - Vữa mát 600 m5 1.674.878 530,099 30 671 
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AC.L 1500 BÊ TÔNG ÚNG CÚNG 
AG.L 1600 BÊ TÔNG ỐNG BLY 

Dtm vị tính: đống/lfd 

Mà hỉậi Danh mục đira giả Đun vi Vật lrèu Nhãn tòng Mảy 

Bẻ lông óng Cting 

AG 11511 - Vữa mát 150 IU3 955.151 461.160 30.671 

AG 11512 - Vữa mác 200 TU3 ] .018,216 461.160 30.671 

AG1I513 - Vữa mát 250 ni® 1.081.994 461.160 30.67] 

AG 11514 - Vữa mdc 300 TU3 1.141.751 461.160 30.67] 

Àti. 11515 - Vừa mát 350 TU3 1,199.829 461.160 30.671 

AG 11516 - Vừa mát 400 IU3 1.297.163 461.160 30.671 

AG 11517 - Vữa mát 450 TU- 1.405.620 461.160 30.671 

AG I151H - Vữa mát 500 TU" 1.541.672 461.160 30.67] 

AG 11519 - Vữa mát 600 

BỀ lông óng huy đưửtig kính 

< 70cm 

TU" 1,674378 461.160 30.67] 

Aailtìll - Vữa mát 150 IU3 955.151 559.980 30.671 

AG 11612 - Vữa mác 200 ni® I.0IH.2I6 559.980 30.67] 

AG11613 - Vữa mát 250 ni® 1.081.994 559.980 30.67] 

AG 11614 - Vữa mdc 300 TU3 1.141.751 559-980 30.67] 

AG11615 - Vừa mát 350 TU3 1,199.829 559.980 30.671 

AG llóló - Vữa mát 400 TU- 1.297.163 559.980 30.671 

AG11617 - Vữa mát 450 TU" 1.405.620 559-980 30.671 

AG I1Ó1H - Vữa mát 500 TU" 1.541.672 559.980 30.67] 

AG116I9 - Vừa mát 600 

BỀ lông óng huy đưửtig kính 

> 70cm 

IU3 1.674,378 559.9&0 30.671 

AG 11621 - Vữa mát 150 IU3 955.151 513.315 30.671 

AG+11622 - Vữa mác 200 ni® I.0IH.2I6 513.315 30.67] 

AG+11623 - Vữa mát 250 ni® 1.081.994 513.315 30.67] 

AG 11624 - Vữa mdc 300 TU3 1.141.751 513.315 30.67] 

AG 11625 - Vữa mát 350 TU3 513,315 30.671 



CÔNG BÁO/Số 168+169/Ngày 15-8-2023 59 

Mà hiệu Danh mút dun giá Đtm VĨ Vạt liệu. Nhỉo tỏng Máy 

Ati. 11626 - Vữa mác 400 ms 1.297.163 513315 30671 

AG.11Ó27 - Vữa mác 450 ms 1.405.620 513315 30671 

Àtĩ.l162K - Vữa mất; 500 m3 1.541.672 513315 30671 

Ati.l 1629 - Vữa mác 600 ms 1.674.878 513315 30671 

AG.1Ỉ800 BÊ TÔNG BÀN MẶT CÀU, BÀN NGAN BA LÁT, BÊ TÔNG KẾT CẢU 
KHÁC 

Dtrn vị tính: đảng/Im3 

Mà hiÊu Danh tnực dun giá Đtra vị Vật liỘLi Nhãn tông Máy 

Bé ting han mặt tiu, bin 
ngàn hu liỉl 

Bẻ l);m mặt cầu 

AG.11BI 1 - Vữa mác 150 m3 955.151 6L4.8S0 80.995 

Àtĩ.l1SI2 - Vữa mất; 200 m5 I.0IS.2I6 tì 14, £80 80.995 

AG.11BI3 - Vữa mác 250 m3 ] .081.894 6L4.8S0 80.995 

AG.11SI4 - Vừa mất; 300 m5 1.141.751 6I4.ÍÌS0 80.995 

Àtĩ.l1SI5 - Vữa mất; 350 m5 1.199,829 6I4.ÍÌS0 80.995 

ÀG.11S1Ổ - Vữa mác 400 m3 1.297.163 6L4.8S0 80.995 

AG.11SI7 - Vữa mất; 450 m5 1.405.620 6I4.ÍÌS0 80.995 

AG.IIS18 - Vữa mất; 500 m5 1.541.672 6I4.ÍÌS0 80.995 

Ati.l lBiụ - Vữa mát ÓOU m3 1.674.878 6L4.8S0 80.995 

Bẻ tâng II ngân hu lát 

AG.11B2I - Vữa mất; 150 m5 955-151 683.505 80.995 

Ati.l 1H22 - Vữa mác 200 m3 I.0IS.2I6 683.505 80.995 

Àtĩ.l1H23 - Vữa mất; 250 m5 ] .061*894 683.505 80.995 

Ati.l 1B24 - Vữa mác 300 m3 1.141.751 683.505 80.995 

Ati.l 1B25 - Vữa mác 350 m3 1.199.829 683.505 80.995 

Àtĩ.l1H26 - Vữa mất; 400 m5 1.297.163 683.505 80.995 

Ati.l 1H27 - Vữa mác 450 m3 1.405.620 683.505 80.995 

ACi.l 1S2K - Vữa mác 500 m3 1.541.672 683.505 80.995 

AGJI829 - Vừa mất; 600 m5 1,674,878 683.505 80.995 
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Mà hiỌj Danh mục díra giá Đun vi Vật liệu Khăn tỏng Mầy 

B£ tông kỂt cáu cầu khát 

Ati.l 1B3I - Vữa mát 150 TU" 955.151 587.430 80.955 

ACi I1B32 - Vữa mdc 200 TU3 ].D18,216 567.430 80,995 

Ati 11833 - Vữa mát 250 TU- L 081.894 587.430 80.955 

ACi 11834 - Vữa mát 300 TU" 1.141.751 587.430 80.955 

ACi I1B35 - Vừa mát 350 TU3 1,199.829 567.430 80,995 

Ati. 11836 - Vữa mát 400 TU" 1.297.163 587.430 80.955 

Ati I1H37 - Vừa mát 450 TU3 1.405.620 567.430 80,995 

ÀCĨ. 11838 - Vừa mát 500 TU3 1.541.672 567.430 80,995 

ACi 11839 - Vữa mát 600 TU" I.674.H78 587.430 80.955 

AG-1Ỉ900 BÊ TÔNG CỤC LẤP SÔNG, 
CUỈM 

CỤC CHÁN SÓÍVG CÁC LOẠI, THÙNlỉ 

Dtm vị tính: đũng/liTV1 

Mù hiọu Danh mục dim giá Đun vi Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

Bẻ tông cụt láp sông, tụi: 
chắn súng tát luạL Ihùng 
chìm, dii 2.\4 

Cục lắp M>njt 

AG 11911 - Vữa mát 150 TU3 929319 414,495 57.231 

ACÌ.U912 - Vữa mác 200 TU- 988.798 414,495 57.231 

ACÌ.U91Ỉ - Vữa mát 250 TU" 1.049.268 414.495 57.231 

AG 11914 - Vừa mát 300 TU3 1.106.082 414.495 57.231 

AG. 11915 - Vữa mát 350 TU" 1.168.614 414.495 57.231 

Ati 11916 - Vừa mát 400 TU3 1,219368 414.495 57.231 

AG 11917 - Vừa mát 450 TU3 1.337.606 414.495 57.231 

AG.1191S - Vữa mát 500 TU" 1.460.769 414.495 57.231 

AG.11919 - Vừa mát 600 

Khui chắn sónfi các luại 

TU3 1.661.494 414.495 57.231 

Atì. 11921 - Vữa mát 150 TU" 933-943 527,040 57.231 

ÀCĨ. 11932 - Vữa mdc 200 TU3 993.718 527.040 57.231 

AG. 11923 - Vữa mát 250 TU" 1,054488 527,040 57.231 
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Ma hiệu Darh mụi: dưn giá Lhm vi Vậl liệu Nhãn tỏĩig Máy 

AG. 11924 - Vữa mác 300 ms 1J11.585 527.040 57.231 

Ati. 11925 - Vừa mát: 350 m1 I.I74.42S 527.040 57.231 

ACi.l 1926 - Vừa mái; 400 ms 1.225.434 527.040 57.231 

ACi.l 1927 - Vữa mát: 450 m1 1.344.261 527.040 57.231 

ACÌ.1192K - Vữa mái; 500 ms ],46Sjữ36 527.040 57.231 

ACỈ. 11929 - Vừa mát: 600 m1 1.669.760 527.040 57.231 

Thùng chìm 

ACi. 11931 - Vữa mái; 150 m3 943,190 562.725 B0 995 

Ati. 11932 - Vừa mái: 200 m1 1.003.557 562,725 Kí) 995 

ACi. 11933 - Vữa mic 250 ms 1.064.929 562.725 80.995 

AG. 11934 - Vữa mác 300 m3 1.122.591 562.725 30.995 

ACi. 11935 - Vữa mic 350 ms I.IK6.056 562.725 80.995 

AG.I1936 - Vữa mát: 400 m3 1.237.567 562.725 30.995 

ACi. 11937 - Vừa mát; 450 m1 1.357.570 562.725 HO 995 

ACĨ. 1193ÍỈ - Vừa mái; 500 m1 1.482.571 562.725 Kí) 995 

AG.I1939 - Vừa mát; 600 m1 1,686 293 562.725 HO 995 

AG.Ỉ2MM ĐÕ BÊ TÔPỈG ĐÚC SÁN BẲNC MÁY (VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠ[ TRẠM 
TRỘN HIỆN TRƯỜN TỈ HOẶC VỮA BẺ TÔNG THUƠNG PHÀM) 
AG-I2200 BÊ TÔNG DẰM CÀU DÓ BÀNG XE BƠM BÊ TÔNG, CÂU CHUYỂN 
DẰM VÉ BÃỈ TRỮ 

Thành phần cõng riệù! : 

- chuãn bị. LTỤI1, dũ, đira vả báo dường bũ lỏng thcu diiny yẽu cãu kv thuật. Câu chuyên 

dãm lứ vị tri đô Jcit bải nữ cựly 200TH. xẾp dăm váu bài trữ. 

- Vừa bè lủng trung đun giá sứ dLinn cãp phâi vửa xi íTiãng PC40, ílá lứ, đủ aụt 14-
I7CDIL 

Dim vi tinh: đung/Im3 

Mà hiẾii Danh mục dun giá Đ(JH vị Vệt LiÊu Nhãn cỏny Máy 

Bẻ lông dầm tầu đo Mng M 
liơm bẻ tímg, cãu 1'liiiycn 
dầiD về bU Irữ 

DỈm l,T 
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Mí 

Mà hiệu Danh mục dun giá Đun vị Vặl liệu Nhãn củng Máy 

AG12211 - Vừa mác 150 nl' 1.007.150 623.115 250.585 

AG.122I2 -Vữa mác 200 m' L0BL598 623.115 250.585 

AG.122I3 - Vữa mác 250 m- 1.156.241 623.115 250.585 

AG12214 -Vữa mác 300 m' 1.230-22? 623.115 250.585 

AG.122I5 - Vừa mác 350 m' L32&685 623.115 250.585 

AG. 12216 -Vữamác 400 m- 1.426.50« 623.115 250.585 

AG.122I7 - Vừa mác 450 m' 1.493365 623.115 250.585 

AG-12218 - Vừa mác 500 m' 1.571.30« 623.115 250.585 

AG. 12219 -Vữamác 600 mJ I.6&3.2I0 623.115 250.585 

Dầm hộp 

AG. 12221 - Vừa mác 150 m' 1.007.150 ÓK0.7Ó0 294,139 

AG. 12222 -Vữamác 200 mJ L0SL598 680.760 294.139 

AG-12223 - Vừa mác 250 m' 1.156.241 ÓK0.7Ó0 294,139 

AG-12234 - Vừa mác 300 m' L23Q.229 ÓK0.760 294,139 

AG. 12225 - Vữa mác 350 mJ 1.328.685 6KU.76Í) 291139 

AG-12226 - Vừa mác 400 m' I.426.5QS ÓK0.760 294,139 

AG-12227 - Vừa mác 450 m? 1.493.365 ÓK0.760 294.13^ 

AG 1222H -Vữamác 500 mJ 1.571.30« 6KU.760 294.139 

Atì 12229 - Via mác 600 m? I.6ÍÌ3.2I0 6SỨ.76Ỡ 294.13^ 

Dầm bán 

AG-12231 - Vữa mác 150 m' 1.007.150 433.710 236-666 

AG-12232 - Vừa mác 200 m? L0BL59S 433.710 216.666 

AG. 12233 - Vừa méc 250 nl" LI 56-241 433.710 216.666 

AG. 12234 - Vừa mác 300 m' l.230.22ụ 433.710 236-666 

AG. 12235 - Vừa mác 350 nl~ L32&685 433.710 216.666 

ACÌ. 12236 - Vừa méc 400 m! L426-308 433.710 216-666 

AG-12237 -Vữa mác 450 m' L493365 433.710 236-666 

AG12238 -Vữa mác 500 m' 1.571.30« 433.710 236,666 

AO. 12239 - Vừa méc 600 I.6K3.2I0 433.710 216.666 

Ghì chủ: Trmúny hợp cẩu chuyõi dăm cẩu SupcrT dái 3iỉ,3m Lhì sử dụng câng trụi: 901 
ITMY cho TỎNG ITỊIÍ: 60l 
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AG-13000 CONG TÃC GIA CONG, LAP ĐẶT CÔT THÉP BE TONG DUC SẢN 

Thanh phần cõng việc: 

chuẩn bị, kốo, nan. Gẳl, uan sắl, han nãi, đậl buộc và hán cải Lhcp theo đủng vừu cầu kỳ 

ứiưậl. Vận chuyên VỀt liỂu tnung phạm vi ĩ Om. 

AG-13100 CÓT THÉP CỘT, CỌC, CỪ, XÀ DAM, GIÀNG 
Đun vì tinh: dũng/1 làn 

Mả hiệu Danh mục dưn giá Dtra vị Vạt liệu Nhàn công Máy 

tổt Ihíp CỘL toe, cữ, XH dam, 
giang 

Ati.13111 - Đuờũg kính < lOmm tấn 16375.713 3.716.730 113.4K2 

ACĨ.1312I - Dưưny kính í 1 Smm tấn 1Ó.557.2MC 1.973.655 552 530 

AGJ3131 - Đuirog kính > 1 Smm tẩn 16.534.543 1.8)08.955 49C.K35 

AC.1320* CỐT THÉP PA NEN, TÁM 
NAN HOA, CON SƠN 

ĐAN, HÀNG RÀO, CỬA sử, LÁ CHỚP, 

Đun vị LÌnh: dũng/1 lãn 

Mả hiệu Danh mc.lL dưn giá Dtm vị Vật liệu Nhãn công Máy 

tổt thép panen 

A ti. 13211 - Đưừng kírih < 1 Ornm tấn 16.375.713 5572350 136-1?$ 

AG. 13221 - Đưứng kírứi > 1 Oíran tẩn 16.555.752 3 318.705 957.Ó2Ó 

AGJ3231 
cét ihếp lam đan, háng rảo, 
cửa sổ, Lủ thớp, ran hoa, cotl 
son 

tẩn L 6.575.513 4 4&0.615 113.4S2 

AG.1JJ00 CỎT THẾP ỒNG CỎNG, ÓNG BL Y 
Đưn vi tinh: đũng/1 lãn 

Mà hiệu Danh mục dưn giá Eítm vị Vật liệu Nhũn công Máy 

cổt thép únjí CAUg, ỏng tmy 

AG.133I1 - Đuứng kính < 1 Dmm tẩn 16.375.713 6.200.955 113.4K2 

AG. 13321 - Đưứng kính < 1 ếimm tẩn 16,648.917 3.453.210 1.023.647 

AG.13331 - Đưứng kinh > 1 Smm tấn 16,626480 2.&76.76U 945.651 
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AC.13400 CÓT THEP DÀM CẢU 

Đtm vị LỈnh: diỉiiy/llin 

Mà hiệu Dành IỈÌỊIC Jơn giá Đun vi Vật liệu Nhãn cỏny Máy 

CỂt Ihép dầm cầu 

AG 13421 - Dưúny kinh i IHmm tan 16.564 592 XỦỦ1.105 5? Kfiló 

AG 13431 - Dưúny kinh > IHmm tãn 16.577.135 1.065.060 6%Ó75 

Ghi chú: Tnrùng sử dụng củng trục di: di chuyên lỏng [htip dâm (au từ vi Iri íiia tỏng 
vảo bí đúc thì bõ sung chi phí trụi! 60T bằng 0.11ca/lan. 

AC.13510 CÁP THÉP DỰ ứlNGLực DẰM CÂU 
Thành phải} cộng việc: 

Chuắn bị. lúm sạch vả khũ UIÌL! liian cáp, luồn, du cảl vả kóo cáp bao đum dúny yẽu cầu 
kỳ Ihuậl. Vận chuyũii vật Liệu troog pbạrn vi ỈOm. 

Đưn vị LÍnh: idiniy/llÌLn 

Mà hiỌiL Danh mục dim giá Đím vị Vật liệu Nhãn cũng Máv 

Cáp Ihtp dự ủng lực dằm cầu 

AG.I3511 - Kx:o sau tẳn 24.232. K 76 7.Q9L8S3 8.524.221 

AG.I3512 - Keo Irưưc tẳn 24.819.376 6.07S.731 Ì.136.È15 

AG-US34 LẢP ĐẶT NEO CÁP DỤ ỦNG Lực 
Thành phán cóng việc: 

Chuắn b|. klũm Ird. Ijp dặt ncu, bõi mù báu vệ đảu ncu. Láp chụp Cuc nhựa, thèn, [rái 
vừa khũny Cu ngót báo vệ JẨu neo thi.t> ơừng VLU cầu kỳ thuặl. Vặn chuyốn vỊỊl liệu tiorg 
phạm vi 3 Om. iKhông phàn biệt chiền cao). 

Dtrti ví tính: đỏng/1 đâu neo 

Mà hiẹu Danh mục dim giá Dtm vị Vật liệu Nhũn cõng Míy 

AG 13531 
Lắp đặl Iieí) cáp dự ứng lự*: 

dâm L-IJ.IL 
đâu  I1CU KM.279 74.494 

Ghì chú: cỏny lát ihàu điu neo cáp được tính vứi Jưn giá nhãn tỏng nhãn hộ sổ 0,2. 
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AG.13SS0 CAP THÉP Dự ỮNG Lực cọc BÊ TONG 50l50CM (KÉO TRƯỚC) 

Thanh phàn cóng viỆc: 

chuẩn bị, cẦu lap cuộn uap vảủ luity ra cáp, lẳp núm HCỦ, nĩ-m kích, rải va luồn cấp. đu 
cal vả kéo cáp báu đám yỀii cầu tỳ ihuặt. 

Đun VÌ tình: dũng/Hản 

Mà hiệu Danh mpc dưn giá E>ưn vị Vật liẹu Nhản củng Máy 

AG. 13551 
Cap thíip dự ứng lực cọt bc 
tỏny 50x50cm (kílo tiudc) 

tán 26.551.035 5.105.567 1.168.970 

Ghì chủ: Ht kkh thúy lực 25T gôm máy bom ílảii ktm [hct>. 

AG.13600 CÚT THÉP THÙNG CHÌM 
Đun vị linh: dũng/1 lãn 

Mà hiỘLi Danh mục dim EŨã Đem vị Vật liỀn Nhãn câng Máy 

Aai3tìlũ 

cít Lhứp thũng thím 

- Điiúng kinh câl thúp < lOmm tấn 16375.713 3.502.620 113.432 

AG.l3tì20 - Điiirag kinh cãl thíp < lSmm tấn 16.559.571 2:906,955 547.232 

AG-13630 - Điiirag kinh cãl thúp > 18mm tấn 16.536.«34 2399,130 501.839 

AG.B700 CƠI THÉP KHÓI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI 

E)ưn vi tinh: đũng/Hin 

Mil liiậi Danh mục dim Liiii Đem vị Vật liệu Nhãn cõng Mẩy 

cót thép khúì thắn sòn£ các 
lotfl 

AG.1371D 
- Đuung kinh cốt thíip < 
lOrnm 

lẳn 16.375.713 3.S34.765 113.4&2 

ACÌ.1372Đ 
- Đưirag tiĩứ] tốt thíip < 
lSrnm 

lẳn 16.559.571 2.594.025 583.911 

AG.1373Ỡ 
- Đưirag kinh câl thóp > 
ỉ&mm 

lẳn 1Ó.536.ÌỈ34 2.0SÍÌ.945 538-518 
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ACUOOOO LÁP DỰNG TÁM TƯỜNG, TÂM SÀN, MÁI 3D-SG 

Thành phán cótỉg việc: 

ctiuần bị. vệ sinh chân tưàny. ITŨIÌ vữa mi ]ứp bc lỏng lôắ chăn lưừng, cẳt Lam 3D [.boo 
kith Lhươc Ihicl ke, lẳp dựng, buột; liẻn kcL xừ li cáu ittẾi, kbcnJ[ trổ 1» tửa {itiỂii cỏ), chang cổ 
định lãm 3D, ITXSTI vữa b(L" [ỏng, phun vừa bò lũng LƯCÍTÌLỈ. trần, dõ bc [ỏng SJÍn. mái, vặn thuyên 

vât liặi trong phạm vi 5 Om, hoán thiện dám bảtỉ yiẾIi cầu kỹ thuịl (cồng lác lãp đặl dưứitg ống 

tâng trinh. lap ơặ[ điỌn chưa tính trong tton íiiá). 

Cũng tác trát vữa xi mãng áp Uụity đun £Ìá trái tưúng, Iran Lạt chưuny càng lác hoãn 
Lhụịn. 

AGltlOO LÁP DỤNG TÁM TƯỜNC 
Đơll VỊ tính: đủng/m" 

Mù hiệu Danh mục dim giá Đun vi Vật liỘLl Nhãn tỏng Máy 

Lẩp dụ iijj; lám lướnji 3D-SG 

ÀCĨ.21111 - Chiêu dày lòi mỏp (5tãp) ítni TIT 161.708 214.110 11536 

Àti.21121 
- CbioQ dáv lùi mỏp (xup) 
lOcm 

to? 236.678 219.600 14.196 

Àti.21131 
- chiẻn day lủi mỏp (jtap) 

I5cm 
TIT 298.658 225.090 14.196 

AG-Ỉ12M LÁP DựNG TÁM SÀN 

Dim vị tính: đàng/lm: 

Mã hiệu Danh mục dơn giá Đun vi Vật liộn Nhãn cứng Máy 

Lap dụ iiịí Lẩm sàn 3D-S(j 

ag.212u - ChiỂu dày lòi mùp (xởp) 5^X11 to? 203.595 307.440 10.654 

AG.2122I 
- CMềo day lủi mỏp (jtap) 
10cm 

TIT 277.273 315.675 10.654 

Àti.21231 
- CbỉeQ dáv lòi mổp (xốp) 
I5t:m 

ni5 334.518 329.40Ờ 10.654 
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AGJ13M LẤP DỤftG TẮM MÁI NGH1ỀNG, CẰU THANG 

Dun vi tinh: đỏng/Im2 

Mà hiệu Danh mụt: dun giá L>trn vị Vật liệu Nhân tõny Máy 

Lắp dựng lẩm mủi 3D-S(Ỉ 

AG.21311 - Chicu day Lùi mỏp (xốp) 5cna m2 206.362 3S4.300 1C.994 

ÀCi.21321 
- ChiOu dày lòi Tnũp (xổp) 
lOcm 

m3 280.040 400.770 1C.994 

AG.2133I 
- Qlitu đáy lòi rnũp (xổp) 
I5cm 

m2 337.285 40&2Ó0 1U.994 

A<;.2204)0 LẤP DỰNG TẤM TƯỜNtỉ, TẮM SÀN, MÁI, CẰƯ THANG V-3B 

Thanh phấn cóng việc; 

chuiĩn bị, vệ sinh chân tưúny, cẳt Làm V-3D [heo kích thưảc thiÈl kừ- lẳp dựity. buộc 
IĨLT1 kets khoét trổ lủ cúa (néu cú), chống cổ địíứi tdm V-3D, Irộn vữa bẻ tùng, phun vữa (2 
mặt) bò lòng lưỞTig, [răn, đô bè lùng (2 mặl) sán. mái; vận chuycn vât liệu Lnting phạm vi ?(hn. 
hoàn IhiỌn dam báo yẻu cảy kỳ Lhuậl. 

AtmiM LÁP DỤNG TẢM TƯỞNG 

Dim vi tinh: đảng/l m: 

Mà hiện Danh THỊ1C dơn tíiứ Dtra vị Vật liệu Nhãn câng Máy 

Lăp dựng tám V-3D Làm 
tuửng 

AG.22110 
- chiều dảy lòi xùp 3ũmm, 1 
lứp vữa 25mm 

mz 283.142 203.130 17.142 

AG.2213D 
- Chicu dảj lòi xỏp 40IĨ1TH. 1 

lứp vừa 30rnm 
mz 295-749 214.1 lử 20.962 

Ati.22130 
- Chiểu ílảy lủi xỏp 60mTn, 1 

lưp vừa 4Urnm 
m2 320.964 230.5K0 28.392 

AG.22140 
- chiều dảy lòi xũp SOmTn, 1 
lựp vữa 50mm 

m3 346.1 so 23015 35.490 
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ÀG-22200 LẮP DỰNG TẮM SÀN 
Dưn vi tính: đõng/lm-

Mà hiệu Danh mục đem giá Dưn vị Vặt liệu Nhãn câúg Máy 

Lắp dựng tam V-ỈD lùm sàn 

AG.22210 
- Chiêu dày lòi xop 30mni, 1 
lớp vữa 35mm 

m1 303 657 2%,460 ] 0.979 

AG. 22220 
- Chiêu dày lòi .tốp 40mni, 1 
lỡp vữa 401X1111 

m1 315.065 307.440 12.755 

ag3223q 
- Chiêu dày lỉi .tổp ẾOniíTi, 1 
lớp vữa 50rnin 

m; 338916 332.145 15549 

AG. 22240 
- Chiêu dày lùi Jíốp KUmrn, 1 
lớp vữa 60mni 

tu1 362.76K 34K.615 1093 

AG.21300 LÁP DỰNG TẮM MÁI, CÀL THAN tỉ 
Đưn vị tính: đũng/ljn; 

Mà hiệu Danh mục đ(JD giá Dtm vị Vật liệu Nhin côdg Máy 

Lắp dựng lấm V-3D làm 
máu tàu thang 

ÀG.223I0 
- Chiêu dày lủi .tốp ỈDtnitt, 1 
lỡp vữa 35FĨIM m1 303,657 340380 ] 0.979 

AG .22320 
- Chiêu dày lủi .xổp 40rnin, 1 
lỡp vữa 40mm 

TIT 315,065 3B4.300 16.437 

ÀG.22330 
- Chiêu dày lùi .xổp àOíĩini, 1 
lớp vữa 501X1111 

TIT 33í£16 419.985 17.115 

AG.22340 
- Chiêu dày lòi Jíốp KOrnm, 1 
lớp vữa óOúim 

m1 362.768 430.965 20.797 
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AG-22400 LÁP DỰNG LƯỚI THẾP V-3D TẢNG CƯỜNG GÓC TLTỞNG, SÀN, Ỏ 
CỨA, Ô TRỐNG, CẠNH TÂM, CÀU THANG 

Đưn vị únh: dỏny/lm 

Mà hiỘLỉ Danh mục đím giá Đ(JI1 vì Vật liệu Nhản câũg Máy 

ÀG-22410 

Lăp dựng luúi thép V-3D 
lãng c ưòụg gỏc Lưùny. sản, ô 
cửa, ủ Imrty. cạnh tẩm, cau 
thang 

m 23.598 19.215 

A<;.22SI« LÁP DỰNG TẮM SẢN C-DECK 

Thành phan cóng việc: 

chuẩn bị, lắp dụmy. tháu dừ giáo câng tụ, là gu. Lap dựng vá Liõi kcl các lam nàn, tháu 
dỏ lãm dày đam bát) ytêu câu kỹ lhuỊ[. Vầu chuvỂTì vât liệu Irtmg phạm vi 3thu. 

Ekrn vị tính: đong/lOGnr 

Mà hiộu Danh mục đun giá Đtm vị Vặt ligu Nhản củny Máy 

Lap dụ nịr lAm sàn C-Dttk 

AC.32511 - ChiỂu cao < lủm lOOm1 B. 157.777 L8I9.935 265.598 

AG.22512 - Chieu cao < ?Om lOOm1 s. 157.777 2.003.850 392,506 

AG.225I3 - ChÌL-u cao > 50m lOOm1 H. 157.777 2 190.510 529.137 
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AG-30MM CÔNG TÁC GIA CỔNG, LẰP DỰNG, THÁO DỞ VÀN KHUÔN 
AG314M VÁN KHUÔN cử 

Hỉỉ('mg dần áp dụng: 

- tiỏ ván, go dà rc;p trững dun giá lả loại go nhóm VII t:ó kíth thưỏc tiêu chuàn trung 
đơn yiá sứ dụng vắt liệu. 

- Vật li.ện luũn chuyên đủ [inh Irtmy dim giá, vật liụu lam biựit phâp liìp dựng chưa Linh 
trong dun giá. 

Thanh phần cóng việc: 

- Chuãn bị, vận chuycn vặt bệu Lrung phạm vi ì Om. 

- Gia tỏng, lằp dụmy vả Iháo dir Ihco đung VLU tau kỳ thuật 

ÀG-31 100 VẪN KHUÔN PA NEN, cọc,CỘT 

Đun vi tính: dnrg/lOOnr 

M à hỉcu Danh mục dtra giá Đun vi Vật liệu Nhãn tỏĩig Máy 

Gia cồng. 1 LI p đụnjr. Lháu d ơ 
^ án khuun gu 

AG3I1U - Vấn khuỏn pa J1CJ1 lOQm1 591.486 H.152.650 

AG3I121 - Vấn khuõn oọc, CỎI lOOm1 457.601 7s90.s9s 

AGJ1200 VẮN KHUÔN XÀ, DẰM 

Đun vị tính: ílỏrg/100m: 

M à hỉcu Danh mục dtra giá Đun vi Vật liệu Nhãn tỏĩig Máy 

AG3I211 
Gia câng, lẳp dựng, Iháo dỏ 

váil khuỏn gồ xả, dam 
lOOttt1 748.658 &71S.120 

AC31300 VẮN KHU ỒN NẨP ĐAN, TẮM CHỚP 

Đun vị tính: đỏng/lOOnr 

Mà hiệu Danh mục đun giá Đun vi Vật liệu Nhãn cỏny Máy 

AG.3I311 
tỉia cũng, lăp dựng, iháu dù váo 

thuiỉn nẳp đan, lám chứp 
ÌOŨBÍ 695^90 7.032.690 
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VÃN KHUON THẼP 

Thánh phấìì cõng VÍẸC: 

chudn bị, gia câng, [ap dựng, thãtí dỏ vảo khuân ih-L-p ibtu đủng yêu cầu kỹ ihiiậl. Vận 
chựyỏn vật liệu tmng phạm vi ỈOm. 
AGJ21<H> VÁN KHUÔN DẰM CÀU 

Đưn vị tinh: đung/l nr 

Mà hiciỉ Danh mục đan nij DtTTi vị vậf liụu Nhãn câng Míy 

Gia CỏMg, liip dựng, Ihảo dừ 
ván khuún kim luụj 

Ván khuôn dầm tầu 

AG.Ĩ2111 - Dam báji Đi1 19.ŨỈ8 145.873 13,17? 

ACễ.nm - Dam chừ T, I 22.444 1S4.773 40.271 

AG.Ĩ2131 - Dầm hụp m1 23399 204.223 30.46K 

AG32200 VÁN KHLÒN CÁC LDẠI CÁU KIỆN KHÁC 
Dun vi tính: đung/lOOnr 

Mã hiủii Danh mụu dưn giá Dơn vi Vật UỘLL Nhầtt uỏny Máy 

AG-32211 
Gia cõng, lip dựng, [háo dừ vin 
khuôn kim lỡtìi các loại cẩu 
kiện khác: 

lOOm1 6S2.750 9.463.750 226.797 

AGJ2300 VÁN KHUÒN PA NEN, cọc, CỘT 
AC32S00 VÁN KHUÔN NẨP ĐÀN, TẮM CHỚP 

Đưn vi tính: đồng/lOtìm-

Mà bicu Danh mục đím giá Đơtằ vị Vật liệu Nbản câng Miy 

(ỉiii cáng, líip dựng, tháu dữ 
ván khuôn liL" đút san 
Ván khuôn kim lưỉỉi 

AG32311 - Ván khuỏn panen I00ma 1.015.00? 7S6A.92S 175.447 

AG.3i232l - Ván khuùn cọc, cật ỈŨ0FÍÍI 956.191 7 Ỏ99.72Ò 145.492 

AO.32511 
- Ván khuân Tiẳp dan. Lam 
chóp 

lOOm2 729.437 &871350 141.213 
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A(ỉ.40tHMI LÁP DựNCỈ CẤU KIỆM BÊ TÔNG BÚC SÁN 

Thanh phần cõng việc: 

- Chiiắĩi bị kũ dtm. lap dặc cắu kiện vào vì Lrí, hoàn chinh theo yêu ciu kỳ thuật 

- VẬÍL cbuyỉn vật liệu* câu kĨLTi Irony phạm vi 3 Om. 

AC.41Ỡ00 LẮP CÁC LOẠI CÁL KIỆN BÊ TỒNG DÚC SẤN BÀNG MÁY 
AC-41100 LẮP CỘT 

ĐƯTI vị [ính: dũng/1 túi 

Mù hiệu Danh mục đưn giá Đtm vị Vật Liộu Nhãn tỏng Máy 

Lắp dựng cột bỉ Umdúi 
ìấn tíanjí máv 

AG.41111 - Trụng lưựitg < Lản cửi 114.706 30&S96 209,925 

AG.4112L - Trụng lưựitg < ?[ãn cửi 114.706 34K.633 253.141 

ÁG.41131 - Trụng lưựitg < 7tấn cái 125390 470.K04 296.357 

AG.4114I - Trụng lưựng > 7[ãn cải 125390 5C3.5KI 404.396 

AC,41200 LÁP XÀ DẰM, GIÃNG 
Đim vị [ính: dũng/lt úi 

Mà hiÈu Danh mục đưn tĩij Đun vi Vật liệli Nhãn tông Mảy 

Lắp dựng \à thmi. Ịíiaii" 
bí đúc sẵn hííny máy 

AG.4121I - Trụng lượng < llắíi cái 214,779 146.009 2ỈI.9I0 

AG.41221 - Trụng lirợng < 3lắíi cái 587.575 277.119 472.831 

AG.4123I - Trạng lirựng í 5tóũ cái SS7575 3UV> K% 537.654 

AG.41300 LẮP DẰM CẦU THỤC 
Đun vị tinh: đồrig/lcỉi 

Mã hiộu Danh mục dơn giá Đưit vị Vật Liệu Nhãn câng Máy 

Lấp dựi]jí duI I I .  cầu Irụt 
hê 1 f>ITỊÍ dứt: san banỵ máv 

AG-41311 - Trũng lưựng < 3 lãn cái 47Ó.&04 369-446 4K4.674 

AG-41321 - Trũng lượng > 3tãn cái 47Ó.&04 44U.B62 63 5. «0 
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AG.4I4TTÌ LẤP GIÁ ĐỠ MÁI CHÒNG DIÊM 
Đun vị tính: đỏng/1 tái 

Mầ hiẾii Danb m\ỊC đưn iỉià Đan vị Vặt liệu Nhãn tâng Mầy 

AG.41411 

Lap dựng cấu kiựĩi bè LÒng đúc 
sẵn, lip giá dù mái chàng 
diòn, con sơút cưa sò, lá chóp, 
nan hoa. Lảm đan 

cái 135.102 43K.026 31L811 

At;.J]5(IO LÁP PA NEN,TÁM MÁI, MẢNG NựớG, MÁI HÁT 

Đun vị tính: dũng/kái 

Mầ hiẺii Danh mục đan EŨá Đ(JH vị Vặt liệu Nhãn tâng Máy 

Lắp puiHTL tám mái, mùng 
ninh:, mái hắl 

AG.4I511 - PaiuirL cái 34.725 26.K1K 112.251 

AG.4152I - Tẩm mái cái 34.725 39.798 114.412 

AG.41531 - Máitg nưứt cái 34.725 44.697 131.698 

AG.4154I - Mãi hẳắ cái 136.684 80,454 108-040 

AG. 41610 LÁP ĐẶT CÂU KIỆN BẼ TỔNG DUC SẴN TRỌNG LƯỢNG TÍT 50KG 
ÔỂN 2MKG BẲNG CẰN CÁL 

Thanh phấn cõng việc: 

ChuiỉTi bị, lẳp đặl can kiựn vào vi Iri bàny tản cán, cìin thinh hoán thiẹrL thca dúng ylu 
ờầu kv thllÂt Vặn chựyen cau kiện tnuiijỊ phạm vi 3Cm_ 

Dim vị tính: đũng/lcâu kiựi 

Mã hiệu Danh mục dơn giá Đan vị Vật BỆU Nhãn tâng Mấy 

ÀG.41610 
Lap đụi Cấu kĨLTi bủ tâng JÍIC sằrL 

trụng lượng tư 5Gli£ díu 200ky 
hdlìLI ờảtì cảu 

cỂu kiựn 7.531 35.419 
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AG.42I00 LẤP CÁC LOẠI CẮL KIỆN BẺ TÔNG ĐỨC SÁN BẮNG THỦ CỒNG 
Thành phan cọng việc: 

Chuaiì bị, lap dặt ciu kĨLTi vào vi tri bang ihii cũrg, cãiì chinh hũàù [hiện theở' đũrg yêu 
cãu kv thuật Vận chuyẻn cẩu kiộn lnung phạm vi 3 Um. 

Dưn vị tinh: đũng/1 cảu kiện 

Mã hiẾu Danh mục dun giá Đưn vị Vật liỂLi Nhir công Máy 

Lẳp tãc liiiii táu kiên hé lông 
dứt; sân híinjí thú cũng 

AG.42I11 - Trọng lưụrig < 25kg cỉu kiện 8.786 

ACĨ.421I2 - Trọng lưựng < 35kg cẩu kiộn 12.049 

ACÌ.421I3 - Trọng lưựng < 50kg câu kiụn 17.572 

AG42114 - TrỌng lưựng < 75kg câu kiụn 25 102 

ACÌ.42115 - Trọng lưựng < l OOkg LdH kitn 32 633 

A052100 LAO LÁP DÀM CẲU BẲNC CÁ|J LAO DẰM BẺ TÔNG CÁC LOẠI 
Thảnh phấn cõng việc: 

Chuan bị, lap dụmy. thấu dừ dưũng trưựt, di chuyên cau lao tlảm vào vị tri; lao, Lap dầm 
vảo diiny vị [rí vả hoán thinh theo đũn£ yni cỉu kv lbuặl. Vận chuyên vặt liệu [rung phạm vi 
30m. 

Đ(JH vị linh: dOny/ldim 

Mà hỉỏu Danh mục dơn tiiii Dun vi Vật liệu Nhản cõng Máy 

Lau lắp dầm bè lũng 

Atì 52110 - ChiÈu Já i dam I2m < L< 22m dảrn I5K.507 2.672.854 2.927.403 

AG 52120 - ChiÈu dái dam 77m <L< 33m dảrn 271,936 3.367.140 3,689,046 

AG.52BC - Chièu dai tlảm 33® < L < 4[)m dâm 323.664 4.079.305 4.471.414 

Cihì chù: 

- Dam bê lõng được di chuyLTi từ vi tri bài đút đin vi Iri liit) lắp dằm bằny hộ ihồĩiy JtC 
goòng. 

- Đtm tiiá lao láp diim Lằu chua bau gcm cũny tác lap dựim vả [háu dừ thi ti bị cắu lau 
dâm. 
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AC.52200 DI CHUVÉN DẰM CẢU BẺ TÔNC CÁC LOẠI 
Thảnh phần cóng việc: 
Lẳp dặt và thầu dỏ dưimg tnrụl, di cbuyịn dăm JÍTI vi tri đũ lao lẳp dăm cẩu ihco yêii 

cẳil kv thuật. Vặn tíhiiycn vặl Liệu trang phạm vi 30m. 
Đun vị tính: •đõrLg/ldãm/IOri 

Mã hiệu Dan h mLiC dtm giá Dơn vị Vật liộli Nhãn cỏny Mảy 

ỉ>ì chuytn dầm cảu bú tùng 

AG.52210 - chiều dài dam 12 < L < 22IU dâm11 t)m 75.553 77.474 5.789 

AG.52220 - Chi ỉn dải dầm 22 < L < 33m dầm/lũm 121.365 86.413 6.129 

AG-52230 - chiỏu dải dầm 33 < L < 40 m dam/1 Um 142.243 95353 6,811 

Ghi chú: 
- Đun £Íá di chLyín dảm cầu chi linh chu Inròng hợp vạn thnycn tljm bang hẹ ihíìng xc 

ỉíoũng tí Cự ly <1 km. 
- HỊl thung xe £uony ííẾ di chuycn tljm bẽ tỏny bao ÍỐM mõ lu diẹii vả hẺ thong cun lăD 

bang Ihirp. 
- Đưit giá di chuvcn dảm cãu bè lũng dược linh loàn cho mỏi lãn di chuvLu đưựt I dảm. 

AG-52300 LÁP CÁU KIỆN BÊ TÒNG ĐÚC SÁN CÀU CẢNG 
Thảnh phần cóng việc: 
- chuan bị ké dcm. lắp dặl ^ắu kiện vảo vi tri. hoàn chinh dùng ytu cầu kv thuặ[. 
- Vặn thuytn vặl liệu, cẩu kĩẹri lnoiìg phạm vi 30m. 

ĐƯTI vị tính: dòng/1 tái 

Mã hiệu Danh mục dưn giá Đon vị Vật liỂLi Nhầu tỏng Máy 

Lắp táu kítn bỄ lông đú£ ĩHn 
cảu cáng 
T ám lỉán 

Ati.5231 1 - Trpng lưựng < ] Olan cải 38,182 378,243 
AG523Ỉ2 - Trọng lưựng < 15tẩn cải 38,182 1.200.847 458*911 

AG.523I3 - TrỌng lưựng > 15lẳn cải 76.364 2.404.674 696 665 

Dầm 
AG523ĨÍ - Trọng lưựng < 15tẩn cải 29.091 1.200.847 964,215 

AGJ2322 - TrỌng lưựng > 15lẳn cải 67.273 2.404.674 1.525 324 
VÒI vòi 

ACi 52331 - Trpng lưựng < ] Olan cải 85.91Ữ 1.597.157 669226 
AG. 52332 - TrỌng lưựng > ] Olan cải 114,546 2.404.674 916.172 
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AC52400 LÁP DỰNG CÀL KIỆN BÊ TỒNG BỨC SÁN CÀL CẲNG TRỂN ĐÀO 
Thanh phấn cóng việc. 

- ChiiJJi bị kũ đèm. Lắp đặ[ cẨu kiện vảo vị trí, hoản chinh thcu yíu cảu tv thlỉậL 

- Vận chnyín vật liệu, câu kĨLTi Inuny phạm ví ĩ Om. 

Đim vị tính: đông/1 tái 

Mù hiụu Danh mục dun Liiii Dtrn vi Vặt liệu Nhản cõng Máy 

Lắp dựng tiiu kiện hê lũng đúc 
sĩn tiiLi cãiig Irtn đáo 

Tấm Iran 

AG.52411 - Trung lương < lOtãiì oái 3B.IK2 727.064 1.081.158 

ACÌ.52412 - Trụng lưụng < 1 ?tãii oái 38.182 1.442.20*? 1.258-418 

AG-S34I3 - Trụng lưựng > 15tãjì cái 76.364 2,884.417 2.063.057 

Dầm 

A tì.5 2421 - Trụng lưụng < 1 ?tãii oái 29,091 1.442.209 2.009.781 

AG-S24S2 - Trụng lưựTig > 1 ?tãji cái 67.273 2,884.417 5.468,171 

Vòi vtìi 

AG-S2431 - Trụng lưựTig < lOtãn cái 85.910 1.915 992 2.143,043 

A tì.5 2432 - Trụng lưạng > lOtẩtì cái 114.546 2.SK4.417 2.927,093 

AG.52SO0 LÁP DựNG DÀM BẲ:N CẰU (1BM <L <24M) BÀNG CẰN CÁU 
Thitỉỉíi phím cõng việc: 
Chuan bị, dưa cầu vảo vị tri. nảng Ihứ, cau dam bằng phưtmg pháp đau 2 cau 4UT V'ảu vị 

tri ]jp đỊL lẳpđặl dằm [biĩOílLing yỹu cáu kv tbuậl. 
Dun vị linh: dỏny/ldiin 

Mi hicu Danh mụ.t dưn giá Đun vi Vật liộii Nhãn tỏng Máy 

AG32510 

ACỈ.5252G 

Lăp dựng dầra bán tầu 
(LSm<Lể<24m) bảnỵ tần cấu 

- Trcn cạn 

- Dưói nưút: 

1 dẳm 

1 dâm 

55.556 

55.556 

790.938 

949.79S 

1.186.229 

2.469-915 

Ghì chủ: 
- Truửng hạp sừ dụng lãm thíp LÚI I1LT1 khi di chuytn tản cẩu thi bõ suny thi phí vặl 

liộii Ihép lim [ả 71,6kg vả diỏu chinh thi phi nhắũ củng+ máy thi câng nhản hí sổ 1,1. 
- Trưứny hựp sừ dụng I cằn Cau di' lap Jặ[ dằm oổ chieu dải L<18m thi dun gjả cằn 

cấu nhãn với hự số đicu chinh k= 0.7. 
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AG-52600 LẮP DỰNG DẰM ] CÀU (24M < L < 33M) CÀU SẰNG CẰN CÃL 

Thanh phấn câng việc: 

chuiin bị. dưa cAu vảtì vì tri, dáng dìứ, cẩu dam vàu vị trí lap (lặt bằng 2 cẦu 63T, lap đặl 
dảm Ihcu đủng yèu cẩu kỳ Lhuậl. 

Đan vị tinh: dõny/lđiirn 

Mã hiộn Danh mục dim yiấ Dưn vi Vật liựli Nhãn tông Máy 

ÀG.52610 

ÀG-52620 

Lắp dựn^ dằm 1 tiu (24m 
<L< 33m) bảng cằn táu 

- Trên cạn 

- Dưứi nưỏit: 

1 dằm 

1 dằm 

55.556 

55.556 

1.228.578 

\ .414.942 

2.401.297 

1088.427 

Ghì chú: Tnròng hợp sứ dụng [bép lãm lól nẽn khi di chuycn cẩn cẳii Ihi bỏ sung thăn 
chi phí vệt liệu thíp lảm [á 22,6kíỉ vả áiùu thinh chi phí nhũn cũny, máy thi câng nhản vứi hệ 
số 1,1. 

AG .52710 LÁP DỤNG DẰM CÀL SLPER-T BẰNG BẰNG CẰN CẮU 

Thành phần cõng việc: 

chuuin bị. dưa cAu váo vì tri, nấng dìứ, cẩu dam vàu vị trí lap (lặt bằng 2 cẦu 8ŨT, lắp đặl 
dảm Ihcu (lùng vcu cẩu kv Lhiiậl. 

Đan vị tinh: dũny/lđiirn 

Mã hiệu Danh mục đtm giá Dtm vị Vật liệu Nhản Cổng Máy 

ACi 52710 

AG 52720 

Lắp dưn« diiíii cầu Super-T 
t>anfi Cíin tá J 

- Tffert cạn 

- Dưữi nưúc 

1 dam 

1 dam 

55.556 

55.556 

1.426.317 

L.711.581 

3,466390 

7.020.15? 

Ghì chủ: Tnrỉmg hợp sử dụng thép lãm lót nũn khi di chuyên cẩn câu Ihi bõ sung Ihiìrn 
chi phí vật liệu thíp lủm [á 22,6kg vả dicu chinh chi phí nhãn cổng, máy thi cũng nhản vứi hệ 
sá 1.1. 
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AG, 52S1U LẮP DỰNG DẰM CÀI SL PER-T BẦNC THIÉT BỊ NẤNC HẠ DẰM 

Thành phẩn cõng việc: 
Chuan bị, răng Ihứ, dira dảm vào vị tri lap đặt bằng HiiổL bị răng hạ dam, Lap dặ[ dầm 
đúng yỄu tảu kv thiiậl. 

Đ(JH vị linh: dŨJiy/l dim 

Mà hiệu Danh mục dim giá Dưn vị Vật liệu Nhãn cõng Máy 

AG.528I0 
Lap dựng dảrn cầu Snper-T 
báng thiél bị aỉng hạ dám 90T 
LTLH cạn 

dảm &5.470 1.860.696 2.117.059 

Ghì chú: Đun ma thưa bao gum tỏng tác lẳp dựny vả iháu dờ lhÌL't bị nàng hạ dầm 

AG-53300 NẲNG HẠ DẰM CẦU BÀNG CÀN CẮ1Ỉ 
Thành phiitì cõng việc: 
Chuan bị mặl bang, vật ]iẹu, thict bị. cẩu dầm ÌỄH phưtmy Licn vặn chuyên, hạ dảrn từ 

phưung tíện vặn chuỵén xuống vị tri phục vụ Lăp đặ[ tkãny dãn cẩẰỊ, neo buột dam báo yêu cẩu 
kỳ Ihiiặl. 

Đtm vị linh: đùílg/ldârtt 

Mà hiệu Danh mục đơll giá Đun vi Vât li ệ\i Nhiĩr tùny Máy 

ivâiig hạ dầm cầu tiíing máy 

Ati.53310 - Chiỏn dài dam 18 <L< 2&TI1 dam 5831 44.Ỡ97 254.092 

Àtĩ.53320 - Chiều dài dam 28 < L< 35m đằm 71.632 65.555 420.249 

AG53330 - Chièv dài dằm 35 < L< 40m iiầm K9.540 83 434 679.177 

ÀG-53400 VẬN CHUYÊN DẦM CẰU BẲNG XE CHUYÊN DỤNG 
Thiiỉih phim cõng việc: 
Chuẩll bị mặ[ bằng, phmưng tiện vặn thuyên. vận chuyên dằm đến vị trí láp dặl. 

Đưn vị [inh: dũng/ldảm/IUOm 

Mà hiệu Danh mục dun Lỉiil Dưn vị Vật liệu Nhản cũng Máy 

Di chuvển (lum tầu hany má> 

AG.534I0 - Chiều dài dam 18<L< 2&ni dẩm/lũũm 29:101 35.757 113,806 

AG 53420 - Chiều dài dam 2$ < L<35m dẩm/lũũm 35.816 47.676 173.799 

AG 53430 - Chiều dài dam 35 < L< 4(Jm dẩm/IOOm 44.770 53.636 250.391 
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Ghi chủ: Trutmg hựp vận chuyéii djin ũgoải cự ly lOOm Ihi dưn yiá vầũ chuyCii lOÚm 
Litp Lhct> LTUíig phạm vi < I km được LÌnh bang 30% dim giá máy thi câng đcjn giã [rên. 
Trương hợp vặn chuytin lOOm tiếp thcu ngoải phạm vi Ikm dưựt tinh bang đưn giá máy 
Lhì càng Ihco duĩi giá tr-L*n vứi Cự ly vặn dHiyẻA tối Itìkm. 

AG.MÚOO LÁP KHÓI CHÁN SÓNG CẤC LOẠI VÀO VỊ TRÍ 
Tiĩimh phần cõng việc: 
chuiin bị phưung tiện vả thiết bị thi cõng, lắp khui chắn sóny vào dũng vị tri theo yẾU 

Cầu kv Lhuậ[. 
AG.ÍUmt LÁP KHÓI CHẢN SÓNG CÁC LOẠI ĐẬT TKẺN BÒ VÀO VỊ TRÍ BẢNG 
CẰN CÁU 

Dun vi tính: đũnp/lcàu ki£n 

Miĩ hiệu Danh jnụu (lun yiá Đon vi Vật liộii Nhàn câng Máy 

Lìijj khui chắn sóng tác ]úỉì 
đặl Irên hớ vàù vị tri Mng 
Cần câu 

Àtì.61 110 - TrỌng lượng < 1 Clắíi cẩu kiện 125.150 129,391 

ACÌ.Ó1120 - TrỌng lưựng < 2(Jlắíi cẩn kiện 157.928 184042 

AG.61130 - Trứng lưựng < 3(Jlãíi càu kiện 190.705 320.698 

AG.61200 LẤP KHỚI CHẮN SỚNG CÁC LOẠI ĐẠT TRÊN PHƯƠ^ÍỈ TIỆN NÔI 
VÀO VỊ 1 RÍ RẦNG CÀN CÃL 

Dtm vị linh: đỏng/lcãu kiện 

Mà hiỏii Danh ÍTLLIC đưn 12ij Đon vị Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

Lắp khối chắn í óng các 
luại đặt trên phương tí ùn 

n-TÌỈ l àu vỉ trí bằng cản Cẩu 

AU.612I0 - TrỌny lựợng < 10 tẩn câu kiện 14Ã389 326 H24 

AG.61220 - Trọng Imựng < 20 tan cQu kiẹn 187.726 454 949 

AG.Ó123Í) - Trọng lưựng < 30 tan cau kiẹn 226.46$ 733.797 

Ghi chú: Đcm yiá cảu lap khỏi chắn sóng (khui hụp, kbổi stabít, khổi [ctrapud, khui 

rakuna. khối bê ũrag phi kim đùc sản....) vào vi trí lính cho điũu kiện ứii câng binh ihuùng cà 
súng < Cấp 3. Truiniy hụp cẩu ]bp ử điẾu kÍLTi sóny > cắp 3 díu cắp 4 thi phi nhãn cũng, mảy 
thỉ tỏng dicu thinh với hẹ biổ 1,2. Điều kiẹn sdng > cáp 4 đen cap 6 chi phí nhãn củngn máy 
thi càng điẽu thinh nhãn vùi hộ yũ 1,5. 
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AG-Í2HMÍ LÃP ĐẶT THUNG CHÍM VẢO VỊ I Ri 

Thimh phần cõng việc: 
Hiii nưóic làm nối thúng tại khu vực lặp kỂt, kúo Lhiiny vảo vi trí bằng táu kóí>, làm hu 

ihổ, kéo thiing vảo vị tri bằng Lòri, cần cáu đạl Ircn sá lan ho ữạ. Bum nưúc Làm chim thúng, 
ihự Lặn tãíi chinh. 

Đưn vị tiíứi: đong/l thùng 

Mà hiệiỉ Danh mục dơn giá Díin vị Vật HỆU Nhãn công Máy 

Lấp dại Ihùng chim vảo \ị Iri 

Ati.62110 - Ttọng 1 Líựilg < 2GO[ần Lhúny 2.283.938 7m9a75 30953,825 

AGjtì212ữ - Ttọng 1 Liựny < J00tan Lhúny 2.283.938 10.429.195 29,108,207 

AGJ6213Ũ - Trọny lưụny > íOOtắn thùng 2.283,938 1 1.919.0K0 30.793.115 

AG.62200 VẶN CHUVÊN VÀ LÁP RÙA VÀO VỊ TRÍ 
Thành phÀíì cóng việc: 

Chuan bị phmuny tỈLH vả thiẾl bị thi cống, vần chuyên, Lap riia vảo đủng vị trí thcù yẽu 
cảu kv thuật 

Dtm VỊ lirih: đoilg/LlÙa 

Mà hiựu Danh mục dun giá Dira vị vậl LÍÊU Nhãn t:ủity Máy 

AG.622I0 Vện chuyền vá lap ĩùa vảo vị tri riia 2.067,615 5.897.873 

AG-64000 BÓC XÉP, VẬN CHUYỂN KHÓI CHẮN SÓNG CẤC LOẠI 

Thành phÀỉì cóng việc: 
Cbuẩa bị bài lập ket, khối chan sóng, cẩu các khũi lẽn õlỏ, cả dinh, vận thuyên đctì Híri 

lập ket, diing cẩu hạ xuỏriy ũơì qui định (củng đoạn náy thỉ áp thum khi bùi đúc không dú 
chúa khỏi XL-p). 

AC.64Ỉ00 BÓC XÉP, VẬN CUUVẺN KHỎI CHAN SÓNC CÁC LOẠI cự LY <5TÌ«M 
Dim vị tinh: đổitg/lcẩu kiện 

Mà hiệu Danh mỊỊí Jưn giá Uírti vị Vặl liÈu Nhãn tõng Máy 

BÓe xep, vận khối chỉn 
súng các 11 hụi. trọng lưưng 
tầu ki£it 

AG.64110 - < lUlắxi cẩu kiện 90.36K 152.682 

AG.64120 - < 20lJỉi cầu kiện Ộ0.36S 199,584 

AG.641B0 - < 30tắxi Cầu kiện 90,368 275,817 
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AG.Ó4Ỉ00 BÓC XÉP, VẶN CHUYÊN KHỏ[ CHẮN SONG CÁC LOẠỈ, cự LY < 
KHIU VI 

Dtm vị tính: đồng/lcẩu kiặ] 

Mù hiẹu Danh muc dim giá Dun vị Vật liệu Nbâũ câng Máy 

Atì.64210 

A ti.64220 

ÀG.64230 

Bốc xếp, vàn chuyển khui 
chắn litni" các loai, tnìnư 
Lưựtig tiu kiện 

-< lOtầú 

-<20tấo 

- <  

Cấu kiện 

Cấu kiện 

Cấu kiện 

112,960 

112,960 

112,960 

179.401 

234.511 

324..08 5 

AG.64540 VẶN CHUYỀN TIÉP 1O0CM KHỎI CHÁN SÓNG CÁC LOẠI 

Dun vị linh: đỏng/lcãu kiện 

Mà hiện Danh mục dun tiui Đưit vị Vât liệu Nhản cỏng Máy 

AG.64510 

AG.64520 

AG.64530 

Vận ehuyen lỉep ILHHIm 
khối chắn súng cát liiỊíi 

- < lOlãn 

- < 20tấn 

- < 30tấn 

câu kiện 

câu k:ện 

CdLL kiện 

19.926 

31.193 

40.455 
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CHirơNC VIII 
CÔNG TÁC CẵÀ CỒNG, LÁP Dl/NG CẮU KIỆN cỏ 

Thanh phan cóng việc: 

tĩia i:ỎEjỉ vả lẳp dựng tác tin kiịỊn gu. vẳn thuytn vật liệu Lrong phạm vi 30úl. 
AH.10000 GIA CỎNG VÌ KÈO 
AH.1110(1 VÌ Kto MÁI NGÓI 

Đun vì tính: đồng/lmcắu kíệo 

Mà hiẹu Dành mục dim giá Đưn vị Vậl liệu Nhãn cỏny Mảy 

ÍỈÌH cong, liip lỉựng vl kèo 
múi ngiỉi 

AH 11111 - Khau dộ< 6T9m TT13 4.236.25C 2226A9S 

AH. 11121 - Khãu độ< 8Jm TU3 4.119.000 2.860.290 

AR11I31 - Khãu dộ< 9.0m TU3 4,187.300 2.939. S95 

AH 11141 - Kháu độ> 9.0m TU3 3.KH7.00U 3.206.160 

AH.] 12(1(1 VÌ Kto MÁI KIBRO XIMẪNC 
Đun vi tính: dũng/lnr1 càu kiện 

Mà hiệu Danh mục dim giá Đun vi vảt liệu Nhãn củny Máy 

Vì kèn múi ílbrti xì mìiíiỊí 

AH 11211 - Khau đỏ < 4-Om TU3 4.9K0.720 2.316.7H0 

ARimi - Khâu đỏ < 5,7m TU3 4.ụt)7.750 2.4 7 H. 73 5 

AH 11231 - Khắu dộ< 6.9m TU3 4.441 800 2.679.120 

ÀH 11241 - Khau dộ< 8,lm TT13 4.440.400 2.917.935 

AH 11251 - Khãu độ< 9.0m TU3 4.425 520 2.94K.130 

AH 11261 - Khãu độ> 9.0m TU3 4.293.000 3.167.730 
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AH.12100 GIA CÔNG GIẰNG vi KÈO 
Đun vị tính: (]ỏng/l m3 cầu kìỌn 

Mà hiẹu Danh mạt dun giá Dtra vị Vật liệii Nhàn tỏity Máy 

Gia công ỉỊLHng vl ken. kháu 
độ vì kto < 6,9m 

AH.12111 - Theo thanh đứng yian yiữa m3 4385-Ể00 2.777.940 

AH.1212I - Theo thanh dửng đau hồi m1 4,580-000 2.734.050 

AH.12200 GIẰNG vì KÈO GỖ MÁI NẦM NGHIÊNG 

Đun VỊ tính: đảng/1 ỉtt3 cấu kiện 

Mà hiẹu Danh mụt dun giá Dtra vị Vật liÊLi Nhãn cỏny Máy 

ÌHÌĩn^ vì ktu gtì mái nằm 
nghiêng 

Thtío mái gian jjiừu 

Anmi 1 - khắu Jộ< 8,1 Q1 m3 4.963.^50 3.145.770 

AH 12212 - Kh JU Jộ < 9,0m m3 4.890.000 3.074.400 

AH12213 - Khắu độ > 9,0111 

Thtío mái gian đau htu 

m3 4.584.00Ủ 2.605.005 

AH42221 - Khắu Jộ< 8,1m m- 4.983.500 3.123.810 

AH. 12222 - Kh JU Jộ < 9,0m m3 4.890.000 3.123.810 

AHI2223 - khắu độ > 9,0111 m3 4.741.250 3.055.185 

AH.123MI GIẰNG KÈO SÁT YRÓy 
Đun vị LÌnh: dũng/llãn 

Mà hiẹu Danh mục dtm giá Dun vị Vật licu Nhàn cồng Máy 

AH.12311 
Gia câng giăng kéo sãt tnòiỊ, 

khãu đội I5m 
tẩn 19.569.134 9.917.685 
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AH.13000 XÀ CÒ, CẨU PHONtỉ Cỏ 

Đưn vị [inh: dỏng/1 m' cấu kiện 

Mà hiệu Danh mục ơun giả EX.TT1 vị Vạt liiệu Nhãn tòng Mảy 

AH.I3111 

AH.13121 

AH.I3211 

(ìh cònjí \à ỊĨIÍ, Cau phong gỏ 

- Xá gu mái thang 

- Xà gỏ múi nối, mái gỏc 

- cảu phung go 

m5 

m1 

m1 

333&6S5 

333S.6S5 

3332,000 

L089.765 

1.166.625 

1.062.315 

AH-20000 CÔNG TÁC LÀM CÀU Gõ 
AIL21100 GIA CÔNG, LÁP DỰNG DẰM cỏ 

Đun vị [inh: dồng/Im1 cấu kiẹn 

Mà hiệu Danh mục dim giá ĐOŨ vi Vặt liệu Nhãn cỏny Mẩy 

AH.21111 

AIL21I21 

AIL21I31 

Cúng tát Làm cầu gỉi 

Gia cũng, lấp dưng dằm gí> 

- Chicu dải cầu < 6m 

- Chièu dài cẩu < ụjn 

- ChiẾu dái cản > ụm 

m5 

m5 

m! 

3.754.733 

3.759.30« 

3.759.30M 

581.440 

639.585 

702.720 

132.179 

159.293 

203353 

AH-2I200 GIA CÔNG, LÁP DỰNG CÁC KẺT CÁL GÒ MẶT CẰU 

í?iTn vị [inh: (Iũng/1 m cấu kiện 

Mà hiọi Danh mục đưn giá Đtm vị Vặt liẾu Nhãn cũng Mảy 

Glfl củng, lấp dụiiỊí tát 
ket cầu go mặt cầu 

AR2I211 - Lan can m5 3.645.735 3.217.140 

AH2122I - Cĩỏ ngany mật cầu ms 3.455.250 1.037.610 

AH.2123I - tiu bãng lăn IT1- 3.5ÓÓ.430 1.421.ụ LO 

AH.2124I - Cìỏ da chắn bảnh xe m5 5.447.447 2536380 
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AIUOOOO CONG TẢC LÃP DỰNG KHƯỜN CUA VA CƯA CÃC LOẠI 
AIU1ÍHHÍ CÔNG TÁC LÁP DựtoG KHUÔN CỬA 
AR32000 CÔNG TÁC LÁP DựtoG CỬA CẤC LOẠI 

Thánh phần cõng việc: 

- Chuiin bị. vận dhuyíill vât liệu Lnung phịỊm vi 3Om, dục tuừtlg, tàn thinh, then tnắl. cố 
Jịnh. trát phang, lẳp khuỏn, cưa. phụ kiín thto đũng vcu cầu kv ibuặt. 

- Vừa trung đun giả bư dụng vữa xi măng FC 40, cát aj mỏ ílun ílộ lũn ML = 1.5-2,0 

Dim vị tính: dũng/lm, lnrcãu kiện 

Mà hiệu Danh mục dơn gj£ Đtm vị Vật lini Nhản, cỏng Máv 

Lap dựng khuíin I U A  vả cứa 
eỂe Uyẳị i 

AR31111 - Lap khuòn cửa duTL TU 5,019 41.175 

AH.3I211 - Lap khuỏrL cửa kcp m 8 .530 60390 

AH.32111 - Lẳp cứa vảo khuùn m: 6H.625 

ÀH.32211 -  Lap của khủng cò khuân m: 7.926 1D9Ì00 
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CHU0NGIX 
GIA CÔNG, LÁP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP 

AI. 1(1(100 GIA CÒNG CÂU MỆN SẮT THẾP 
Thanh phồn câng việc: 

Chuan bị. lầy dắu. Cat [ay, khoan lồ, hán,... Gii cồng cấu kirà ihtp lbtx> yéu cầu kị 
ibiiạL, xcp SỌT] ibành phãm, vậri chuyên vật liệu Irony pbạm vi 3Om. 
AI.] 1110 GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẢL ĐỘ LỚN 

Đan vị LÌnh: dõng/1 làn 

Mà ttiiộu Danh mục đem yiá Đun vi Vặl LiÊu Nhãn tỏng Máy 

i liu rông vì kèn thép hĩnh 
khâu dụ lớn 

AI.) 111] - Khẩu độ 18 24m tấn ltJ.420.5K5 Ệ.793.876 2.395.507 

AU 1112 - Khẩu độ < 36m tấn 19.360.766 S^20-S03 2.083.075 

Al.l 1113 - Khau độ> 36m tấn 19.310.125 5.163.^41 1,810,456 

AL11120 GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP HÌNH KHÁU ĐỘ NHÒ 
Đem vị [inh: di)Jig/llàn 

Mà tiiựu Djnh mục đun Lỉiá Đun vi VậL LÍẺU Nhãn củng Máy 

trìa tfmjí vì kèn Ihtp hình 
khấu dỏ nhủ 

Al.l 112] - Khau độ < tấn m.602.475 B.S64.KIÓ 3.281.902 

Al.l 1122 - Khau độ< 12m tấn 19.415.50S 7.437.506 2.316.ÍÌ75 

Al.l 1123 - Khau độ < 1 Sm tấn 19.314.112 6.76I.C9S 1 7B5.S40 

.41.11130 GIA CÔNG CỘT HÀNG THÉP HÌNH, CỘT RẰNG THÉP TẮM 
Đem vị tinh: dũny/llàn 

Mà hiệu Djnh mục đun giá Đun vi Vại Liệu Nhãn củng Máy 

Gia cũng CỘI bằng Ihép 
hình, tột hằng lhé|j tấm 

AI.1113] - Cột băng Ihcp hình tấn 19 167.614 2.264.625 1.435.923 

AL11132 - Cột bằng Ihcp lam tấn 20 131.059 4.410.060 3.420.006 
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AI. 11200 GIA CỔNG GIẲNG MÁI, XÀ GÒ THÉP 
Đun vị LÍnh: dỏng/1 lãn 

Mà hiệu Danh mục đơd yiá Dun vị Vặl liệu Nhãn tỏny Máy 

(T Ỉ H  câng ỊỈÍIIM" mái, là gù 
thép 

AL11211 - Gia tỏng giằng mái thíip tắn. 19.048.793 3.456.5 3 ĩ 407.541 

AL1122] - Gia Gỏng xá yỏ thiệp tấn ia H77.KS2 1.674.63 L 

AI. 11300 GIA CỔNG DẰM TƯỜNG, DÀM MÃI, DẰM CÀU TRỤC 
Đun vị LÌnh: dỏĩiy/llãn 

Mà hiộii Danh 111 ụL đem giá Đun vi Vệt liệu Nhãn câng Máy 

(jin cũng (lum tưírng, dầm 
mai. dầm CHU trục 

AI. 11311 • Dim tường, dầm diriii vỉ kèo tấn 19-379.868 5.736.057 2.071 3 70 

AI. 11321 - Dam mái tắn 19,132,250 5.238.43Ó 1.341 332 

AI. 11331 - Dãm Cầu trục tan 19,657.238 4716.976 3.020.061 

AI.] 1400 GIA CÔNG THANG SẮT, LÀN CAN, CỬA SỞ TRỜI 

Đun vị LÌnh: đồng/1 Lảu 

Mã hiộii Danh mục đtm giá Đun vi VặL liệu Khăn câng Máy 

(jin tiiiig thung 4ẳt„ laII tan,, 
cừa sít trói 

AI. 11411 - Gia cõng thang sai tắn 18,501374 6.177.063 2.622.2 B 5 

AL 11421 - Gia cõnt: lan can sal tấn 19.270.259 7.672.908 2.282.230 

AL 11431 - Gia cỏny cửa iiỏ Lrứi tấn ]9.D34,938 8-030480 4,964.946 
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.41.11500 GIA CÒNG HÀN tỉ RÀO LLỚ[ THÉP, CỬA LL ỚI THÉP, HÀNG RÀO 
SONG SẤT, CỬA SONG SÁT 

Đưn vị tính: đũng/lm" 

Mà hiộii Danh mục đem giá Đun vi Vật liệu Nhân câng Máy 

Cin cũng hảng rào luứỉ Ihép, 
cứa lưứì lhihp, nuk cừíi 
song sắt 

Al 11511 - Giá tỏng hảng rảo lưứi thíip m1 297.138 244341 4H.W5 

Al. 11521 - Giá tỏng của lưứi thíip m1 359.502 271.159 57.056 

A1.1153I - Gia tỏng hảng rảo song sãt TIT 370 312.S76 73.357 

AI.1IỈ41 - Gia tỏny của MHiy sẳt m1 420.574 354,593 110.036 

AI. 11600 GIA CỎNG CỦ A SÁT, HOA SÁT 

Thành phơn cõng việc: 

Chujji bị. đo láy đáu, dit Liỏii. nẳn tiẳL, hàn dính, hán liên kct. mãi dùa. Lầy ba via, hoàn 
Lhiẹn thiSO đúng yỄU cấtl kv thuật. 

Đ(JH vị LÌnh: dũng/1 lán 

Mà hiẹu Danh lYiLit: đem giá Đ(JH vị Vật liệu Nhản cỏng Máy 

AI.11610 tiia câng cửa sal, hoa sẳL Lẩn 18-798764 5.Ó73.4K2 1.760.612 

AI. 11700 GIA CỎNG CÔNC SÁT 

Thanh phần rộng việc: 

Chiidii bị. đu láy dẮll, tất utm. rin sằL, hàn dính, hán liên kct- mãi dim. [ắy ba via, hoán 
ibĨLTi lhi.t> đủng ỵẻu cẩu kỳ thuật. 

Đtra VÌ LÌnh: dũng/1 lán 

Mà hiệu Danh mục đem giá Đun VÌ Vật liệu Nhản cỏng Máy 

ALl 1710 tĩia câng cỏiìg sal Lan IÍÌ.93K 200 5.Í59540 3-417,05» 
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Al.llMK) GIA CONG HÉ KHUNG DAN, SAN ĐẠO. SẢN THAO TẢC 

Đon vi [inh: (lũng/1 lãn 

Mfl hiệu Danh mục đon giá Đtm vị VặL 1ĨỘLL Nhãn câng Máy 

tỉia L"ónfi hệ khung dàn, sán 
đại), tỉa Ihao lác 

Al 11911 - Gia côog hê khung dán tẩn 19380,] 20 5923.7K3 2.709 H49 

Ai 11912 - Gia cũng sán dạo, &ìfi thao [át [an 20.107.164 5.053.690 2.571 .5SÓ 

Ghì chú: Trưứng hạp sứ dụng hộ khung dán, sàn dạo, sán [hao tác làm biện pháp thi 
cùng thi kbãu hau vật Liệu thinh (thép hình, thtip Lảm, lhi}p tròn) tlirụi: phin bõ vảo cũny Iriiih 
tmưny ứny với thơi giao sứ dụng trung mộ[ Ihíiity bang 1,5%. Khắu hao vặt liệu thinh cho mủi 
lần lắp dụny vả tháu dù bằng 5%. Tổng khắu hau vật liỊu thính vảo câng trinh khùng vượt 
quá 70%. 

AI. 1210(1 GIA CÔNG ÓNG VÁCH THÉP cọc KHOAN NBÒI 
Đun vị Linh: (lũng/1 lãn 

Mà hiệu Dunh mục dun giả Đửn vị Vặl liộu Nhãn tỏny Máy 

AI.12111 
tiia cỏny ổng vách Ihtip cpc 
khuan nhỏi 

tản 19,118.123 4.410.060 2.050-421 

AI. 13100 GIA CÔNG CẢU KIỆN THẾP ĐẬT SÂN TRONG BÊ TÔNG 

Đun vị Linh: (lũng/1 lãn 

Mà hiẹu Diinh mục dim giá Đơn vị Vật liệu Nhãn tỏny Máy 

Gm cũng cẩu kiện Ihỉrp dặt 
iằn troog bẻ lũng 

Trọng Lựợng Cầu k LỘ II 

AI. 13111 -< lOkg tắn 20.252 161 72T9SÌS 1.430 975 

AL13121 - < 20kg tím 20.002.234 Ó.1KÓ.003 U93Ì5S 

AL13131 - < 5ũkg tản 19.231.501 5.Ê22.47I 1.162.872 

AL1314] -< lOOkg tan I9.0K6.019 5.464.89« 1.061 567 

AI. 13151 -<200kg tẩũ IM 791 2H9 5.tm447 988319 
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AL2IIDC GIA CONC CẢU KIỆN DAM THLP DÃN KIN 
Thanh phán cóng việc: 
Chuắn bị, lẩy dầu, cằt, táy, khuan, dua 1Ồ-... Gia cỏng cắu kiỊn thcứ đúng yẺu cằn kỳ 

Lhuặt, liip thứ, Lhát> đừ. xcp stọn Lhánh phá™, vặn chuycn vật lĩậu Irimy phạm vi 3Um. 

AI.2IIL0 GIA CỎNG THANH MẢ HẠ, MÁ THITỢNG, THANH ĐẢL DÀN, BẨN 
NỦT DÀN CHÙ CÂU THÉP 

Đem vi Linh: dĩmg/llản 

Mà hiệu Djnh rnục LĨLTIT giá Đun vi Vật Liệu Khăn tỏng Míy 

AI .21111 
- Gia cổng Ihănh má hạ, má 
thirựng, thanh dảu dán 

tắn 19.435.804 6.27S.375 2.768 417 

AI.21112 -Gia câng ban r.LLi dán chủ tấn 19JS15.992 7.881.492 5.474.61 s 

AL21120 GIA CÔNG THANH ĐỨlNG, THANH TREO, TH ANH XIỀN 
Đon vị tinh: dũng/1 làn 

Mà hiộii Danh mục dun giá Đun vi Vật liại Nhản câng Máy 

AI.21121 

AI.21123 

- Ciia câng thanh đứng, [hanh trra 

- Gia ứãng thanh xicn 

tân 

taiii 

19.396.367 

19.4IK.7K7 

7,09 LS53 

6.519.737 

3.07^953 

3.187,C£7 

AL21130 GIA CÔNG HỆ LIÊN KÉT DỌC CẤU 

Đưn vị tinh: dũny/llàn 

Mà hiệu Danh 171ỊIC dim giá Đun vị vậl IÍẾU Nhãn còng Máy 

AJ.21131 

AI.21132 

- Gia củny hiè liên ktl dọc Lhlti 

- tĩia câng hệ liỀn kẽt dọc 
dixứi 

tấn 

tấn 

1ỈU76-987 

1 ạ. 193-674 

5.298.03] 

5.080.508 

1.164.334 

2.907.801 

AL21 140 GIA CỒNG DÀM DỌC, DẰM NGANG 
Dơn vì tinh: dimg/llàn 

Mà hiựu Danh mục dim giá Đun vi Vật líÊu Khăn tỏng Máy 

AJ.2114] - Gia cùny dảm dpc tắn 19.512.675 6.2^.234 3.518.689 

AI.21142 - Gia củny dảm ngang tấn 19.498 1K2 6.36I.H09 2.824.634 

6hì chủ: 
- DJITI dục gồm: Ddm dạc + liẻn ktt vùi dam ngang, liỂn ke[ 1-ILLIU dục. 

- DẰM NGÍIRIG gom: DAíti Iigang + lièn kill vỏi tlản chú. 
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AI.21150 GIA CONG KÉT CẢU THEP LAN CAN CẢU 

Đun vị tinh: Jỏng/1 lẳn 

Mà hiệu Danh mục đctũ giá Đem vị Vật liệu Nhản cũny Máy 

Gla cũng ket cẳu ihOp lau can 

AL21151 - Cau đuiứny sal tẳD 19.883,081 5.944.641 2.099.50S 

A1.21152 - Câu đướny bộ tẳD 19.5S8.30S 4.621.623 \.m.555 

AI.21200 GIÀ CÔNG CẢU KIỆN DÀM THHP DÀN HÒ 

ĩhiUỉlỉ phần cõng việc; 

ChiiLLii bị. la}' daii, L'ãL tã_Ỵ. khuân. dua lồ... Gia câng CLLLI kiện thcu điiny ycu cầu kỹ 
thuật. Lẳp thứ, tháo dỏ, xòp gọn thành phấm. vận chuyền vật liẹu Irung phạm vi ì Om. 

a11í2íù GIA CÒNG THANH MÁ HẠ, MÁ TTHTỢNG, THANH BÀU DÀN, BÀN 
NÚT DÀN CHL CẢU THÉP 

Đun vị tinh: Jỏng/1 lẳn 

Mà hiệu Danh mụt (lun giá Dun vị Vật liệu Khán tỏny Máy 

Gỉ* fSn« Ihỉiiih má hạ, mả 
lliưựíiị! ,1hìinh dầu dàn, hán 
nút d;in chú tầu th«jp 

AL212I1 
- Thanh má hạ, má Ihiiựng, 
[kỉnh đâu dán 

tẳn 19.438.395 5.646.664 2.672.344 

AL212I2 - Bán nút dán chú tẳn 19.824.555 7.902350 5.474.61 s 

(Xem tiếp Công báo số 170 + 171) 


